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PHẦN A. ĐẠI SỐ

CHUYÊN ĐỀ 1. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC

CHỦ ĐỀ 1. NHÂN ĐƠN THỨCVỚI ĐA THỨC

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

* Quy tắc nhân đơn thức với đa thức: Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

Ta có: A(B+C) = AB + AC với A, B, C là các đơn thức.

* Ví dụ:



2x. (4x3 – x + 1) = 2x.4x3 + 2x.(-x) + 2x.1





       = 8x4 - 2x2 + 2x.

* Chú ý: Ta thường sử dụng các phép toán liên quan đến luỹ thừa sau khi thực hiện phép nhân:



a0 = 1 với a ≠ 0


am. an = am+n


am: an = am-n với m ≥ n


(am)n = amn


Với m,n là số tự nhiên.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Làm phép tính nhân đơn thức với đa thức

Phương pháp giải: Sử dụng quy tắc nhân đơn thức với đa thức và các phép toán liên quan đến lũy thừa.

1A. Thực hiện phép tính:


a) 
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1B. Làm tính nhân:


a) 
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b) Q = (4uv-v3+ v2) - 
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2A. Nhân đơn thức A với đa thức B biết rằng:
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2B. Nhân đa thức X với đơn thức Y biết rằng:


X = 
[image: image7.wmf]1
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x2 +3y3 và Y = (3xy2)2.

Dạng 2. Sử dụng phép nhân đơn thức với đa thức, rút gọn biểu thức cho trước.

Phương pháp giải: Thực hiện theo 2 bước:

Bước 1. Sử dụng quy tắc nhân đơn thức với đa thức để phá ngoặc; 

Bước 2. Nhóm các đơn thức đồng dạng và rút gọn biểu thức đã cho. 

3A. Rút gọn các biểu thức sau:


a) M =( 2x)2(x3 -x)-2x2(x3 -x + 1)-(2x-5x2)x;

b) N = an(b + a) - b(an – bn) với n là số tự nhiên.
3B. Rút gọn các biểu thức sau


a) A = 
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a) B = 3xn (6xn-3 +1) - 2xn (9xn-3 -1) với n là số tự nhiên.

Dạng 3. Tính giá trị của biểu thức cho trước 

Phương pháp giải: Thực hiện theo 2 bước:

Bước 1. Rút gọn biểu thức đã cho;

Bước 2. Thay các giá trị của biến vào biểu thức sau khi đã rút gọn ở Bước 1.

4A. Tính giá trị của biểu thức:


a)P = 2x 
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b) Q = x3 - 30x2 - 31x + 1 tại x = 31.
4B. Tính giá trị của biểu thức:


a) M = 3a2 (a2 - 5) + a(-3a3 + 4a) + 6a2 tại a = -5;


b) N = x5 – 15x4 + 16x3 - 29x2 + 13x tại x = 14.
Dạng 4. Tìm x biết x thỏa mãn điều kiện cho trước 

Phương pháp giải: Thực hiện theo 2 bước:

Bước 1. Sử dụng quy tắc nhân đơn thức với đa thức để phá ngoặc; 

Bước 2. Nhóm các đơn thức đồng dạng và rút gọn biểu thức ở hai vế để tìm X.

5A. Tìm x, biết:
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5B. Tìm x, biết:

5x - 3 {4x - 2 [4x - 3(5x - 2)]} = 182.
Dạng 5. Chứng tỏ giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến

Phương pháp giải: Rút gọn biểu thức đã cho và chứng tỏ kết quả đó không phụ thuộc thuộc vào biến.

6A. Chứng tỏ rằng giá trị của biểu thức:
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không phụ thuộc vào giá trị của biến m.

6B. Cho biểu thức Q = t(2t3 +t + 2)-2t2(t2 +1) + t2 -2t + 1. Chứng tỏ giá trị của Q không phụ thuộc vào giá trị của t.
III. BÀI TẬP VỀ NHÀ
7. Thực hiện phép tính:

a) A = 
[image: image15.wmf]3
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b) B = 
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x(-x4y2 -2x2 -10y2);
c) C=(-2x2y3 + 
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8. Làm tính nhân:

a) M = 3m(2m3 -2m +1);

b) N = (t2+2t-3)(-t4);

c)
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9. Rút gọn các biểu thức sau:

a) A = a(a-b)-b(a-b);

b) B = m(-2m3 + 1) + m2(2m2 + 1)-m;

c) C = (-2t)2(t + 2)-8t2(1-t)-4t3.
10. Rút gọn rồi tính giá trị biêu thức:

a) I = s(s2 - t) + t(t2 + s)

tại t = -1 và s = 1;

b) N = u2(u-v)-v(v2 -u2)
tại u = 0,5 và v = 
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11. Tìm x, biết:

a) 2(5x-8)-3(4x-5) = 4(3x-4) + 11;

b) 2x(6x-2x2) + 3x2(x-4) = 8;

c) 2(x3 -1)-2x2(x + 2x4) + (4x5 +4)x = 6;

d)(2x)2(4x-2)-(x3 -8x2) = 15.

12. Chứng tỏ rằng giá trị của các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:

a) P = x(2x +1)-x2(x + 2) + x3 - x + 3;
b) Q = x(2x2-4x + 8) + 12x2 
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HƯỚNG DẪN

1A. a) M = 4x5y – 6x3y2 + 10x3y2z.

      b) N = x4y3 – 2x2y4 + x2y3.

1B. Tương tự 1A.

a) 
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2A. a) Biến đổi được 
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Tính được A.B = 3u8v6 - 
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2B. Tương tự bài 2A. Biến đổi 
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Tính được X/Y = x5y5 – 3x4y4 + 27x2y7.

3A. a) M = 2x5 + 3x3 – 4x2.                 b) N = an+1 + bn+1.

3B. Tương tự 3A.

a) A = -2y3 – 4.                                    b) B = 5xn.

4A. a) Rút gọn P = x4y; thay x = 10 và y = 
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b) Nhận xét: Ta thấy biểu thức Q không thể rút gọn và việc thay trực tiếp x = 31 vào biểu thức khiến tính toán phức tạp. Với x = 31 thì 30 = 31 – 1 = x – 1.

Do đó Q = x3 – (x – 1)x2 – x2 + 1

Rút gọn Q = 1. 

4B. Tương tự 4A.

a) Thu gọn M = -5a2 từ đó tính được M = -125.

b) Gợi ý 15 = x + 1; 16 = x + 2; 29 = 2x + 1; 13 = x – 1.

Rút gọn N = -x, từ đó tính được N = -14.

5A. Rút gọn VT = 8x + 24. Phương trình trở thành 8x + 24 = 16. Giải phương trình thu được x = -1.

5B. Thực hiện phá ngoặc lần lượt và rút gọn VT = -73x + 36.

Giải phương trình -73x + 36 = 182 thu được x = -2.

6A. Chú ý (3m)2 = 9m2. Rút gọn P = -12 (( giá trị của biểu thức P không phụ thuộc vào giá trị của m.

6B. Rút gọn được Q = 1 ( đpcm.

7. a) 
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8. a) M = 6m4 – 6m2 + 3m

b) N = -t6 – 2t5 + 3t4.

c) P = 4x6 – 4x5 + 2x4.

9. a) A = a2 – 2ab + b2.                 b) B = m2.                       c) C = 8t3.

10. a) Rút gọn I = s3 + t3 ( I = 0.

b) Rút gọn N = u3 –v3 ( N = 0.

11. a) x = 
[image: image32.wmf]2
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                              b) x = 2.

c) x = 2                                      d) x = 1.

12. Tương tự 6A.
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CHỦ ĐỀ 2. NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
* Quy tắc nhân đa thức với đa thức: Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng tích với nhau.
Ta có:

(A + B)(C + D) = A(C + D) + B(C + D) = AC + AD + BC + BD  với A, B, C, D là các đơn thức

* Ví dụ:

(x + l)(x-2) = x(x-2) + l(x-2)

= x2 -2x + x-2
= x2 – x – 2 
Vậy (x + l)(x-2) = x2 -x-2.
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Làm phép tính nhân đa thức với đa thức
Phương pháp giải: Sử dụng quy tắc nhân đa thức với đa thức. 

1A. Nhân các đa thức sau:

a) 
[image: image33.wmf]1

2(36);

3

xx

æö

+-

ç÷

èø

 


b) 
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c) (x + 3) (x2 – 3x + 9).

1B. Thực hiện phép nhân:

a) (x2 -2x + l)(x-l);

b) (x3 - 2x2 + x -1)(5 - x);
c) (c + 3)(c-2)(c + l).

2A. Tính giá trị của biểu thức:

a) M = 
[image: image35.wmf]22
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          tại a = -2;

b) N = (25x2 +10xy + 4y2 (5x - 2y) 
   tại x = 
[image: image36.wmf]1
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2B. Tính giá trị của biểu thức:

a)
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   tại x = 1 và y = 
[image: image39.wmf]1
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b) Q = (x + 3y)(x2 – 3xy + 9y2)     
tại x = 
[image: image40.wmf]1
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Dạng 2. Chứng tỏ giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến

Phương pháp giải: Thực hiện theo 2 bước

Bước 1. Sử dụng quy tắc nhân đa thức vói đa thức;

Bước 2. Áp dụng các quy tắc rút gọn đa thức để thu được kết quả không còn chứa biến.

3A. Chứng minh giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:

A=(t + 2)(3t -1) - t(3t + 3) – 2t + 7.

3B. Chứng minh giá trị của các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:
B= (2a - 3)(2a + 3)  - a(3 + 4a) + 3a +1; 

C = (4 - c)(4 - c) + (2 - c)c + 6c + 2002.

Dạng 3. Tìm x biết x thỏa mãn điều kiện cho trước 

Phương pháp giải: Thực hiện theo 2 bước:

Bước 1. Sử dụng quy tắc nhân đa thức với đa thức đê phá ngoặc; 

Bước 2. Nhóm các đơn thức đồng dạng và rút gọn biểu thức ở hai vế để tìm x.

4A. Tìm x, biết:

(x + 3)(x - l) - x(x - 5) = 11.

4B. Tìm x, biết:

a) (x2 - 4x + 16)(x + 4) - x(x + l)(x + 2) + 3x2 = 0;

b) (8x + 2)(1 - 3x) + (6x - l)(4x -10) = -50.

Dạng 4. Chứng minh đẳng thức

Phương pháp giải: Thực hiện phép nhân đa thức với đa thức ở vế thứ nhâ't, sau đó rút gọn đa thức tích để thu được kết quả như ở vế còn lại.

5A. Chứng minh:

a) (3 - u)(u2 + 3u + 9) = 27 - u3;

b) (t + 2)(t2 + 4)(t - 2) = t4 - 16.

5B. Chứng minh:

a) (a2-ab + b2)(a + b) = a3+b3;

b) (a3 + a2b + ab2 + b3)(a-b)=a4 -b4;

Dạng 5. Chứng minh các bài toán về số nguyên 

Phương pháp giải: Thực hiện theo 4 bước:

Bước 1. Gọi sô' phải tìm và đặt điều kiện;

Bước 2. Biểu diễn các dữ kiện của đề bài theo sô' phải tìm;

Bước 3. Áp dụng quy tắc nhân đa thức với đa thức để tìm ra đáp án của bài toán;

Bước 4. Kiểm tra điều kiện và kết luận.

6A. Tìm ba số tự nhiên liên tiếp, biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai sô' đầu là 52.

6B*. Tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp, biết nếu ta lấy bình phương của số ở giữa trừ đi tích của số lớn nhất và số bé nhất thì kết quả thu được đúng bằng 
[image: image42.wmf]1
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 của số bé nhất.

7A. Cho a và b là hai số tự nhiên. Biết a chia cho 5 dư 1; b chia cho 5 dư 4. Chứng minh ab + 1 chia hết cho 5.

7B*. Cho a và b là hai sô' tự nhiên và b > a. Biết a chia cho chia cho 4 dư 3. Chứng minh b2 - a2 chia hết cho 4.
8A. Chứng minh 2n2(n +1) - 2n(n2 + n - 3) chia hết cho 6 với mọi số nguyên n.
8B. Chứng minh n(3-2n) - (n - l)(l + 4n)-l chia hết cho 6 với mọi số nguyên n.
III. BÀI TẬP VỀ NHÀ
9. Nhân các đa thức sau:

a) (x + 3)(x - 4);

b) (x - 4)(x2 + 4x +16);

c) (mn2 - 1)(m2n + 5);

d) 
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10. Cho biểu thức: 

P =(m2 -2m + 4)(m + 2)- m3 +(m + 3)(m -3)-m2 -18. 

Chứng minh giá trị của P không phụ thuộc vào m. 

11. Tìm x biết rằng:

a) (x2 + 2x + 4)(2 - x) + x(x - 3)(x + 4) - x2 + 24 = 0;

b) 
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12. Chứng minh rằng với mọi x, y ta luôn có:

(x4 - x3y + x2y2 - xy3 + y4 )(x + y) = x5 + y5.

13. Tìm hai số tự nhiên lẻ liên tiếp, biết bình phương của sô' lớn, lớn hơn bình phương của số nhỏ là 80 đơn vị.

14. Cho a và b là hai sô' tự nhiên thoả mãn (a + 3) và (b + 4) cùng chia hết cho 5. Chứng minh a2 + b2 cũng chia hết cho 5.

15. Cho Q = 3n(n2+2)-2(n3-n2)-2n2-7n. Chứng minh Q luôn chia hết cho 6 với mọi số nguyên n.
HƯỚNG DẪN
1A. a) x2 + 4x – 12;

b) 
[image: image45.wmf]1
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xy4 – 10x3y – 2xy2 - 
[image: image46.wmf]1
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y3 + 2x2 + 
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;

c) x3 + 27.

1B. a) x3 – 3x2 + 3x – 1;

b) –x4 + 7x3 – 11x2 + 6x – 5;

c) c3 + 2c2 – 5c – 6.

2A. a) Cách 1. Thu gọn biểu thức M = 6a5 + 24a4 + 19a3 + 3a2.

Thay a = -2. Ta tính được M = 52.
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b) Cách 1. Thu gọn biểu thức N = 125x3 – 8y3
Thay x = 
[image: image49.wmf]1
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 và y = 
[image: image50.wmf]2
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2B. Tương tự 2A.

a) Kết quả 
[image: image52.wmf]15

;
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                        b) Kết quả 
[image: image53.wmf]7
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3A. Thu gọn A = 5.

3B. a) Thu gọn B = -8;                    b) Thu gọn C = 2018.

4A. Thực hiện phép nhânh đa thức được VT = 7x – 3

Giải phương trình 7x – 3 = 11 thu được x = 2.

4B. a) Thực hiện rút gọn VT = -2x – 64

Giải phương trình -2x – 64 = 0 thu được x = -32.

b) Thực hiện rút gọn VT = -62 x +12

Giải phương trình -62x + 12 = -50 thu được x = 1.

5A. Thực hiện phép nhân đa thức với đa thức ở vế trái

a) VT = 3u2 + 9u + 27 – (u3 – 32u2 + 9u) = 27 – u3 = VP (đpcm).

b) VT = (t2 – 4)(t2 + 4) = t4 – 16 = VP. (đpcm).

5B. Tương tự 5A.

6A. Gọi 3 số tự nhiên liên tiếp lần lượt là x; x + 1; x + 2 (x ( N).

Tích hai số sau là: (x + 1)(x + 2); tích hai số đầu là x(x + 1).

Theo bài ra ta có (x + 1)(x + 2) – x(x + 1) = 52.

Giải phương trình được x = 25™. Vậy 3 số cần tìm là 25; 26; 27.

Lưu ý: Ta có thể gọi 3 số lần lượt là x – 1; x; x + 1 (x ≥ 1; x ( N) để việc tính toán đơn giản hơn.

6B. Tương tự 6A.

Chú ý: 3 số chẵn liên tiếp là2x; 2x + 2; 2x + 4 (x ( N)

Ba số cần tìm là: 12; 14; 16.

Lưu ý: Để đơn giản ta có thể gọi 3 số lần lượt là x; x+ 2; x + 4 (x ( N; 
[image: image54.wmf]2
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7A. Vì a chia 5 dư 1 nên đặt a = 5x + 1 (x ( N); b chia 5 dư 4 nên đặt b = 5y + 4(y ( N).

Ta có a.b + 1 = (5x + 1)(5y + 4) + 1 = 25xy + 20x + 5y + 5.

( ab + 1 = 5(5xy + 4x + y + 1)
[image: image55.wmf]M

 5 (đpcm).

7B. Tương tự 7A.

Chú ý: đặt a = 4x + 1 và b = 4y +  điều kiện 
[image: image56.wmf].
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Biểu diễn b2 – a2 = 8(2y2 + 3y – 2x2 – x + 1).

8A. Thực hiện nhân đa thức và thu gọn

2n2(n + 1) – 2n(n2 + n – 3) = 
[image: image57.wmf]66

n

M

với mọi giá trị nguyên n.

8B. Thực hiện nhân đa thức và thu gọn

N(3 – 2n) – (n – 1)(1 + 4n) – 1 = 6n – 6n2 = 6(n – n2)
[image: image58.wmf]M

 6.

9. Tương tự 1A.

a) x2 – x – 12                                  b) x3 – 64.

c) m3n3 – m2n + 5mn2 – 5              d) 16x4 – 1.

10. Rút gọn P = -19.

11. a) 
[image: image59.wmf]8
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                           b) 
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12. Tương tự 5A.

13. Tương tự 6. Gợi ý: Hai số lẻ liên tiếp là 2x + 1; 2x + 3 hoặc 2x – 1; 2x + 1. Kết quả: 19; 21.

14. Tương tự 7. Gọi ý: a = 5x – 3; b = 5y – 4.

15*. Rút gọn được n3 – n. Biến đổi thành Q = n(n – 1)(n + 1). Ba số nguyên liên tiếp trong đó sẽ có 1 số chia hết cho 2 và 1 số chia hết cho 3, vì Q
[image: image61.wmf]M
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CHỦ ĐỀ  3. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

(PHẦN 1)
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Bình phương của một tổng

(A + B)2 = A2 + 2AB + B2
Ví dụ: (x + 1)2 = x2 + 2.x.1 + 12 = x2 + 2x + 1. 

2. Bình phương của một hiệu

(A – B)2 = A2 – 2AB + B2
Ví dụ: (x – 3)2 = x2 – 2.x.3 + 32 = x2 – 6x + 9.
3. Hiệu hai bình phương
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Ví dụ: 
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II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Thực hiện phép tính

Phương pháp giải: Sử dụng trực tiếp các hằng đẳng thức đã học để khai triển các biểu thức.

1A. Thực hiện phép tính:

a) (2x + 3)2 



b) (6 – 3u)2

c) (y – 4)(y + 4);


d) 
[image: image64.wmf]2
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1B. Thực hiện phép tính:

a) 
[image: image65.wmf]2
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b) (3t + 1)2;

c) 
[image: image66.wmf]11
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d) (a2 – 2)2.

2A. Khai triển các biểu thức sau:

a) 
[image: image67.wmf]2
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b) 
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c) 
[image: image69.wmf];
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2B. Khai triển các biểu thức sau:

a) (y – 2xy)2



b) 
[image: image71.wmf]2

14

16;

45

xy

-

æö

+

ç÷

èø

 

c) 
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d) 
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3A. Viết các biểu thức dưới dạng bình phương của một tổng hoặc hiệu:

a) x2 + 2x + 1;



b) -8x + 16 + x2;

c) 
[image: image74.wmf]2
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d) 4x2 + 4y2 – 8xy.

3B. Viết các biểu thức dưới dạng bình phương của một tổng hoặc hiệu:

a) 4x2 + 4x + 1;



b) 9x2 – 12x + 4;

c) 
[image: image75.wmf]224
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d) 
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Dạng 2. Chứng minh các đẳng thức, rút gọn biểu thức

Phương pháp giải: Áp dụng các hằng đẳng thức linh hoạt hơn, lựa chọn vế đẳng thức có thể áp dụng hằng đẳng thức dễ dàng.

4A. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) 
[image: image77.wmf]22

()()

;

4

abab

ab

+--

=

 

b) 2(x2 + y2) = (x + y)2 + (x – y)2.

4B. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) x2 + y2 = (x + y)2 – 2xy;

b) (a + b)2 – (a – b)(a + b) = 2b(a + b).

5A. Rút gọn các biểu thức sau:

a) M = (2a + b)2 – (b – 2a)2;

b) N = (3a + 2)2 + 2(2 + 3a)(1 – 2b) + (2b -1)2.

5B. Rút gọn các biểu thức:

a) A = (m – n)2 + 4mn;

b) B = (6z – 2)2 + 4(3z - 1)(2 + t) + (t + 2)2.

6A. Khai triển các biểu thức sau:

a) A = (a + b + c)2;




b) B = (a – b – c)2.

6B. Khai triển các biểu thức sau:

a) C = (a – c + b)2;




b) D = (x + 1 – 2y)2.

Dạng 3. Tính nhanh

Phương pháp giải: Áp dụng linh hoạt các hằng đẳng thức cho các số tự nhiên.

7A. Tính nhanh:

a) 212;



b) 62.58.

7B. Tính nhanh:

a) 1992;

b) 992;

c) 4992;

d) 299.301.

8A. Chứng minh: (10a – 5)2 = 100a(a – 1) + 25. Từ đó tính nhanh 152; 452; 752; 952.

8B. Tính giá trị của biểu thức 16x2 – 24x + 9 trong mỗi trường hợp sau:

a) x = 0;

b) x = 
[image: image78.wmf]1
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c) x = 12;

d) x = 
[image: image79.wmf]3
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Dạng 4. Chứng minh bất đẳng thức; tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của biểu thức

Phương pháp giải: Sử dụng các hẳng đẳng thức và chú ý rằng

A2 ≥ 0 và –A2 ≤ 0 với A là một biểu thức bất kỳ.

9A. Chứng minh:


a) Biểu thức 9c2 + 6c + 3 luôn dương với mọi c;


b) Biểu thức 14m – 6m2 – 13 luôn âm với mọi m.

9B. Chứng tỏ:


a) a2 – 2a + 2 > 0 với mọi a;


b) 6b – b2 – 10 < 0 với mọi b.

10A. Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:


a) M = x2 – 3x + 10;


b) N = 2x2 + 5y2 + 4xy + 8x – 4y – 100.

10B. Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:


a) P = y2 + 8y + 15;


b) Q = u2 + v2 – 2u + 3v + 15.

11A. Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau A = 12a – 4a2 + 3.

11B. Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau:


a) B = 4t - 8v - v2 - t2 + 2017;

b) C = 
[image: image80.wmf]2
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III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

12. Tính:

a) (x + 5)2




b) 
[image: image81.wmf]2
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c) (2u + 3v)2;




d) 
[image: image82.wmf]2
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e) 
[image: image83.wmf];
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f) (2a – b + c)2.

13. Viết các biểu thức dưới dạng bình phương của một tổng hoặc hiệu:

a) 16x2 + 24x + 9;



b) 
[image: image84.wmf]2
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c) 4u4v8 + (u2v4)4 + 4;


d) 
[image: image85.wmf]2
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e) (-m+2n)2 + 2 (2n - m) + 1;

f) (2p- 4q)2 + 4p - 8q + 1

14. Tính nhanh

a) 812





b) 1022;

c) 97.103;




d) 249.351.

15. Rút gọn biểu thức:

a) A = (5a + 5)2 + 10(a – 3)(1 + a) + a2 – 6a + 9;

b) B = 
[image: image86.wmf]2
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16. Tính giá trị của biểu thức

a) N = 100x2 – 20x + 1 tại x = 10;

b) P = 25c2 – 10cd2 + d4 tại c = 5; d = 2.

17. Tính giá trị lớn nhất của biểu thức sau:

a) A = 8a – 8a2 + 3;


b) B = 
[image: image87.wmf]2
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18. Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:

a) C = 
[image: image88.wmf]2

1

910;

16

cc

-+

   b) D = d2 + 10e2 – 6de – 10e + 26. c) E = 4x4 + 12x2 + 11.

HƯỚNG DẪN
1A. a) 4x2 + 12x + 9.                           b) 36 – 36u – 9u2.

c) y2 – 16.                                         d) 
[image: image89.wmf]2
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1B. a) x2 - 
[image: image90.wmf]39
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                            b) 9t2 + 6t + 1.

c) 
[image: image91.wmf]2
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2A. a) 
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c) 
[image: image94.wmf]222
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2B. a) y2 – 4xy2 + 4x2y2.                 b) 
[image: image96.wmf]22
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c) 
[image: image97.wmf]246
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3A. a) (x + 1)2.                               b) (x – 4)2.

c) 
[image: image99.wmf]2
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                                      d) (2x – 2y)2.

3B. a) (2x + 1)2.                             b) (3x – 2)2.

c) 
[image: image100.wmf]2
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                             d) (4uv2 – 1)2.

4A. a) 
[image: image101.wmf]()()2.2
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đpcm.

b) VP = x2 + 2xy + y2 + x2 – 2xy + y2 = 2(x2 + y2) = VT 
[image: image102.wmf]Þ

đpcm.

4B. Tương tự 4A.

5A. a) M = 8ab;

b) N = [(3a ++ 2) + (1 – 2b)]2 = (3a – 2b + 3)2.

5B. a) A = (m + n)2.                                b) B = (6z + t)2.

6A. a) Sử dụng công thức bình phương của tổng với số hạng thứ nhất là a + b và số hạng thứ hai là c.

Biến đổi thu được A = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2bc + 2 ac;

b) a2 + b2 + c2 - 2ab + 2bc - 2 ac.

6B. a) Tương tự 6A. a2 + b2 + c2 + 2ab - 2bc - 2 ac.

b) 1 – 2x + x2.

7A. a) 212 = (20 + 1)2 = 202 + 20.20 + 1 = 441.

b) 62.58 = (60 + 2).(60 – 2) = 602 – 22 = 3600 – 4 = 3596.

7B. a) 39601.              b) 9801.             c) 249001.            d) 89999.

8A. Ta có (10a – 5)2 = 100a2 – 2.10a.5 + 25 = 100a(a – 1) + 25.

Nên 452 = 100.5.4 + 25 = 2025.

Tương tự: 152 = 225; 752 = 5625; 952 = 9025.

8B. Vì A = 16x2 – 24 + 9 = (4x – 3)2 nên:

a) x= 0 thì A = 9;                                          b) 
[image: image103.wmf]1
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 thì A = 4;

c) x = 12 thì A = 2025;                                d) 
[image: image104.wmf]3
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thì A = 0.

9A. a) Ta có: 9c2 – 6c + 3 = (3c – 1)2 + 2 > 0(m.

9B. Tương tự 9A.

10A. a) Từ 
[image: image105.wmf]2
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b) Ta có N = (x + 2y)2 + (y – 2)2 + (x + 4)2 – 120 ≥ - 120.

Tìm được Nmin = -120(( x = -4 và y = 2.

10B. a) Tương tự 10A. Pmin = -1 ( y = -4.

b) Qmin = 
[image: image106.wmf]47
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11A. Ta có A = 12 – (2a – 3)2 ≤ 12(a ( Amax = 12 ( 
[image: image108.wmf]3
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11B. a) Tương tự 11A. Bmax = 2037 
[image: image109.wmf]4

.

2

v

t

=-

ì

Û

í

=

î

 

b) Cmax = 1 ( m = 2.

12. a) x2 + 10x + 25.                                  b) 
[image: image110.wmf]2
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c) 4u2 + 12uv + 9v2.                                  d) 
[image: image111.wmf]222
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e) 
[image: image112.wmf]222
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                    f) 4a2 + b2 + c2 – 4ab – 2bc + 4ac.

13. a) (4x + 3)2. 


     b) 
[image: image113.wmf]2
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c) (u4v8 + 2)2.


     f) (2p – 4q + 1)2.

14. a) 6561.             b) 10404.

c) 9991.
d) 87399.

15. a) A = (6a + 2)2.

b) 
[image: image114.wmf]2
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16. a) Tìm được N = (10x – 1)2 nên x = 10 thì N = 992 = 9801.

b) Tìm được P = (5c – d2)2 nên c = 5; d = 2 thì P = 212 = 441.

17. a) Ta có 
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b) Ta có 
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18. a) Ta có 
[image: image117.wmf]2
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b) Ta có D = (d – 3e)2 + (e – 5)2 + 1 ≥ 1(d; e.

Từ đó tìm được Dmin = 1 ( e = 5; d = 15.

c) Do 4x4 ≥ 0, 12x2 ≥ 0 ( Emin = 11 khi x ≥ 0.
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CHỦ ĐỀ 4. NHỮNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

(PHẦN 2)
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

4. Lập phương của một tổng
(A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3
Ví dụ: (x + 2)3 = x3 + 3.x2.2+3.x.22 + 33 = x3 + 6x2 + 12x + 27.

5. Lập phương của một hiệu

(A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3
Ví dụ: (1 – t)3 = 1 – 3t + 3t2 – t3.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Sử dụng hằng đẳng thức, khai triển biểu thức cho trước

Phương pháp giải: Áp dụng trực tiếp các hằng đẳng thức đã học để phá ngoặc và rút gọn biểu thức.

1A. Thực hiện phép tính:

a) (x + 3)3;





b) 
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c) 
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d) 
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1B. Thực hiện phép tính:

a) (3a + 1)3;




b) (4 – 2b)3;

c) (2c + 3d)3;




d) 
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2A. Viết các biểu thức dưới dạng lập phương của một tổng hoặc hiệu:

a) a3 + 12a2 + 48a + 64;

b) –b3 + 6b2 + 12b + 8;

c) (m – n)6 – 6(m – n)4 + 12(m – n)2 – 8;

d) 
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2B. Viết các biểu thức dưới dạng lập phương của một tổng hoặc hiệu:

a) 
[image: image123.wmf]3
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b) m3 + 9m2n + 27mn2 + 27n3;

c) 8u3 – 48u2v + 96uv2 – 64v3;

d) (z – t)3 + 15(z – t)2 + 75(z – t) + 125.

Dạng 2. Sử dụng hằng đẳng thức, tính giá trị của biểu thức cho trước

Phương pháp giải: Áp dụng các hằng đẳng thức để rút gọn biểu thức trước, sau đó thay số và tính toán hợp lý.

3A. Tính giá trị biểu thức:

a) A = x3 + 6x2 + 12x + 8




tại x = 48;

b) B = 27x3 -54x2y + 36xy2 – 8y3



tại x = 4; y = 6;

c) 
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tại x = 206; y = 1.

3B. Tính giá trị biểu thức:

a) M = x3 – 3x2 + 3x – 1

tại x = 1001;

b) N = (x + y)3 – 9(x + y)2 + 27(x + y) – 27
tại x = 2; y = 6;

c) P = 27x3z6 – 54x2yz4 + 36xy2z2 – 8y3 tại x = 25; y = 150; z = 2.

Dạng 3. Sử dụng hằng đẳng thức, rút gọn biểu thức

Phương pháp giải: Áp dụng các hằng đẳng thức linh hoạt hơn, lựa chọn vế đẳng thức có thể áp dụng hằng đẳng tthức dễ dàng.

4A. Rút gọn biểu thức:

a) A = (a + b)3 + (a – b)3;

b) B = (x – y)3 – 3(y – 3x)2z + 3(x – y)z2 – z3;

4B. Rút gọn biểu thức:

a) C = 6(c – d)(c + d)2 + 12(c – d)2(c + d) + (c + d)3 + 8(c – d)3;

b) D = (m – n)3 – (n + p)3 -3(n + p)2(n – m) – 3(n + p)(n – m)2.

Dạng 4. Sử dụng hằng đẳng thức, tính nhanh biểu thức cho trước.

Phương pháp giải: Áp dụng linh hoạt các hằng đẳng thức cho các số tự nhiên.

5A. Tính nhanh:

a) 1013;




b) 473 + 9.472 + 27.47 + 27;

c) 2993;




d) 10083 – 3.10082.8 + 3.1008.82 – 26.

5B. Tính nhanh:

a) 993;





b) 913 + 3.912.9 + 3.91.92 + 93;

c) 10013;




d) 1023 – 6.1022 + 12.102 – 8.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

6. Tính:

a) (3x2y3 + z4)3;



b) 
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7. Viết các biểu thức dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) A = m6p3 – 3m4n3p2 + 3m2n6p – n9;

b) B = 
[image: image128.wmf]32
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c) C = (m - n)3 + 15(m – n)2(m – p) – 75(n – m)(p – m)2 – 125(p – m)3.

8. Rút gọn biểu thức:

a) A = (u – v)3 + 3uv(u + v);

b) B = 3(c - 2d)(c + 2d)2 + 3(c – 2d)2 (c + 2d)+ (c + 2d)3 + (c – 2d)3.

9. Tính giá trị biểu thức:

a)  M = 8m3 + 12m2 + 6m + 1

tại m = 24,5;

b) N = 
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tại n = 303.

c) Q = 
[image: image130.wmf]32

115752125

2

mmnmn

nn

+-

æöæöæö

+-++-

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø

 

tại m = 12; n = 2.

10. Tính nhanh:

a) 523;






b) 4993;

c) 1203 – 60.1202 + 1200.120.-7999;

d) 483 + 6.482 + 12.48+9.

HƯỚNG DẪN

1A. a) x3 + 9x2 + 27x + 27.

b) 
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c) 
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d) 
[image: image133.wmf]962346

8927

2.

2728

uuvuvv

----

 

1B. a) 27a3 + 27a2 + 9a + 1.


b) 64 – 96b + 48b2 – 8b3.

c) 8c3 – 36c2d + 54cd2 - 27d3.

d) 
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2A. a) (a + 4)3.


b) (2 – b)3.

c) 
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2B. a) 
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               b) (m + 3n)3.

c) (2u + 4v)3.
               d) (z – t + 5)3.

3A. a) A = (x + 2)3 nên x = 48 thì A = 125000.

b) B = (3x – 2y)3 nên x = 4; y = 6 thì B = 0.

c) 
[image: image138.wmf]3
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nên x = 206; y  1 thì C = 106.

3B. a) M = (x – 1)3 với x = 1001 thì M = 109.

b) N = (x + y – 3)3 với x = 2; y = 6 thì N = 125.

c) P = (3xz2 – 2y)3 với x = 25; y = 150; z = 2 thì P = 0.

4A. a) A = 2a3 + 6ab2.
                     b) B = (x – y – z)3.

4B. a) 
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5A. a) (100 + 1)3 = 1003 + 3.1002 + 3.100 + 1 = 1030301.

b) (47 + 3)3 = 503 = 125000.

c) (300 – 1)3 = 26730899.

d) (1008 – 23)3 = 10003 = 109.

5B. a) (100 – 1)3 = 970299.
                       b) (91 + 9)3 = 1003.

c) (1000 + 1)3 = 1003003001.                     d) (102 – 2)3 = 1003.

6. a) 27x6y9 + 27x4y6z4 + 9x2y3z8 + z12.

b) 
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7. a) (m2p – n3)3.



b) 
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8. a) A = u3 + 6uv2 – v3.

b) 
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9. a) M = (2m + 1)3 khi m = 24,5 thì M = 503 = 125000.

b) 
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 khi n = 303 thì M = 1003.

c) 
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khi m = 12; n = 2 thì Q = 23 = 8.

10. a) 523 = (50 + 2)3 = 503 + 3.502. + 3.50.22 + 23 = 140608.

b) 4993 = (500 – 1)3 = 124251499.

c) (120 – 20)3 + 1 = 1003 + 1 = 1000001.

d) (48 + 2)3 + 1 = 503 + 1 = 125001.

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
CHỦ ĐỀ  5. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

(PHẦN 3)

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
6. Tổng hai lập phương

A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)

Ví dụ: x3 + 33 = (x + 3)(x2 – 3.x + 32) = (x + 3)(x2 – 3x + 9).

Chú ý: A2 – AB + B2 được gọi là bình phương thiếu của hiệu.

7. Hiệu hai lập phương

A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

Ví dụ: 23 – x3 = (2 – x)(22 + 2.x + x2) = (2 – x)(4 + 2.x + x2).

Chú ý: A2 + AB + B2 được gọi là bình phương thiếu của tổng.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Sử dụng hằng đẳng thức để phân tích thành tích hoặc rút gọn biểu thức cho trước

Phương pháp giải: Áp dụng trực tiếp các hằng đẳng thức đã học để khai triển các biểu thức đã cho.

1A. Viết các biểu thức sau dưới dạng tích:

a) x3 + 8;




b) x3 – 64;

c) 27x3 + 1;




d) 64m3 – 27.

1B. Viết các biểu thức sau dưới dạng tích:

a) 27 – y3;




b) 125 + t3;

c) a6 + 8b3;




d) z9 – 27t12.

2A. Viết các biểu thức sau dưới dạng tổng hoặc hiệu các lập phương

a) (x + 5)(x2 – 5x + 25);


b) (1 – x)(x2 + x + 1);

c) (y + 3t)(9t2 – 3yt + y2);


d) 
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2B. Viết các biểu thức sau dưới dạng tổng hoặc hiệu các lập phương

a) 
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111

;

339

Mttt

æöæö

=+-+

ç÷ç÷

èøèø

 

b) 
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c) 
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d) 
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3A. Rút gọn các biểu thức:

a) 
[image: image154.wmf]23
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3B. Chứng minh các đẳng thức:

a) 
[image: image156.wmf]333
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b) 
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Dạng 2. Tìm x

Phương pháp giải: Áp dụng các hằng đẳng thức đã học để rút gọn biểu thức từ đó tìm được x.

4A. Tìm x biết:

a) (x – 1)3 + (2 – x)(4 + 2x + x2) + 3x(x + 2) = 16;

b) (x + 2)(x2 – 2x + 4) – x(x2 – 2) = 15.

4B. Tìm x biết:

a) (x – 3)3 – (x – 3)(x2 + 3x + 9) + 9(x + 1)2 = 15;

b) x(x – 5)(x + 5) – (x + 2)(x2 - 2x + 4) = 3.
Dạng 3. Tính nhanh

Phương pháp giải: Áp dụng các hằng đẳng thức đã học với các số tự nhiên để tính giá trị các biểu thức một cách hợp lý.

5A. a) Chứng minh:

(A + B)3 = A3 + B3 + 3AB(A + B)

và (A – B)3 = A3 – B3 – 3AB(A – B)

b) Áp dụng tính:

i) 213;


ii) 1993
iii) 183 + 23;

iv) 233 – 27.

5B. Tính bằng cách hợp lý:

a) 193;

b) 2013.
c) 993 + 1;

d) 523 – 8.

Dạng 4: Tính giá trị biểu thức

Phương pháp giải: Áp dụng các hằng đẳng thức đã học để rút gọn các biểu thức đã cho, sau đó thay số và tính giá trị biểu thức.

6A. Tính giá trị biểu thức:

a) M = (7 – m)(m2 + 7m + 49) – (64 – m3) tại m = 2017;

b*) N = 8a3 – 27b3 biết ab = 12 và 2a – 3b = 5;
c) K = a3 + b3 + 6a2b2(a + b) + 3ab(a2 + b2) biết a + b = 1.
6B. Tính giá trị biểu thức:

a) Q = (3x – 1)(9x2 – 3x + 1) – (1 – 3x)(1 + 3x + 9x2) tại x = 10;

b*) 
[image: image158.wmf]33

42

xy

P

æöæö

=+

ç÷ç÷

èøèø

biết xy = 4 và x + 2y = 8.
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7. Đơn giản biểu thức:

a) 
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b) (x – 3y)(x2 + 3xy + 9y2);
c) (x2 – 3)(x4 + 3x2 + 9);

d) (2x – 1)(4x2 + 2x + 1).
8. Rút gọn biểu thức:

a) 3(1 – a)(9a2 + 9a + 9) + 81a(a – 1);

b*) (a + b + c)3 + (a – b – c)3.

9. Chứng minh giá trị của các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của x:

a) A = 3(x – 1)2 – (x + 1)2 + 2(x – 3)(x + 3) – (2x + 3)2 – (5 – 20x);

b) B = -x(x + 2)2 + (2x + 1)2 + (x + 3)(x2 – 3x + 9) – 1.

10. Tính giá trị biểu thức:

a) A = 2(x3 + y3) – 3(x2 + y2) biết x + y = 1;
b) B = x3 + y3 + 3xy biết x + y = 1.
11*. Chứng minh rằng với mọi a, b, c ta luôn có:

(a + b + c)3 = a3 + b3 + c3 + 3(a + b)(b + c)(c + a).

12*. Cho a + b + c = 0. Chứng minh rằng a3 + b3 + c3 = 3abc.
HƯỚNG DẪN
1A. a) Ta có x3 + 23 = (x + 2)(x2 – 2x + 4).

b) Ta cos x3- 43 = (x – 4)(x2 + 4x + 16).

c) Ta có (3x)3 + 13 = (3x + 1)(9x2 – 3x + 1).

d) Ta có (4m)3 – 33 = (4m – 3)(16m2 + 12m + 9).

1B. a) Ta có 33 – y3 = (3 – y)(9 + 3y + y2).

b) Ta có 53 + t3 = (5 + t)(25 – 5t + t2).

c) Ta có a6 + (2b)3 = (a2 + 2b)(a4 + 2a2b + 4b2).

d) Ta có (z3)3 – (3t4)3 = (z3 – 3t4)(z6 + 3z3t4 + 9t8).

2A. a) Tìm được x3 + 53. 


b) Tìm 1 – x3.

c) Tìm được y3 + 27t3.


d) Tìm được 43 - 
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2B. a) Tìm được t3 + 
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c) Tìm được 
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d) Tìm được m3 – (4n2)3.

3A. a) Rút gọn được A = (k3 – 64) – (128 + k3) = -192.

b) Rút gọn được B = -19m3 + 35n3.

3B. HS tự làm.

4A. a) Rút gọn được VT = 9x + 7. Từ đó tìm được x = 1.

b) Rút gọn được VT = 2x + 8. Từ đó tìm được 
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4B. a) Rút gọn VT = 45x + 8. Từ đó tìm được 
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b) Rút gọn VT = -25x – 8. Từ đó tìm được 
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5A. a) HS tự chứng minh.

b) Áp dụng tính được: 
i) 9261; 



ii) 7880599; 


iii) 5840;



iv) 12140.

5B. a) 6859; 


c) 970300;
b) 8120601; 



d) 140581.

6A. a) Rút gọn M = 279. Với m = 2017 giá trị của M = 279.

b) N = 8a3 - 27b3 = (2a)3 - (3b)3 = (2a - 3b)3 + 3.2a.3b.(2a - 3b)

Thay a.b = 12;2a - 3b = 5 ta thu được N - 1205.

c) Cách 1: Từ a + b = 1 ( a = 1 - b thế vào K.
Thực hiện rút gọn K, ta có kết quả K = 1.

Cách 2: Tìm cách đưa biêu thức về dạng a + b. 
a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab(a + b) = 1 - 3ab;
6a2b2(a + b) = 6a2b2 kết hợp với 3ab(a2+b2) bằng cách đặt 3ab làm nhân tử chung ta được 3ab(a2 + 2ab + b2) = 3ab.
Thực hiện rút gọn K = 1.

6B. a) Rút gọn Q = 54x3, thay x = 10 vào tính được Q = 54000;

b) Gợi ý 
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 Kết quả P = 2.

8. a) 3(1 - a)(9a2 + 9a + 9) + 81a(a -1) = 27 – 27a3 + 81a2 - 81a 
27(1 - 3a + 3a2 - a3 ) = 27(1 - a)3.

b) Gợi ý: áp dụng HĐT A3 + B3 = (A + B)3 - 3AB(A + B) 
với (a + b + c)3, trong đó A = a;B = b + c

áp dụng A3 - B3-(A - B)3+3AB(A - B) với [a-(b + c)]3, trong đó A = a;  B = b + c.

9. HS tự chứng minh.

10. a) A = -1;


b) B = (x + y)3 =1.
11. Đặt A = a + b,B = c. Áp dụng hằng đẳng thức (A + B)3 để biến đổi vế trái.

12. Cách 1: Sử dụng kết quả của 11.
(a + b + c)3 = a3 +b3 + c3 +3(a + b)(b + c)(c + a)

Thay a + b + c = 0, a + b = -c, b + c = -a,c + a = -b thu được 
0 = a3 + b3 + c3 – 3abc => đpcm.

Cách 2: Từ a + b + c = 0=>a = -(b + c)
=> a3 = -(b + c)3 = -[b3 + c3 - 3bc(b + c)] = -b3 - c3 + 3abc 
Thay vào VT = 3abc = VP.
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CHỦ ĐỀ  6. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

* Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức.
* Phương pháp đặt nhân tử chung là một phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách nhóm các hạng tử có chung nhân tử: 

A.B + A.C = A(B + C).
Ví dụ: Để phân tích đa thức 3x2 - 6x thành nhân tử ta làm như sau: 

3x2 - 6x = 3x.x - 3x.2 = 3x(x - 2).
Vậy 3x2 -6x = 3x(x - 2).

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN 

Dạng 1. Phân tích đa thức thành nhân tử

Phương pháp giải: Phân tích các hạng tử của đa thức để chọn nhân tử chung thích hợp, sau đó áp dụng tính châ't phân phối của phép nhân với phép cộng.

1A. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x3+2x;



b) 3x - 6y;
c) 5(x + 3y)- 15x(x + 3y);

d) 3(x-y)- 5x(y-x).
1B. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 4x2 - 6x;



b) x3y - 2x2y2 + 5xy;

c) 2x2(x +1) + 4x(x +1); 

d) 
[image: image168.wmf]2
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x(y - 1) - 
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 y(1 - y).

2A. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 2(x -1)3 - 5(x -1)2 - (x - 1);
b) x(y - x)3 - y(x - y)2 + xy(x - y);

c) xy(x + y)- 2x - 2y;
d) x(x + y)2 - y(x + y)2 + y2 (x - y).

2B. Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) 4(2-x)2 + xy - 2y;
b) x(x- y)3 - y(y - x)2 - y2(x - y);

c) x2y-xy2 - 3x + 3y;
d) x(x + y)2 - y(x + y)2+xy - x2.
Dạng 2. Tính nhanh

Phương pháp giải: Phân tích các hạng tử của đa thức để chọn nhân tử chung thích hợp, sau đó áp dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng.

3A. Tính hợp lý:

a) 75.20,9 + 52.20,9;


b) 86.15 + 150.1,4;

c) 93.32+ 14.16;


d) 98,6.199-990.9,86.

3B. Tính nhanh:

a) 85.12,7 + 5.3.12,7;

b) 8,4.84,5 + 840.0,155;

c) 0,78.1300 + 50.6,5-39;

d) 0,12.90-110.0,6 + 36-25.6.

Dạng 3. Tính giá trị biểu thức

Phương pháp giải: Phân tích các hạng tử của đa thức để chọn nhân tử chung thích hợp, sau đó áp dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng.

4A. Tính giá trị biểu thức:

a) A = a(b + 3) - b(3 + b) tại a = 2003 và b = 1997;

b) B = b2 -8b- c(8 - b) tại b = 108 và c = -8;
c) C = xy(x + y) - 2x - 2y tại xy = 8 và x + y = 7;

d) D = x5(x + 2y)-x3y(x + 2y) + x2y2(x + 2y) tại x = 10 và y = -5. 

4B. Tính giá trị biểu thức:

a) M = t(10 - 4t) - t2(2t - 5) – 2t + 5 tại t = 
[image: image170.wmf]5
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 ;

b) N = x2(y - 1) - 5x(1 - y) tại x = -20 và y = 1001;
c) P = y2(x2 + y - 1) - mx2- my+m tại x = 9 và y = -80;

d) Q = x(x - y)2 -y(x - y)2 + xy2 - x2y tại x - y = 7 và xy = 9.

Dạng 4. Tìm x thoả mãn điều kiện cho trước

Phương pháp giải: Thực hiện theo 3 bước:

Bước 1. Chuyển tất cả các hạng tử về vế trái, vế phải bằng 0; 

Bước 2. Phân tích vế trái thành nhân tử để được dạng tích, chẳng hạn AB = 0, từ đó suy ra AB = 0 hoặc B = 0;

Bước 3. Lần lượt tìm x từ các đẳng thức A = 0 và B = 0 rồi kết luận. 

5A. Tìm x, biết:

a) 8x(x - 2017) - 2x + 4034 = 0; 


b) 
[image: image171.wmf]2
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 = 0;

c) 4 - x = 2( x -4)2;




d) (x2 + 1)(x - 2) + 2x = 4.
5B. Tìm x, biết:


a) x4 -16x2 =0; 




c)  x8 + 36x4 =0; 
b) (x - 5)3 - x + 5 = 0;



d) 5(x - 2 ) - x2 + 4 = 0.
Dạng 5. Chứng minh các bài toán số nguyên

Phương pháp giải: Phân tích các biểu thức đã cho một cách hợp lý thành các tích và sử dụng tính chất chia hết của số nguyên. 
6A. Chứng minh:

a) 25n+1 – 25n chia hết cho 100 với mọi số tự nhiên n.

b) n2(n - 1) - 2n(n - 1) chia hết cho 6 với mọi số nguyên n.

6B. Chứng minh:

a) 50n+2 – 50n+1 chia hết cho 245 với mọi số tự nhiên n.

b) n3 - n chia hết cho 6 với mọi số nguyên n.
III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

7. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 8x3 - 2x;





b) 5x - 25x2 + 
[image: image172.wmf]3
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;
c) -5x3(x + 1) + x + 1; 



d) 
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e) x(y - x)2- x2 + 2xy - y2;



g) x(x – y)2 - y(x – y)2 + xy2 - x2y.

8. Tính nhanh:

a) -8.40 + 2.108 + 24;


b) 993.98 + 21.331-50.99,3.

9. Tính giá trị biểu thức:

a) M = m2(m + n)- n2m - n3 tại m = -2017 và n = 2017;

b) N = n3 - 3n2 - n(3 - n) tại n = 13.

10. Tìm x, biết:

a) 2-x = 2(x-2)3;


b) 8x3 - 72x = 0;

c) (x - 1,5)6 + 2(1,5-x)2 = 0; 
d) 2x3+3x2+3 + 2x = 0;

e) x3 - 4x- 14x(x - 2) = 0;

g) x2(x + 1)- x(x + 1) + x(x - 1) = 0.
11. Chứng minh:

a) 15n +15n+2 hết cho 113 với mọi số tự nhiên n;

b) n4 – n2 chia hết cho 4 với mọi số nguyên n.

HƯỚNG DẪN
1A. a) Biến đổi x3 = x2.x, phân tích thành x(x2 + 2).

b) Tương tự a) phân tích thành 3(x – 2y).

c) Nhân tử chung 5(x + 3y) phân tích thành 5(x + 3y)(1 – 3x).

d) Thực hiện biến đổi y – x = -(x – y), xuất hiện nhân tử chung là (x – y), phân tích thành (x – y)(3 + 5x).

1B. Tương tự 1A.

a) Kết quả 2x(2x – 3).

b) Kết quả xy(x2 – 2xy + 5).

c) Kết quả 2x(x + 1)(x + 4).
d) Kết quả 
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(1)().

5

yxy

-+

 

2A. a) Chú ý nhân tử chung (x – 1).

Kết quả: (x-1)(2x2 – 9x + 6).

b) Tương tự câu a) nhân tử chung là 

Chú ý: (y – x)3 = -(x - y)3
Rút gọn biểu thức được (x - y)[ - x(x - y)2 - y2 ].

c) Nhận xét: Nhóm -2x - 2y =-2(x + y) làm xuất hiện nhân tử chung (x + y). Kết quả thu được (x + y)(xy-2).

d) Tương tự câu c. Nhân tử chung là (x - y).

Kết quả (x-y)[(x + y)2 +y2].

2B. Tương tự 2A.

a) Chú ý: xy-2y = y(x-2); kết quả: (x-2)[4(x-2) + y].

b) Kết quả (x- y)[x(x-y)2 – xy].
c) Chú ý: x2y - xy2 = xy(x - y) kết quả (x-y)(xy-3).

d) Chú ý x(x + y)2 - y(x + y)2 = (x + y)2 (x - y) và xy - x2 = -x(x - y) kết quả    (x - y)[(x + y)2 - x].
3A. a) Đặt nhân tử chung là 20,9; thu đuợc 20,9(75 + 52).

Thực hiện tính nhanh được kết quả 2090.

b) Biến đổi 150.1,4 = 15.10.1,4 = 15.14 đặt nhân tử chung 14.

Sau đó thực hiện tính nhanh được kết quả 1400.

c) Biến đổi 14.16 = 7.2.16 = 7.32, đặt nhân tử chung là 32.

Thực hiện tính nhanh được kết quả là 3200.

d) Biến đổi 990.9,86 = 99.10.9,86 = 99.98,6 đặt nhân tử chung Sau đó thực hiện tính nhanh được kết quả là 9860.

3B. Tương tự 3A.
a) Kết quả 1270.

b) Kết quả 840. Chú ý: 840.0,155 = 8,4.15,5.

c) Kết quả 1300.

Chú ý: 0,78.1300 = 78.13; 50.6,5 = 25.13; 39 = 3.13.

d) Kết quả -72. Chú ý: 0,12.90 = 6.18; 110.0,6 = 11.6; 36 = 6.6.

4A. a) Cách 1; Thay a = 2003; b = 1997 vào biểu thức rồi thực hiện tính

toán thu được A = 12000.

Chú ý: Trong biểu thức trên việc thay trực tiếp khiến việc tính toán khó khăn.

Cách 2: Phân tích A = (b + 3)(a - b),
thay a = 2003 và b = 1997 vào biểu thức A = 12000.

b) Phân tích B = (b - 8)(b + c),

thay = 108 và c = -8 vào biểu thức B = 10000.

c) Với xy = 8; x + y = 7, ta không tìm được giá trị nguyên x, y. Phân tích c = (x + y)(xy - 2), thay xy = 8; x + y = 7 vào biểu thức c = 42.

d) Phân tích D = (x + 2y)(x5 - x3y + x2y2)
Nhận xét: Với x -10; y = -5 (( x+ 2y = 0 => D = 0.

4B. Tương tự 4A.

a) Kết quả M = 0. Chú ý: nhân tử chung là 2f - 5 = 0.

b) Kết quả N = 300000.

c) Kết quả p = 0. Chú ý: nhân tử X2 + y -1 = 0.

d) Kết quả Q = 280. Chú ý: Q = (x - y)[(x - y)2 - xy]. 
5A. a) Phân tích VT = 2(x- 2017)(4x -1)
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b) Phân tích VT = 
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VT = 0 
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 = 0. Giải ra x = 0 hoặc x = -4.

c) Chuyển 2(x - 4)2 sang VT rồi phân tích VT = (4-x)(2x-7) 
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 Giải ra ta được x = 4 hoặc x = 
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d) Chuyển 4 sang vr rồi phân tích được VT = (x - 2)(x2 + 3) 
Nhận xét x2 + 3 > 0
[image: image182.wmf]"

x, VT = 0 
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 x - 2 = 0. Giả ra được x = 2. 
5B. a) Chú ý x2 = 16 
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 x = ±4. Kết quả 
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b) Chú ý x4 + 36 > 0. Kết quả x = 0.

c) Chú ý (x - 5)2 = 1 
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d) Chú ý phân tích VT = (x - 2)(3 - x). Kết quả 
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6A. a) Phân tích 25n+1 – 25n = 25n.(25 - 1) = 25n.24.

Mà 24 = 4.6; 25n = 25.25n-1 ( 25n+1 -25n = 100.6.25n-1 đpcm. 
b) Phân tích n2(n - 1) - 2n(n - 1) = n(n - 1)(n - 2).

Có n - 2; n – 1; n là ba số tự nhiên liên tiếp nên tích của chúng sẽ chia hết cho 6.

6B. a) Gợi ý: phân tích 50n+2 - 50n+1 = 245.10.50n. 
b) Gợi ý: phân tích n3 - n = n(n - 1)(n +1).

7. a) Kết quả 2x(4x2 - 1).



b) Kết quả 
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c) Kết quả (x + 1)(-5x3 +1). 


d) Kết quả 
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e) Kết quả (x - y)2(x - 1). 



g) Kết quả (x-y)[(x-y)2-xy].
8. a) Kết quả -80. 




b) Kết quả 993000.

9. a) M = 0.





b) N = 1820.

10. a) Kết quả x = 2. 



b) Kết quả 
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c) Kết quả x = 1,5. 



d) Kết quả 
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e) Kết quả 
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f) Kết quả 
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11. Tương tự 6.

Phân tích 15n +15n+2 = 113.2.15n.

Phân tích n4 -n2 = n2(n - 1)(n +1).

..............................................................................................................................................................................................
CHỦ ĐỀ  7. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

- Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức.

- Bên cạnh phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng đặt nhân tử chung, ta còn có phương pháp dùng các hằng đẳng thức sau đây:

1. A2 +2AB + B2 =(A + B)2;

2. A2-2AB + B2 =(A-B)2;

3. A2 -B2 =(A- B)(A + B);
4. A3 + 3A2B + 3AB2 +B3 = (A + B)3;

5. A3 - 3 A2 B + 3 AB2 -B3 = (A- B)3;

6. A3 + B3 =(A + B)(A2-AB + B2);

7. A3-B3=(A- B)(A2 + AB + B2).

Ví dụ: Để phân tích đa thức x3 + 6x2 + 12x + 7 ta làm như sau:

x3 + 6x2 + 12x + 7 = (x3 + 3.x2.2 + 3.x.22 + 23 ) -1 

          = (x + 2)3 -13
= (x + 2 -1) [(x + 2)2 + (x + 2) +1]

= (x + 1)(x2 +5x + 7).

Vậy x3 + 6x2 + 12x + 7 = (x + 1)(x2 + 5x + 7).
Chú ý: Ngoài ra ta còn cách khác như sau:

x3 +6x2 +12x + 7 = (x3 +x2) + (5x2 +5x) + (7x + 7)

        = x2(x +1) + 5x(x +1) + 7(x +1)

        = (x + 1)(x2 +5x + 7).

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN 

Dạng 1. Phân tích đa thức thành nhân tử
Phương pháp giải: Chuyển đa thức đã cho về đúng dạng của hằng đẳng thức cần sử dụng và phân tích thành nhân tử.

1A. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 4x2 +4xy + y2; 


b) (2x + 1)2 -(x-1)2;
c) 9 - 6x + x2-y2;


d) -(x + 2) + 3(x2 -4).
1B. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 5x2 – l0xy2 + 5y4;


b) 
[image: image195.wmf]4
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x

- 2x2;
c) 49(y - 4)2 - 9(y + 2)2;

d) (a2 +b2- 5)2- 2(ab + 2)2.
2A. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 8a3 - 36a2b + 54ab2 - 27b3;
b) 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3 -z3.
2B. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) (4t + 2)3 + 8(1-2t)3;
b) x3+y3-z3+3xyz.
Dạng 2. Phân tích đa thức ax2 +bx + c thành nhân từ bằng kĩ thuật bổ sung hằng đẳng thức
Phương pháp giải: Tách hạng tử c thành tổng c1+c2 sao cho ax2 + bx + c1 tạo thành bình phương của một tổng hoặc một hiệu. 

Ví dụ: x2 - 4x + 3 = (x2 - 4x + 4) -1 = (x - 2)2 - 12 = (x - 3)(x -1).

3A. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 

a)x2+2x-8;
b) x2+5x + 6;

c) 4x2-12x + 8;
d) 3x2 +8xy + 5y2.
3B. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 + 6x + 8;


b) 2x2 + 14x +12;
c)9x2 + 24x +15;


d) 6x2-xy-7y2.
Dạng 3. Tính nhanh biểu thức

Phương pháp giải: Sử dụng các hằng đẳng thức một cách hợp lý để phân tích các biểu thức đã cho thành tích rồi tính.

4A. Tính nhanh:

a) 352 – 152;



b) 482 - 422 +64 - 522
c) 722 + 144.16+162 -122

d) 
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4B. Tính nhanh:

a) 852 – 152;



b) 933 + 21.932 + 3.49.93 + 343;

c) 732 – 132 – 102 + 20.13;

d) 
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Dạng 4. Tìm x thoả mãn điều kiện cho trước

Phương pháp giải: Thực hiện theo 3 bước:

Bước 1. Chuyển tất cả các hạng tử về vế trái, vế phải bằng 0; 

Bước 2. Phân tích vế trái thành nhân tử để được dạng tích, chẳng hạn AB = 0. Từ đó suy ra A = 0 hoặc B = 0;

Bước 3. Lần lượt tìm x từ các đẳng thức A = 0 và B = 0 rồi kết luận.

5A. Tìm x, biết:

a) x – 3 = (3 – x)2



b) 
[image: image198.wmf]32

3311

.

24864

xxx

+++=

 

5B. Tìm x thỏa mãn:

a) (2x - 5)2 - (5 + 2x)2 = 0; 


b) 27x3 - 54x2 + 36x = 8.
Dạng 5. Chứng minh các bài toán về số học 

Phương pháp giải: Số nguyên a chia hết cho số nguyên b nếu có số nguyên k sao cho:
 a = b.k. Từ đó cần phân tích biểu thức ra thừa số để xuất hiện số chia.

6A. Chứng minh:

a) (3n -1)2 - 4 chia hết cho 3 với mọi số tự nhiên n;

b) 100 - (7n + 3)2 chia hết cho 7 với n là số tự nhiên.

6B. Chứng tỏ:

a) (3n +1)2 - 25 chia hết cho 3 với n là số tự nhiên;

b) (4n +1)2 - 9 chia hết cho 16 với n là số tự nhiên.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ
7. Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) (3x + l)2-(3x-l)2;


b)(x + y)2-(x-y)2;

c) (x + y)3-(x-y)3;


d) x3 + y3 +z3-3xyz.
8. Tính nhanh:

a) 732 - 272;



b) 362 -142;

c) 632 - 272 + 722 -182; 

d) 542 + 822 -182 -462.

9. Giải các phương trình sau:

a) x2 –l0x = -25;


b) 4x2 - 4x = -1;

c) (1 - 2x)2 =(3x-2)2;


d)(x - 2)3+(5 - 2x)3 =0.

10. Chứng minh:

a) 29 -1 chia hết cho 73; 

b) 56 -104 chia hết cho 9.

11. Chứng minh, với mọi số nguyên n:
a) (n + 3)2 - (n -1)2 chia hết cho 8;              b)  
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HƯỚNG DẪN
1A. a) Áp dụng HĐT 1 thu được (2x + y)2.

b) Áp dụng HĐT 3 với A = 2x + l; B = x - l thu được 
[(2x +1) + (x -1)] [(2x +1) - (x -1)] rút gọn thành 3x(x + 2).

c) Ta có: 9 - 6x + x2 - y2 = (3 - x)2 - y2 = (3 - x - y)(3 -x + y).

d) Ta có: -(x + 2) + 3(x2 - 4) = -{x + 2) + 3(x + 2)(x - 2)

= (x + 2) [-1 + 3(x - 2)] = (x + 2)(3x - 7).

1B. Tương tự 1A. 
a) 5(x - y2)2.

b) 
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c) 4(2y - 17)(5y - 11).

d) (a2 + b2 – 5 - 
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2A. a) Áp dụng HĐT 5 thu được (2a - 3b)3.

b) Ta có 8x3 +12x2y + 6xy2 + y3 = (2x + y)3.

Áp dụng HĐT 7 với A = 2x + y; B = z

(2x + y)3 - z3 = (2x + y - z)(4x2 + y2 + z2 + 4xy + 2xz + zy).

2B. Tương tự 2A.

a) 16(12t2 +1).

b) Gợi ý x3 + y3 = (x + y)3 - 3xy(x + y)

(x + y - z)(x2 + y2 + z2 - xy + xz + yz).

3A. a) Ta có: x2 + 2x - 8 = x2 +2x + 1 - 9 = (x + 1)2 - 32 =(x - 2)(x + 4).

b) Ta có: x2 + 5x + 6 = x2 + 4x + 4 + x + 2 = (x + 2)2 + (x + 2)

   = (x + 2)[(x + 2) + l] = (x + 2)(x + 3).
c) Ta có: 4x2 - 12x + 8 = 4x2 - 12x + 9 -1 = (2x - 3)2 -12
       = (2x - 4)(2x - 2) = 4(x - 2)(x -1).

d) Ta có: 3x2 + 8xy + 5y2 = 3(x2 + 2xy + y2) + 2xy + 2y2
= 3(x + y)2 + 2 y(x + y) = (x + y) [3(x + y) + 2y] = (x + y)(3x + 5y). 
3B. Tương tự 3A.

a) (x + 2)(x + 4).


b) 2(x + 6)(x + l).

c) 3(3x + 5)(x + l).


d) (6x -7y)(x + y).

4A. a) Ta có: 352 - 152 = (35 - 15)(35 +15) = 20.50 = 1000.

b) Ta có: 482 - 422 + 64 - 522 = (482 - 522) + (82 - 422)

= (48 - 52)(48 + 52) + (8 - 42)(8 + 42) = (-4).100 + (-34).50 
= -4.100 + (-17).100 = (-21).100 = -2100.

c) Ta có: 722 + 144.16 + 162 - 122 = 722 + 2.72.16+ 162 - 122
= (72 +16)2 -122 = 882 -122 = (88 -12)(88 +12) = 76.100 = 7600.

d) Ta có: 
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4B. Tương tự 4A.

a) 7000.


b) 1000000.

c) 5320.


d) 196.
5A. a) Đưa được về dạng: (x - 3) - (x - 3)2 = 0.

Phân tích vế trái được: (x - 3) [1 - (x - 3)] = (x - 3)(4 - x).

Suy ra (x-3)(4-x) = 0. Ta được: x = 3 hoặc x = 4.

b) Đưa được về dạng: 
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Ta được 
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5B. Tương tự5A. Biến đổi ta được:

a) x = 0.
b) 
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6A. a) Ta có: (3n - 1)2 - 4 = (3n - 1 - 2)(3n - 1 + 2) = 3(n - l)(3n + 1).

Do 3(n - 1)(3n + l) chia hết cho 3 với mọi số tự nhiên n, nên (3n -1)2 - 4 chia hết cho 3 với mọi số tự nhiên n;
b) Ta có: 100 - (7n + 3)2 =(7 - 7n)(13 – 7n) = 7(1 - n)(13 -7n) chia hết cho 7 với n là số tự nhiên.

6B. Tương tự 6A. Ta có:

a) (3n +1)2 - 25 = 3(3n - 4)(n + 2) chia hết cho 3;

b) (4n +1)2 - 9 = 8(2n - 1)(n +1) chia hết cho 8.

7. a) 12x.


b) 4xy
c) 2y(3x2 + y2 ).

d) (x + y + z)(x2 + y2 +z2 – xy – xz - yz).
8. a) 4600.


b) 1100.

c) 8100.


d) 7200.

9. a) x = 5.


b) x =
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 hoặc x = 1.
d) x = 3.
10. a) Ta có: 29 - 1 = (23 )3 -1 = (23 - 1)(26 + 23 +1) = 7.73 chia hết cho 73.

b) Ta có: 56 -104 = (56 - 1) - (104 - 1)

= (53 - 1)(53 +1) - (102 - 1)(102 + 1) = 126(53 - 1) - 99(102 +1).

Mà 126 và 99 chia hết cho 9 nên 56 -104 chia hết cho 9.

11. a) Ta có: (n + 3)2 - (n -1)2 = 8(n +1) chia hết cho 8. 
b) Ta có: (n + 6)2 - (n - 6)2 = 24n chia hết cho 24.
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CHỦ ĐỀ  8. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM CÁC HẠNG TỬ
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

* Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử là cách nhóm các hạng tử phù hợp nhằm xuất hiện nhân tử chung hoặc sử dụng các hằng đẳng thức.

* Ví dụ 1. Để phân tích đa thức M = x2 - 3x + xy - 3y thành nhân tử ta làm như sau:
Cách 1. Ta có M = (x2 -3x) + (xy - 3y)
       = x(x - 3) + y(x - 3)
       = (x - 3)(x + y).
Cách 2. Ta có M = (x2 + xy)-  (3x + 3y)
                            = x(x + y)- 3(x + y)
        = (x + y)(x - 3).
Ví dụ 2. Để phân tích đa thức N - x2 - 2x - y2 +1 thành nhân tử ta làm như sau:

N = (x2 - 2x + 1)- y2=(x - 1)2 - y2=(x – 1 - y)(x - 1 + y).

* Lưu ý: Đối với một đa thức có thể có nhiều cách nhóm những hạng tử thích hợp.
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
Phương pháp giải: Nhóm các hạng tử thích hợp để xuất hiện nhân tử chung hoặc xuất hiện hằng đẳng thức.

1A. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 2xy + 3z + 6y + xz;


b) a4 - 9a3 + a2 - 9a;
c) 3x2 + 5y - 3xy + (-5x);


d) x2 - (a + b)x + ab;
e) 4x2 - 4xy + y2 - 9t2; 


g) x3 – 3x2y + 3xy2 – y3– z3
h) x2 - y2 + 8x + 6y + 7.

1B. Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) mx2 + my - nx2 - ny; 


b) mz - 2z - m2 + 2m; 
c) x2y2 +y3 + zx2 + yz; 


d) 2x2 + 4mx + x + 2m. 

e) x4 -9x3 + x2 - 9x;



g) 3x2 -2 (x - y)2 - 3y2.

h*) xy(x + y) + yz (y + z) + xz(x + z) + 2xyz.

2A*. a) Chứng minh nếu x + y + z = 0 thì x3 + y3 + z3 = 3xyz.
b) Áp dụng. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
P = (a2 + b2)3 +(c2 -a2)3-(b2 +c2)3.
2B*. Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) M = (a + b + c)3 - a3 - b3 - c3;


b) N = a3 +b3 +c3 - 3abc. 

Dạng 2. Tính nhanh
Phương pháp giải: Nhóm các hạng tử một cách thích hợp sau áp dụng các quy tắc tính nhanh.

3A. Tính nhanh:

a) 15.64 + 25.100 + 36.15 + 60.100;

b) 472 + 482 - 25 + 94.48;

c) 93-92.(-l) - 9.11 + (-l).11.

3B. Tính nhanh:

a) 33.55+ 33.67 +45.33+ 672;

b) -64+ 1043-12.1042+48.104-503;

c) 2016.2018-20172.

Dạng 3. Tính giá trị biểu thức khi biết giá trị của biến
Phương pháp giải: Phân tích các biểu thức đã cho thành nhân tử bằng nhóm các hạng tử, sau đó thay giá trị cụ thể của biến vào biểu thức và tính toán.

4A. Tính giá trị biểu thức:

a) A = 3x2 - 2(x - y)2 - 3y2 tại x = 4 và y = -4;
b) B = 4(x - 2)(x +1) + (2x - 4)2 + (x +1)2 tại x = 
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c*) C = x2(y-z) + y2(z-x) + z2(x-y) tại x = 6,y = 5 và z = 4;

d*) D = x2017 - 10x2016 + 10x2015 - ... - 10x2 + l0x -10 với x = 9.
4B. Tính giá trị biểu thức:

a) A = 5x2+10xy + 5y2- 105z2 tại x = 5, y = 7 và z = 12;

b) B = 16x2 - y2 + 4x + y tại x = l,3 và y = 0,8. 

c*) C = x3 + y3 +z3 - 3xyz tại x = 2, y = 3 và z = 5;

d*) D = 99x100 + 99x99 + 99x98 +... + 99x2 + 99x + 99 với x = 100. 

Dạng 4. Tìm x thỏa mãn điêu kiện cho trước 

Phương pháp giải: Thực hiện theo 3 bước:

Bước 1. Chuyển tất cả các hạng tử về vế trái, vế phải bằng 0; 

Bước 2. Phân tích vế trái thành nhân tử để được dạng tích, chẳng hạn AB = 0, từ đó suy ra A = 0 hoặc B = 0;

Bước 3. Lần lượt tìm x từ các đẳng thức A = 0 và B = 0 rồi kết luận. 

5A. Tìm x, biết:

a) x2(x - 5) + 5 - x = 0;

b) 3x4 - 9x3 = -9x2 + 27x;
c) x2(x + 8) + x2 = -8x;

d) (x + 3)(x2 -3x + 5) = x2 + 3x.
5B. Tìm x biết:

a) x6 + 2x3 +1 = 0;
b) x(x - 5) = 4x - 20;

c) x4 -2x2 =8-4x2;
d) (x3 -x2)-4x2 + 8x-4 = 0.
Dạng 5. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức dạng ax2 + bx + c
Phương pháp giải: Tách hạng tử c thành tổng c1+c2 sao cho ax2 +bx + c1 tạo thành bình phương của một tổng hoặc một hiệu.

6A. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

a)A = x2+2x + 5;




b)B = x2-5x+ 8.

6B. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

a) M = 2x2 +4x + 7;



b)N = x2-x +1.
7A. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

a) C = -x2 +2x + 7;



b) D = 4-x2+3x.
7B. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

a) E = -4x2+x - 1;



b) F = 5x-3x2+6.
III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

8. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 27x3 - 54x2y + 36xy2 - 8y3;
b) x3- 1+5x2  -5+3x - 3;
c) a5 +a4 +a3 +a2 +a + 1.

9.Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 5x3 - 3x2y - 45xy2 + 27y3 ;
b) 3x2(a - b + c) + 36xy(a - b + c) + 108y2(a - b + c);

c) x2-2xy + y2-4m2 +4mn-n2.

10. Tính nhanh:

a) 108.95 - 25.90 + 46.190 - 75.90; 
b) 572 + 432 - 400 + 86.57.

11. Tính giá trị biểu thức:

a) M = 
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b)N = 8(x-3)(2x + 3) + (2x-6)2+4(2x + 3)2 tại x =
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12. Tìm x, biết:

a) x2(x + 5)- 9x = 45;



b) 9(5-x) + x2-l0x = -25.

13. Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) a2(b-c) + b2(c-a) + c2(a-b);


b) a3(b-c) + b3(c-a) + c3(a-b).

HƯỚNG DẪN
1A. a) Cách 1.
Ta có 2xy + 3z + 6y + xz = (2xy + xz) + (3z + 6y)

                                         = x(2 y + z)+3(z + 2 y) = (z + 2y)(x + 3).

Cách 2.
Ta có 2xy + 3z + 6y + xz = (2x1/ + 6y) + (3z + xz)
                                         = 2y(x + 3) + z(3 + x) = (z + 2y)(x + 3).

b) Biến đổi được a4 - 9rt3 + a2 -9a = (a- 9)a(a2 +1).

c) Biến đổi được 3x2 + 5y - 3xy + (-5x) = (x - y)(3x - 5).

d) Biến đổi được x2 - (a + b)x + ab = (x- a)(x - b).
e) Ta có 4x2 - 4xy + y2 – 9t2 =(2x - y)2 - (3t)2
                   = (2x - y - 3t )(2x - y + 31).
g) Ta có x3 - 3x2y + 3xy2 - y3 - z3
            = (x - y)3 - z3 = (x - y - z)(x2 + y2 + z2 - 2xy + xz - yz).

h) Ta có x2 - y2 + 8x + 6y+ 7 = (x2 +8x + 16) - (y2 - 6y+ 9)

= (x + 4)2 -(y-3)2 =(x-y + 7)(x + y + l).

1B. Tương tự 1A.

a) Biến đổi được mx2 + tny - nx2 - ny = (x2 + y)(m - n).
b) Biến đổi được mz - 2z - m2 + 2m = (m - 2)(z - m).
c) Biến đổi được x2y2 + y3 + zx2 + yz = (x2 + y)(y2 + z).

d) Biên đổi được 2x2 + 4mx + x + 2m = (x + 2m)(2x +1).

e) Biến đổi được x4 - 9x3 + x2 - 9x = x(x - 9)(x2 +1).

g) Biến đổi được 3x2 - 2(x - y)2 - 3y2 = (x - y)(x + 5y).

h) Biến đổi được xy(x + y) + yz(y + z) + xz(x + z) + 2xyz

                             = (x+y)(y + z)(z + x).
2A. a) Ta có x3 + y3 = (x + y)3 -3xy(x + y).

Từ đó x3 + y3 + 23 - 3xyz = (x + y)3 + z3 - 3xy(x + y) - 3xyz 
= (x + y + z)[(x + y)2 - z(x + y) + z2] - 3xy(x + y + z)

= (x + y + z)(x2 + y2 + Z2 - zx - zy - xy).

Từ đó nếu x + y + z = 0 thì x3 + y3 + z3 = 3xyz. 
b) Ta có P = (a2 +b2)+ (c2 – a2)3 + (-b2 - c2)3
                             = 3(a2 +b2)(c2 -a2)(-b2 -c2)
                    = 3(a2 +b2)(b2 +c2)(a + c)(a-c).
2B. Tương tự 2A.

a) Biến đổi được M = 3(a + b)(b + c)(c + a).
b) Biến đổi được N = (a + b + c)(a2 +b2 +c2 – ab - bc-ca).
3A. a) Ta có 15.64 + 25.100 + 36.15 + 60.100

= (15.64 + 36.15) + (25.100 + 60.100)

= 100.(15 + 85) = 10000.

b) Ta có 472 + 482 - 25 + 94.48

= (472+2.47.48+ 482)-52 =(47 + 48)2-52 =9000.

c) Ta có 93 -92.(-l)-9.11 + (-l).ll

= (93 +92)-(9.11 + 1.11)

= 92(9 +1) -ll.(9 + l) = 700.

3B. Tương tự 3A.

a) 10000.

b) 875000.

c) -1.

4A. a) Tìm được A = (x- y)(x + 5y).

Thay x = 4 và y = -4 vào A tìm được A = -128.

b) Tìm được B = 9(x -1)2.

Thay x = - 4 vào B tìm được B = 
[image: image216.wmf]81
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c) Tìm được C = (x - y)(y - z)(x - z).
Thay x = 6,y = 5 và z = 4 vào C tìm được C = 2.

d) Thay 10 = x +1 vào D và biến đổi ta được D = -1. 
4B. Tương tự 4A.

a) Biến đổi được A = 5(x + y)2 - 105z2.

Thay x = 5, y = 7 và z = 12 vào A ta có:

A = 5.122 -105.122 = -100.122 = -14400.

b) Ta có 
[image: image217.wmf]22
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Thay x = 1,3 và y = 0,8 vào B tìm được B = 32,4.

c) Biến đổi được C = (x + y + z)(x2 +y2 +z2 -zx-zy- xy). 
Thay x = 2, y = 3 và z = 5 tìm được c = 70.

d) Ta có x101 -1 = (x - 1)(x100 + x99 + x98 +... + x2 + x +1)
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Với x = 100, thay vào D tìm được D = 100101 -1.

5A. a) Biến đổi được VT = (x - 5)(x - 1)(x +1).

Từ đó tìm được x = 5 hoặc x = ±1.

b) Ta có (3x4 - 9x3) + (9x2 - 27x) = 0

( 3x3(x - 3) + 9x(x - 3) = 0 
( 3x(x - 3)(x2 + 3) = 0.

Từ đó tìm được x = 0 hoặc x = 3.

c) Biến đổi về dạng x(x + l)(x + 8) = 0.

Từ đó tìm được x = -8,x = -1 hoặc x = 0.

d) Biến đổi về dạng (x + 3)(x2 - 4x + 5) = 0.

Từ đó tìm được x = -3.
5B. Tương tự 5A.

a) x = -1.



b) x = 4 hoặc x = 5.

c) x = 
[image: image219.wmf]2.
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d) x = 1 hoặc x = 2.
6A. a) Ta có x2 + 2x + 5 = (x +1)2 + 4 > 0 với mọi x. 
Từ đó tìm được Amin = 4 ( x = -1.

b) Ta có x2 -5x + 8 = 
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 với mọi x.
Từ đó tìm được Bmin = 
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6B. Tương tự 6A.

a) Tìm đươc Mmin = 5 ( x = -1.

b) Tìm được Nmin = 
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7A. a) Ta có -x2 + 2x + 7 = -(x - 1)2 + 8 < 8 với mọi x.

Từ đó tìm được C = 8 ( x = 1.

b) 4 – x2 +3x = 
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Từ đó tìm được Dmax = 
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7B. Tương tự 7A.

a) Tìm được Emax = 
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b) Tìm được Fmax = 
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8. a) (3x - 2y)3.


 b) (x - 1)(x + 3)2.
9. a) (5x - 3y)(x - 3y)(x + 3y).
b) 3(a – b + c)(x + 6y)2.
c) (x-y-2m + n)(x-y + 2m-n).

10. a) 10000.


b) 9600.

11. a) M = -195.


b) N = 81.

12. a) x = -5;x = 3;x = -3. 
b)x = 5;x = 14.

13.  a) (a-b)(b-c)(a-c).

b) (a-b)(b-c)(a - c)(a + b + c).
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CHỦ ĐỀ  9. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Trong các bài học trước, chúng ta đã nghiên cứu các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử cơ bản:

- Phương pháp nhân tử chung;

- Phương pháp hằng đẳng thức;

- Phương pháp nhóm hạng tử.

2. Với nhiều trường hợp ta phải sử dụng phối hợp cả ba phương pháp cơ bản trên để phân tích đa thức thành nhân tử.

Ví dụ: Để phân tích đa thức P = 2x - 2y + y2 - 2xy + x2 thành nhân tử, ta làm như sau: 

P = 2x-2y + y2 -2xy + x2 
= (2x - 2y) + (y2 - 2xy + x2) (nhóm các hạng tử)

= 2(x - y) + (y - x)2
(đặt nhân tử chung, dùng HĐT)

= 2(x-y) + (x-y)2
(đặt nhân tử chung)

= (x-y)(2 + x - y).
3. Ngoài ra, còn một số phương pháp khác giúp phân tích đa thức thành nhân tử:

- Phương pháp tách hạng tử;

- Phương pháp thêm, bớt cùng một hạng tử;

- Phương pháp đặt biến phụ;

- Phương pháp hệ số bất định (đồng nhất hệ số).

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp các phương pháp cơ bản
Phương pháp giải: Sử dụng phối hợp cả ba phương pháp cơ bản:

- Phương pháp nhân tử chung;

- Phương pháp hằng đẳng thức;

- Phương pháp nhóm hạng tử.

để phân tích đa thức thành nhân tử.

1A. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 3x - 3y + x2 -y2;


b) x2 -4x2y2+y2 + 2xy  
b) x6 - x4 +  2x3 + 2x2;

d) x3 - 3x2 +3x - 1 - y3.
1B. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2(x-3)2 -(x - 3)2 - x2 +1;
b) x3 - 2x2 + 4x - 8;
c) (x + y)3- (x - y)3;
d) 2a2 (x + y + z) - 4ab (x + y + z) + 2b2(x + y + z).

2A. Tìm x, biết:

a) 3x(x - 1) + x - 1 = 0;
b) (x - 2)(x2 + 2x + 7) + 2(x2 - 4) - 5(x - 2) = 0;
c) (2x - 1)2 - 25 = 0;
d) x3 + 27 + (x + 3)(x - 9) = 0.

2B. Tìm x, biết:

a)8x3 - 50x = 0;



b) 2(x + 3)-x2 - 3x = 0;
c)6x2 - 15x - (2x - 5)(2x + 5) = 0.
Dạng 2. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp tách hạng tử

Phương pháp giải: Tách một hạng tử thành nhiều hạng từ, sau đó sử dụng phương pháp nhóm hạng tử để phân tích.

Chú ý: Đối với đa thức dạng ax2 +bc + c 
[image: image227.wmf](
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 ta thường làm theo cách sau để phân tích thành nhân tử:

- Cách 1. Tách bx = b1x + b2x sao cho b1b2 = ac.
-Cách 2. Tách c = c1 + c2 sao cho ax2 +bx + c1 =(...±...)2.

3A. Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) x2 - 5x + 6;

b) 3x2 + 9x - 30;
c) 3x2 - 5x - 2;

d) x2-7xy + 10y2;
e) x3-7x-6;


g) x4 + 2x3 + 6x - 9; 

h) x2-2x - y2 +4y - 3.
3B. Phân tích đa thức thành nhân tử:

a)x2-3x + 2;


b) 4x2- 36x + 56;
c) 2x2 + 5x + 2;


d)2x2-9x + 7;
e) 4x2 - 4x - 9y2 + 12y - 3;

g) x4 -2x3 -4x2 + 4x-3;
h) x3 -x +3x2y + 3xy2 +y3 -y.

Dạng 3. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp thêm, bớt hạng tử
Phương pháp giải: Thêm, bớt cùng một hạng tử, sau đó sử dụng phương pháp nhóm hạng tử để phân tích.

4A*. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp thêm bớt hạng từ:

a) x8 + 64;

b) x4 + 4y4;

c)x5+x + 1.
4B*. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp thêm bớt hạng tử:

a) 64x4 + 81;

b)x8+4y4;

c)x8+x7+1.
Dạng 4. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt biến phụ
Phương pháp giải: Đặt các hạng tử giống nhau thành biến mới để đưa đa thức đã cho về một đa thức với biến vừa đặt. Áp dụng các phương pháp phân tích đã có ở trên để phân tích.

5A. Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) 25y2 + 10y8 +1;
b) (x -1)4 - 2(x2 - 2x +1)2 +1;
c) (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) - 24;
d) (x2 + 4x + 8)2 + 3x(x2 + 4x + 8) + 2x2;
e) x4 + 6x3 +7x2 -6x + 1.

5B. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt ẩn phụ:

a) 
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b) (x2 -1)2 - 18(x + l)(x -1);

c) (x + l)(x + 3)(x + 5)(x + 7) +15;

d) (x2 + x + 4)2 + 8x(x2 + x + 4) + 15x2.
Dạng 5*. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp hệ sô bất định

Phương pháp giải: Sử dụng tính đồng nhất hệ sô' của hai đa thức cùng bậc.

6A. Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) x4 - 7x3 + 14x2 - 7x + 1;


b) 3x2 - 22xy - 4x + 8y + 7y2 +1.
6B. Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) x4 - 6x3 + 12x2 - 14x + 3.


b) x4 + 6x3 +7x2 -6x + l.
7A. Tính nhanh giá trị của đa thức

a) 
[image: image229.wmf]2
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 tại y = 100, 25;

b) B = 4x2 - 9y2 - 6y - 1 tại x = 23; y = l.

7B. Tính nhanh giá trị của đa thức

a) C = (t2 - 2)2 - 8(t2 - 2) + 16 tại t = 6;

b) D = x2 - 8x - y2 + 2y + 17 tại x = 54; y = 31.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

8. Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) x2 - 10x + 9;


b) 2x2 - 5x + 2;
c) 3x2 - 10xy + 3y2;


d) 2xy - x2 + 3y2 - 4y + 1;

g) 4x16 + 81;



e) 8x2 - 12xy + 4y2 - 2x - 1;

h) 625t9 + 75t3 + 9;
i) (5 - y)6 - 2(125 - 75y + 15y2 - y3) +1;
k) x4 + 2018x2 + 2017x + 2018.
9. Tính giá trị của biểu thức

a) M = x2 - 8x + 7 tại x = 49;
b) N = x4 - 2x3 + x2 tại x = 10;
c) P = m6 - 2m4 - m + m2 + m3 biết 
[image: image230.wmf]3
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 - m + 2 = 0.

10. Chứng minh với mọi số nguyên n thì A = n4 - 2n3 - n2 + 2n chia hết cho 24.

11. Tính (a-b)2017 biết a + b = 9; a.b = 20 và a<b.

12. a) Phân tích n4 + 
[image: image231.wmf]1
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 thành nhân tử.

b) Áp dụng: Rút gọn S = 
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HƯỚNG DẪN

1A. a) (x - y)(x + y + 3).


b) (x + y - 2xy)(2 + y + 2xy).

c) x2(x + l)(x3 - x2 + 2). 


d) (x – 1 - y)[(x - 1)2 + (x - 1)y + y2].

1B. a) (x - 1)(x + l)(x - 2)(x - 4). 
b) (x - 2)(x2 + 4).

c) 2y(3x2 + y2).



d) 2(x + y + z)(a - b)2.
2A. a) x = 1; 
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b) x = 2.

c) x = 3; x = -2.



d) x = -3; x = 0; x = 2.

2B. a) x = 0; 
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b) x = -3; x = 2.

c) x = 5; 
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3A. a) (x - 2)(x - 3). 


b) 3(x - 2)(x + 5). 

c) (x - 2)(3x + 1). 



d) (x-2y)(x - 5y).
e) (x + l)(x + 2)(x - 3). 


g) (x-1)(x + 3)(x2 + 3).
h) (x + y - 3)(x - y + 1).
3B. a) (x - 1)(x - 2).


b) 4(x - 2)(x - 7).

c) (x + 2)(2x +1).



d) (x - l)(2x - 7).

e) (2x + 3y - 3)(2x - 3y +1). 

f) (x - 3)(x3 + x2 - x +1). 
g) (x + y)(x + y-l)(x + y + l).

4A. a) x8 + 64 = (x4 - 4x2 + 8)(x4 + 4x2 + 8).

b) x4 + 4y4 = (x2 - 2xy + 2y2 )(x2 + 2xy + 2y2).

c) x5 + x +1 = (x2 + x + l)(x3 - x2 +1).
4B. a) 64x4 + 81 = (8x2 - 12x + 9)(8x2 + 12x + 9).

b) x8 + 4y4 = (x4 - 2x2y + 2y2 )(x4 + 2x2y + 2y2).

c) x8 + x7 +1 = (x2 + x + l)(x6 - x4 + x3 - x +1).
5A. a) 25y2 + 10y + 1 = (5y + 1)2.

b) (x – 1)4 – 2(x2 - 2x + 1)2 + 1 = x(2 – x)(x2 – 2x + 2).

c) (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) – 24 = x(x + 5)(x2 + 5x + 10).

d) (x2 + 4x + 8)2 + 3x(x2 + 4x + 8) + 2x2 = (x + 2)(x + 4)(x2 + 5x + 8).

e) x4 + 6x3 + 7x2 – 6x + 1 = (x2 + 5x – 1)(x2 + x – 1).

5B. a) 
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b) (x – 1)(x + 1)(x2 – 19).

c) (x + 2)(x + 6)(x2 + 8x + 10).

d) (x + 2)2 (x2 + 6x + 4).

6A. a) (x2 – 4x + 1)(x2 – 2x + 3).
b) (3x – y – 1)(x – 7y – 1).

6B. a) (x2 – 4x + 1)(x2 – 2x + 3).
b) (x2 + 5x – 1)(x2 + x – 1).

7A. a) A = 10000.



b) B = 2100.

7B. a) C = 900.



b) D = 1600.

8. a) (x – 1)(x – 9).



b) (2x – 1)(x – 2).

c) (3x – y)(x – 3y).



d) (3y – 3x – 1)(x + y – 1).

e) (2x – 2y – 1)(4x – 2y + 1).

f) (2x8 – 6x4 + 9)(2x8 + 6x4 + 9).

g) (25t3 + 1)(25t3 + 2).


H) (4 – y)2(y2 – 11y + 31)2.

i) (x2 + x + 1)(x2 – x + 2018).

9. a) M = 2016.
b) N = 8100.

c) P = 2.

10. A = n4 – 2n3 – n2 +2n = (n – 2)(n – 1)n(n + 1) là tích của 4 số nguyên liên tiếp do đó 
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11. Tính được a = 4; b = 5 suy ra (a – b)2017 = -1.

12. a) 
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b) 
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CHỦ ĐỀ  10. CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Các khái niệm cơ bản của phép chia đơn thức

Cho A và B là hai đơn thức, B ≠ 0.

- Ta nói đơn thức A chia hết cho đơn thức B nếu tìm được một đơn thức Q sao cho A = B.Q.

- A được gọi là đơn thức bị chia, B được gọi là đơn thức chia, Q được gọi là đơn thức thương.

- Đơn thức A chia hết cho đon thức B khi mỗi biến của B đều là biến của A với số mũ không lớn hơn số mũ của nó trong A.

2. Nhắc lại một số quy tắc về luỹ thừa

Với mọi x; y 
[image: image240.wmf]¹

 0, 
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 n thì:

xm.xn = xm+n ;





[image: image243.wmf]m

mn

n

x

x

x

-

=

 

xm.ym = (xy)m ;
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3. Quy tắc chia đơn thức cho đơn thức (trường hợp chia hết)

Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B) ta thực hiện theo các bước như sau:

- Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B;

- Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B;

- Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

Ví dụ: 27x8y9 : 3x2y5 = (27 : 3).(x8 : x2).(y9 : y5) = 9x6y4.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN 

Dạng 1. Thực hiện phép chia

Phương pháp giải: Áp dụng trực tiếp quy tắc chia đơn thức cho đơn thức (trường hợp chia hết) với những chú ý về luỹ thừa ở phần lý thuyết.

1A. Làm tính chia:


a) 84 :8-3



b) 
[image: image245.wmf]64
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c) (-18)4 : 94;



d) 
[image: image246.wmf]22
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1B. Làm tính chia:

a) 93:9-5;



b) 
[image: image247.wmf]63
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c) 287 :(-4)7;



d) 
[image: image248.wmf]93
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2A. Làm tính chia:

a) x8 : x7; 



b) 36x7 : 12x4;
c) (-x)9 : (-x)5; 


d) 32(-y)8 : (-2y4).
2B. Làm tính chia:

a) 
[image: image249.wmf]20

9

x3:5x2;



b) 
[image: image250.wmf]108
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c) 19z8: (3z)2;


d) 
[image: image251.wmf]352
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3A. Làm tính chia:

a) 15x2y2 : 5xy2;


b) x3y4 : x3y;
c) 5x2y4:10x2y;


d) 
[image: image252.wmf]322
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3B. Làm tính chia:

a) 9x5y7z : 4x4y7; 


b) 121x5y6 : (-11x4y2);
c) 
[image: image253.wmf]352
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:z;
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xyzx

 


d) (4 – y)7 : (y – 4)4.
Dạng 2. Tính giá trị biểu thức

Phương pháp giải: Thực hiện phép chia đê tìm được kết quả trước, sau đó thay số và tính giá trị của biểu thức.

4A. Tính giá trị biểu thức:

a) A = 15x5y3 : 10xy2 tại x = -3 và y = 
[image: image254.wmf]2

3

;

b) B = -(x3y5z2)2 :(-x2y3z)3 tại x = l,y = - 1 và z = 100.

4B. Tính giá trị biểu thức:

a) M = (-x3y3)4 : (-x12y11) tại x = 
[image: image255.wmf]3

4

 và y = 
[image: image256.wmf]4

;

3

-


b) N = 25(x2y4 )2 : 15x4y6 tại x = 2017 và y = 
[image: image257.wmf]3

.

5

 

5A. Tính giá trị biểu thức:

a) C = 
[image: image258.wmf]3

4

(x - 2)3 : 
[image: image259.wmf]1

2

-

(2 - x) tại x = 3;

b) D = (x - y + z)5 : (-x + y - z)3 tại x = 17, y = 16 và z = l.

5B. Tính giá trị biểu thức:

a) P = 54(x – y – 1)2: - 18(1 - x + y) tại x = 21 và y = -10;
b) Q = (2 - 2x)6 :(x - 1)3
tại x = 11.
Dạng 3. Tìm điều kiện của n để biểu thức A chia hết cho biểu thức B

Phương pháp giải: Sử dụng lý thuyết về điều kiện về số mũ của các biến để đơn thức A chia hết cho đơn thức B.

6A. Tìm điều kiện của n để biểu thức A chia hết cho biểu thức B trong các truờng hợp sau:

a) A = 14x8yn và B = -7x7y4;

b) A = 20x5y2n và B = 3x2y2.
6B. Tìm điều kiện của n để biểu thức A chia hết cho biểu thức B trong các trường hợp sau:

a) A = -21x3y2z2n-1 và B = 4x3yz;

b) A = 
[image: image260.wmf]7

4

x3n+1y8z3 và B = 
[image: image261.wmf]4

7

-

x10y2nz3.
7A. Tìm các giá trị nguyên của n để hai biểu thức A và biểu thức B đồng thời chia hết cho biểu thức C biết:

a) A = x6y2n-6, B = 2x3ny18-2n và C = 5x2y4;
b) A = 20xny2n+3z2, B = 21x6y3-nt và C = 22xn-1y2.
7B. Tìm các giá trị nguyên của n để hai biểu thức P và Q đồng thời chia hết cho biểu thức R trong đó:

a) P = 
[image: image262.wmf]1

15

x3y3n-1z2,Q = 3x3y11-3nz và R = 5x3y5;
b) P = 
[image: image263.wmf]8

9

-

x5y7-n,Q = 
[image: image264.wmf]7

8

-

x2n-8yzt và R = 
[image: image265.wmf]6

7

x4y.
III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

8. Làm tính chia:

a) 173: (-17)-2;




b) 
[image: image266.wmf]84
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c) (3z)3 : 4z2; 





d) 
[image: image267.wmf]536
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9. Làm tính chia:

a) 22x4y2z : 5x2y;




b) x6y7zt : x6y7;
c) (-5x)3y2z2 : 15x3y;




d) 
[image: image268.wmf]3

8

(xy2)5:
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e) (-x3y6z9)10 : (xyz)15;



g) (x - 1)6 : (x2 - 2x + l).
10. Tính giá trị biểu thức:

a) A = (x2 + 4x + 4): (x + 2) tại x = 1998;
b) B = (8x3 - 12x2 + 6x -1): (1 - 2x)2 tại x = 501;
c) C = 
[image: image270.wmf]3

8

-

(x + 3)3 : 
[image: image271.wmf]8

9

-

(3 + x) tại x = -2;

d) D = (-x - y + z)3 : (-y + z - x)-2  tại x = y = 3 và z = 1.

11. Tìm điều kiện của n để biểu thức A chia hết cho biểu thức B:

a) A = 14x8y và B = -7x7y4;



b) A = 20x5y2n và B = 3x2y2.
12. Tìm các giá trị nguyên của n để hai biểu thức A và B đồng thời chia hết cho biểu thức C:

a) A = 
[image: image272.wmf]5

3

x3y3n-1 , B = 
[image: image273.wmf]2

5

-

x3ny7-2n và C = 6xny4;
b) A = 
[image: image274.wmf]17

23

x2ny6-3nz2, B = 32x3y3-2n và C = 3x3y4.
HƯỚNG DẪN
1A. a) 87.

b. 
[image: image275.wmf]25

.

9

 
c) 16.

d. 
[image: image276.wmf]36
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1B. a) 98.

b) 
[image: image277.wmf]125
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64

 
c) -77.

d. 
[image: image278.wmf]6
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2A. a) x8 : x7 = x8-7 = x.

b) 36x7 : 12x4 = (36 : 12)x7-4 = 3x3.

c) (-x)9 : (-x)5 = (-x)9-5 = (-x)4 = x4.

d) 32(-y)8 : (-2y) = [32: (-2)](y8 : y4) -16y4.

2B. a) 
[image: image279.wmf]3232
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b) 
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c) 
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3A. a) 15x2y2 : 5xy2 = 3x.

b) x3y4 : x3y = y3.

c) 5x2y4 : 10x2y = 
[image: image283.wmf]3
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d) 
[image: image284.wmf]322
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3B. a) 9x5y7z : 4x4y7 = 
[image: image285.wmf]9

4

xz.

b) 121x5y6 : (-11x4y2) = [121: (-11)]x5-4y6-2= -11xy4.

c) 
[image: image286.wmf]3523152125
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d) (4 – y)7 : (y – 4)4 = (4 – y)7 : (4 – y)4 = (4 – y)3.

4A. a) Rút gọn được 
[image: image287.wmf]4
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Thay 
[image: image288.wmf]2
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 vào A ta tìm được A = 81.

b) Rút gọn được B = yz/ Thay x = 1; y = -1; z = 100 vào B ta tìm được B = -100.

4B. Tính giá trị biểu thức:

a) M = (-x3y3)4 : (-x12y11) = (-1)4 x12y12 : (-x12y11) = -y

tại 
[image: image289.wmf]344
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b) N = 25(x2y4)2 : 15x4y6 = 25x4y8 : 15x4y6 = 
[image: image290.wmf]2
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 tại

x = 2017; y = 
[image: image291.wmf]3
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5A. a) Rút gọn 
[image: image293.wmf]2
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 thay x = 3 tính được 
[image: image294.wmf]3
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b) Rút gọn D = -(x – y + z)2, thay x = 17; y = 16; z = 1 tính được D = -4.

5B. a) Rút gọn P = 3(x – y – 1), thay x = 21, y = -10 tính được P = 90.

b) Rút gọn Q = 64(x – 1)3, thay x = 11 tinh được Q = 64000.

6A. a) 
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7A. a) 
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b) 
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7B. a) 
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b) 
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8. a) 173 : (-17)-2 = 173 : 
[image: image303.wmf]2
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c) (3z)3 : 4z2 = 27z3 : 4z2 = 
[image: image305.wmf]27

.

4

z

 

d) 
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9. a) 22x4y2z : 5x2y = 
[image: image307.wmf]2

22

.

5

xyz

 

b) x6y7zt : x6y7 = zt.

c) (-5x)3y2z2 : 15x3y = -125x3y2z2 : 15x3y = 
[image: image308.wmf]2
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d) 
[image: image309.wmf]2
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e) (–x3y6z9)10 : (xyz)15 = (x30y60z90) : (x15y15z15) = x15y45z75.

f) (x – 1)6 : (x2 – 2x + 1) = (x – 1)6 : (x – 1)2 = (x – 1)4.

10. a) Tại x = 1998 ( A = 1998 + 2 = 2000.

b) Tại x = 501 ( B = 2.501 – 1 = 1001.

c) Tại x = -2 ( C = 
[image: image310.wmf]27
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d) D = (-x y + z)5, tại x = y = 3; z = 1 ( D = (-3 + 3 – 1)5 = -1.

11. a) 
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CHỦ ĐỀ  11. CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho B) ta thực hiện theo các bước như sau:

- Chia lần lượt từng hạng tử của đa thức A cho đơn thức B;

- Cộng các kết quả tìm được lại với nhau.

Ví dụ:

(12x3y4 + 6x4y2 - 3x3y3) : 3x2y2
= (12x3y4 : 3x2y2) + (6x4y2 : 3x2y2) + (-3x3y3:3x2y2)
= 4xy2 + 2x2 - xy.
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN 

Dạng 1. Thực hiện phép chia

Phương pháp giải: Áp dụng trực tiếp quy tắc chia đa thức cho đơn thức (trường hợp chia hết) và chia đơn thức cho đơn thức (trường hợp chia hết).

1A. Thực hiện phép tính:

a) (6.84 – 5.83 + 82) : 82;



b) (5.92 + 35 – 2.33) : 32.

1B. Thực hiện phép tính:

a) (7.58 – 8.54 + 125) : 52;



b) (3.42 + 82 + 3.162) : 23.

2A. Làm tính chia:

a) (2x3 + 3x4 - 12x2) : x;



b) (4x2y3 - 9x2y2 +25xy4): 2xy2.
2B. Làm tính chia:

a) (-5x3y3 + 14x5y - 8x2y3): 3x2y;


b) (2x3y4z2 - x2y5z - 3x4y4z3): 
[image: image315.wmf]1

3

xy3z.
3A. Làm tính chia:

a) [2(x + y)3 - 3(x + y)2 ]: 3(x + y);
b) [15(x - y)3 + 12(y – x)2 - x + y]: (3y - 3x);
c) (8x3 - 27y3): (2x - 3y).
3B. Làm tính chia:

a) [8(x + 2y)5 - 10(x + 2y)6 ]: 3(-x - 2y)2;
b) [3(2x - 4y)3 - 8(2y - x)4 ]: (4y2 - 4xy + x2);
c) (64x3+y3):(8x + 2y).
Dạng 2. Tính giá trị biểu thức

Phương pháp giải: Thực hiện phép chia để tìm được kết quả trước, sau đó thay số và tính giá trị của biểu thức.

4A. Tính giá trị biểu thức:

a) A = (15x5y3 - 10x3y2 + 20x4y4): 5x2y2 tại x = -1; y = 2;

b) B = [(2x2y)2 + 3x4y3 - 6x3y2 ]: (xy)2
tại x = y = -2.

4B. Tính giá trị biểu thức:

a) M = (-2x2y2 + 4xy - 6xy3 )4 : 
[image: image316.wmf]2
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 xy tại x = 
[image: image317.wmf]1
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;y = 4;
b) N = 
[image: image318.wmf]255222
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 tại x = -3; y = 3.
5A. Tính giá trị biểu thức:

a) [12(2x + 3y)3-18(2x + 3y)2]:(-6x - 9y) tại x = 
[image: image319.wmf]3

2

;y = l;
b) [(2x - y)4 + 8(y - 2x)2 - 2x + y]: (2y - 4x) tại x = 1; y = -2. 

5B. Tính giá trị biểu thức:

a) [-5(x - 4y)3 + 7(x - 4y)2]:2(4y - x) tại x = -2;y = 
[image: image320.wmf]1

.
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;
b) [(3x + 2y)3 + 9x2 + 12xy + y2]:(8y + 12x) tại x = 
[image: image321.wmf]2

3

;y =
[image: image322.wmf]1
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Dạng 3. Tìm điều kiện của n để biểu thức A chia hết cho biểu thức B.

Phương pháp giải: Sử dụng lý thuyết về điều kiện về số mũ của các biến để đa thức A chia hết cho đơn thức B (nghĩa là mọi hạng tử của đa thức A chia hết cho đơn thức B).

6A. Tìm số tự nhiên n để đa thức A chia hết cho đơn thức B:

a) A = 14x8y4 - 9x2n
[image: image323.wmf]6

y

 ; B = -2x7yn ;



b) A = 4x9y2n +9x8y5z; B = 3x3ny4.
6B. Tìm số tự nhiên n để đa thức M chia hết cho đơn thức N:

a) M = -8y12z10 - 21y20z2n-1 ; N = -6y2nz9;
b) M = 
[image: image324.wmf]2

3

x3n+1y5z6 + 3x14y6z4;N = 
[image: image325.wmf]1

7

x13y5z2n-5.
III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

7. Thực hiện phép tính:

a) (-2.105 - 6.105 +103) : 100; 

b) (2.272 + 38 - 4.93 ) : 92.

8. Làm tính chia:

a) (8y6 -11y7 - 10y3 ) : 3y3 ;


b) (12x2y4z3 +12xy3z3 - 3y2z3) : 3y2z3.
9. Làm tính chia:

a) [12(y - z)4- 3(z - y)5] : 6(y - z)2;
b) [2(x - 2y + z)3 + 4(2y - x - z)2 ] : (2z - 4y + 2x).
10. Tính giá trị biểu thức:

a) A = [(3ab)2 -9a2b4]:8ab2


tại a = 
[image: image326.wmf]2

3

;b =
[image: image327.wmf]3

2

;
b) B = [-4(a + b)3 -(2a + 2b)5] : (-3a-3b)2 tại a = 3; b = -2.
11. Tìm số tự nhiên n để đa thức A chia hết cho đơn thức B:

a) A = -13x17y2n-3 +22x16y7; B = -7x3n+1y6;

b) A = 20x5y2n - 10x4y3n + 15x5y 6;B = 3x2yn+1.

HƯỚNG DẪN
1A. a) Thực hiện phép chia

(2.84 : 82) + (-5.83 : 82) + (82 : 82) = 2.82 – 5.8 + 1 = 89.

b) Biến đổi 92 = 34. Tương tự a) thu được 5.32 + 33 – 2.3 = 66.

1B. Tương tự 1A. 

a) Kết quả -70.



b) Kết quả 110.

2A. a) Thực hiện phép chia

(2x3 : x) + (3x4 : x) + (-12x2 : x) = 2x2 + 3x3 – 12x.

b) T][ng twj a) 
[image: image328.wmf]22
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2B. Tương tự 2A.

a) Kết quả 
[image: image329.wmf]232
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b) Kết quả 6x2yz – 3xy2 – 9x3yz2.

3A. a) Thực hiện phép tính chia

[2(x + y)3 : 3(x + y)] – [3(x + y)2 : 3(x + y)] = 
[image: image330.wmf]2
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b) Tương tự a) chú ý (y – x)2 = (x – y)2; -x + y = -(x – y).

Kết quả: 5(x – y)2 + 4(x – y) - 
[image: image331.wmf]1

.
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c) Phân tích 8x3 – 27y3 = (2x – 3y)(4x2 + 6xy + 9y2.

3B. Tương tự 3A.

a) Chú ý (-x – 2y)2 = (x + 2y)3. Kết quả 
[image: image332.wmf]34
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b) Biến đổi 4y2 – 4xy + x2 = (x – 2y)2; (2x – 4y)3 = 8(x – 2y)3.

Thực hiện phép chia thu được 24(x – 2y) – 8(x – 2y)2.

c) Phân tích

64x3 + y3 = (4x + y)(16x2 – 4xy + y2); 8x + 2y = 2(4x + y).

Thực hiện phép chia thu được 
[image: image333.wmf]22
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4A. a) Thực hiện phép chia được 3x3y – 2x + 4x2y2.

Thay x = -1; y = 2 và biểu thức tính được kết quả A = 12.

b) Rút gọn được B = 4x2 + 3x2y – 6x.

Thay x = y = -2 vào biểu thức tính được kết quả B = 4.

4B. Tương tự 4A.

a) Kết quả M = -144.

b) Kết quả 
[image: image334.wmf]27
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5A. a) Thực hiện phép chia được -4(2x + 3y)2 + 6(2x + 3y).

Thay 
[image: image335.wmf]3
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 vào biểu thức tính được kết quả -108.

b) Tương tự a) thu được kết quả bằng 
[image: image336.wmf]95
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5B. Tương tự 5A.

a) Kết quả bằng 3.


b) Kết quả bằng 
[image: image337.wmf]1
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6A. a) 
[image: image338.wmf]4
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b) 
[image: image340.wmf]24
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6B. Tương tự 6B. 

a) 
[image: image342.wmf]122

MNn
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M

 và 
[image: image343.wmf]219.

n

-³

 Giải ra được n = 5; 6.

B: 
[image: image344.wmf]3113

MNn

Û+³

M

và 
[image: image345.wmf]425.

n

³-

 Giải ra được n = 4.

7. Tương tự 1A.

a) Kết quả bằng 1410.


b) Kết quả bằng 63.

8. Tương tự 2A.

a) Kết quả 
[image: image346.wmf]34
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b) Kết quả 4x2y2 + 4xy – 1.

9. Tương tự 3A.

a) 2(y – z)2 + 
[image: image347.wmf]3
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b) –x(x – 2y +z)2 – 4(x – 2y +z ).

10. Tương tự 4A.

a) Với 
[image: image348.wmf]23

;
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ab

==

thì A = 
[image: image349.wmf]15
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b) Với a = 3; b = -2 thì B = -4.

11. Tương tự 6A2

a) 
[image: image350.wmf]236
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 và 16 ≥ 3n + 1. Giải ra được n = 5.

b) 
[image: image351.wmf]42;21

ABnnn
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M

và 6 ≥ n + 1. Giải ra được n = 1.
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CHỦ ĐỀ  12. CHIA ĐA THỨC CHO ĐA THỨC ĐÃ SẮP XẾP
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

• Phép chia hết: Là phép chia có đa thức dư bằng 0.

Quy tắc chia:

+ Sắp xếp các đa thức theo thứ tự giảm dần của biến.

+ Lấy hạng tử cao nhất của đa thức bị chia chia cho hạng tử cao nhất của đa thức chia ta được thương 1.

+ Nhân thương 1 với đa thức chia và lấy đa thức bị chia trừ đi tích đó.

+ Lấy hạng tử cao nhất của đa thức vừa tìm được chia cho hạng tử cao nhâ't đa thức chia ta được thương 2.

+ Tiếp tục lập lại các bước trên đến khi nhận được hiệu bằng 0.

• Phép chia có dư: Là phép chia có đa thức dư khác 0.

Quy tắc chia:

Làm tương tự phép chia hết đến khi thu được đa thức dư có bậc nhỏ hơn bậc của đa thức chia.

• Chú ý: Với hai đa thức tuỳ ý A và B của cùng một biến (B ≠ 0), tồn tại duy nhâ't một cặp đa thức Q và R sao cho A = B.Q + R, trong đó R = 0 hoặc bậc của R nhỏ hơn bậc của B.
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN 

Dạng 1. Thực hiện phép tính

Phương pháp giải: Áp dụng quy tắc thực hiện phép chia ở trên để thực hiện phép tính.

1A. Thực hiện phép chia:

a) (x3 - x2 - 5x - 3) : (x - 3);


b) (x4+x3-6x2-5x + 5) :(x2+ x - 1).
1B. Thực hiện phép chia:

a) (2x3 + 5x2 - 2x + 3) : (2x2 - x +1);
b) (x5 + x3 + x2 +1) : (x3 +1).
2A. Sắp xếp các đa thức theo luỹ thừa giảm dần của biến rồi tính:

a) (5x2 - 3x3 +15 - 9x): (5 - 3x);

b) (-4x2 + x3 - 20 + 5x) : (x - 4).

2B. Sắp xếp các đa thức theo luỹ thừa giảm dần của biến rồi tính:

a) (-x2 + 6x3 - 26x + 21): (3 - 2x);

b) (2x4 - 13x3 -15 + 5x + 21x2): (4x - x2 - 3).

3A. Thực hiện phép chia:

a) (3x3 + 10x2 - 5): (3x +1);

b) (x3 - 4x + 7): (x2 - 2x +1).

3B. Thực hiện phép chia:

a) (4x3 - 3x2 +1): (x2 + 2x -1);

b) (2x4 - 11x3 + 19x2 - 20x + 9): (x2 - 4x +1).

Dạng 2. Tính nhanh

Phương pháp giải: Sử dụng các quy tắc tính toán hoặc hằng đẳng thức để tính nhanh các phép chia.

4A. Phân tích thành nhân tử rồi thực hiện phép chia:

a) (24x5 - 9x3 + 18x2): 3x;


b) (-5x4-12x3 - 13x2) : (-2x2).
4B. Phân tích thành nhân tử rồi thực hiện phép chia

a) (-8x5 + x3 - 2x2): 2x2;


b) (14x6 - 21x4 - 35x2): (-7x2).
5A. Sử dụng hằng đẳng thức để thực hiện phép chia:

a) (x2 - 2x + l) :(x - 1);
b) (8x3 +27): (2x + 3);

c) (x6 - 6x4 + 12x2 - 8): (2 - x2).
5B. Sử dụng hằng đẳng thức để thực hiện phép chia:

a) (2x4 - 8x2 + 8): (4 - 2x2);

b) (125 - 8x3):(4x - 10);

c) (1 + 3x3 + 3x6 +x9):(-1 - x3).

6A. Thực hiện nhanh các phép chia:

a) (a2 - 6ab + 9b2) : (a - 3b);

b) (a3 -9a2b + 27ab2 - 27b3 ) : (3b-a)2.

6B. Thực hiện nhanh các phép chia:

a) (a4 - 2a2b2 +b4) : (a2 + 2ab + b2 );

b) (-8a3 + 48a2b - 96ab2 + 64b3) : (a - 2b).

Dạng 3. Tìm đa thức thoả mãn điều kiện cho trước 

Phương pháp giải: Chuyển vê'và thực hiện phép chia đa thức.

7A. Tìm đa thức M biết:

a) x3 - 5x2 +x - 5 = (x - 5).M;

b) (x2 - 4x - 3).M = 2x4 - 13x3 + 14x2 + 15x.

7B. Tìm đa thức M biết:

a) 2x6 -x4-2x2+1 = M.(2x2 -1);

b) (x2 +x + 1).M = x4 - x3 - 4x2 - 5x - 3.

Dạng 4. Điều kiện để phép chia hết

Phương pháp giải: Thực hiện phép chia sau đó đồng nhâ't đa thức dư với đa thức 0.

8A. Tìm a và b để đa thức A chia hết cho đa thức B với:

a) A = x4 - x3 + 6x2 - x + a và B = x2 - x + 5;
b) A = x4 - 9x3 + 21x2 +ax + b và B = x2 - x - 2.
8B. Tìm a và b để đa thức A chia hết cho đa thức B với:

a) A = x3 - 9x2 +17x - 25 + a và B = x2 - 2x + 3;
b) A = x4 - 7x3 +10x2 +(a - 1)x + b - a và B = x2 -6x + 5.
9A*. Tìm a và b biết đa thức x3 +ax + b khi chia cho đa thức x-1 dư là 4 còn khi chia cho đa thức x - 5 dư là 112.

9B*. Tìm m và n biết đa thức x3 - mx2 - n khi chia cho đa thức x - 3 dư là 27 còn khi chia cho đa thức x +1 được dư là 7.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

10. Thực hiện phép chia:

a) (x3 -2x2 - 15x + 36) : (x + 4);

b) (2x4 + 2x3 + 3x2 - 5x - 20) : (x2 + x + 4);

c) (2x3 + 11x2 + 18x-3) : (2x + 3);

d) (2x3 + 9x2 +5x + 41) : (2x2 - x + 9).

11. Tính nhanh:

a) (8x3 +1) : (4x2 - 2x +1);

b) (x2 - 3x + xy - 3y) : (x + y);

c) (a3b3 - 6a2b2c + 12abc2 - 8c3 ) : (2c - ab).
12. Tìm đa thức M biết:

a) 2x3 + 9x2 + 15x + 9 = M.(2x + 3);

b) (2x2 - 2x +1 ).M = 6x4 - 4x3 + x2 + x.

13. Tìm a và b để đa thức A chia hết cho đa thức B với:

a) A = 4x3 + 15x2 + 24x + 3 + a và B = x2 + 4x + 7;
b) A = x4 +3x3 - x2 +(2a - 3)x + 3b + a và B = x2 + 3x - 1.
14*. Tìm các hệ số a, b và c biết:


a) Đa thức x3 +2ax + b chia hết cho đa thức x - 1 còn khi chia cho đa thức x + 2 được dư là 3.


b) Đa thức ax3 + bx2 + c khi chia cho đa thức x dư - 3 còn khi chia cho đa thức x2 - 4 được dư là 4x - 11.

HƯỚNG DẪN
1A. a) Đây là phép chia ết với đa thức thương x2 + 2x + 1.

Có thể kiểm tra lại kết quả bằng cách thực hiện nhân hai đa thức (x – 3)(x2 + 2x +1)

b) Đa thức thương x2 – 5.

1B. Tương tự 1A.

a) Kết quả x + 3.

b) Kết quả x2 + 1.

2A. a) Sắp xếp đa thức -3x3 + 5x2 – 9x + 15 và -3x + 5.

Thực hiện phép chia thu được đa thức thương x2 + 3.

b) Sắp xếp đa thức x3 – 4x2 + 5x – 20.

Thực hiện phép chia thu được đa thức thương x2 + 5.

2B. Tương tự 2A.

a) Kết quả -3x2 – 4x + 7.

b) Kết quả -2x2 + 5x + 5.

3A. Đây là phép chia có dư

a) Đa thức thương x2 + 3x – 1 và đa rhức dư -4.

Kiểm tra bằng cách thực hiện (3x + 1)(x2 + 3x – 1) + (-4),

b) Đa thức thương x + 2 và đa thức dư –x + 5.

3B. Tương tự 3A.

a) Đa thức thương 4x – 11 và đa thức dư 26x – 10.

b) Đa thức thương 2x2 – 3x + 5 và đa thức dư 3x + 4.

4A. a) Đặt 3x làm nhân tử chung ta đươch 3x(8x4 + 3x2 + 6x).

Thực hiện phép chia được thương 8x4 – 3x2 + 6x.

b) Thực hiện phép chia từng đơn thức được kết quả 
[image: image352.wmf]2
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4B. Tương tự 6A.

a) Kết quả -2x4 + 3x2 + 5.

b) Kết quả -4x3 + 
[image: image353.wmf]1
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5A. a) Biến đổi x2 – 2x + 1 = (x – 1)2; thực hiện chia được kết quả x – 1.

b) Biến đổi 8x3 + 27 = (2x + 3)(4x2 – 6x + 9); thực hiện phép chia được kết quả 4x2 – 6x + 9.

c) Phân thích x6 – 6x4 + 12x2 – 8 = (x2 – 2)(x4 – 4x2 + 4); thực hiện phép chia được kết quả -x4 + 4x2 – 4.

5B. Tương tự 5A.

a) Kết quả -x2 + 2.



b) Kết quả 
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c) Kết quả -(x3 + 1)2.

6A. a) Phân tích a2 – 6ab + 9b2 = (a – 3b)2; thực hiện phép chia được kết quả a – 3b.
b) Phân tích a3 + 9a2b + 27ab2 – 27b3 = (a – 3b)3; thực hiện phép chia được kết quả a – 3b.

6B. Tương tự 6A.

a) Kết quả (a – b)2.

Gợi ý a4 – 2a2b2 + b4 = (a2 – b2)2 = (a – b)2(a + b)2.

b) Kết quả -8(a – 2b)2.

7A. a) Thực hiện phép chia x3 – 5x2 + x – 5 cho x – 5 thu được kết quả x2 + 1. Vậy M = x2 + 1.

b) Thực hiện phép chia 2x4 – 13x3 + 14x2 + 15x cho x2 – 4x – 3 thu được kết quả 2x2 – 5x. Vậy M = 2x2 – 5x.

7B. Tương tự 7A.

a) Kết quả M = x4 – 1.


b) Kết quả M = x2 – 2x – 3.

8A. a) Thực hiện A chia cho B được đa thức dư a – 5.

Vì A chia hết cho B nên a – 5 = 0 ( a = 5.

b) Thực hiện A chia cho B được đa thức dư (a – 1)x +(b + 30).

Vì A chia hết cho B nên (a – 1)x + (b + 30) = 0 với mọi giá trị x.

Hay 
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8B. Tương tự 8A. 

a) Vì đa thức dư là a – 4 nên a = 4 thì A chia hết cho B.

b) Đa thức dư là (a – 2)x + b – a + 5.

Vì M chia hết cho B 
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9A*. Đặt A = x3 + ax + b

Vì A chia x – 1 dư 4, ta viết thành A = (x – 1).P + 4.

Tại x = 1 ta có 1 + a + b = 0.P + 4 = 4 ( b = 3 – a (1).

Tương tự ta có 53 + 5a + b = 112 ( 5a + b + 13 = 0   (2).

Thay (1) vào (2) thu được 5a + (3 – a) + 13 = 0

Giải ra a = -4 thay vào (1) tìm được b = 7.

10. a) Đa thức thương x2 – 6x + 9.

b) Đa thức thương 2x2 – 5.

c) Đa thức thương x2 + 4x + 3 và đa thức dư -12.

d) Đa thức x + 5 và đa thức dư x – 4.

11. Kết quả

a) 2x + 1.

b) x – 3.

c) –(ab – 2c)2.

12. a) M = x2 + 3x + 3.

b) M = 3x2 + x.

13. a) Vì đa thức dư là 10 + a nên a = -10 thì A chia hết cho B.

b) Vì đa thức dư là (2a – 3)x + 3b + a nên 
[image: image357.wmf]31
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14*. a) Đặt A(x) = x3 + 2ax + b

Có A(1) = 0 hay 1 + 2a + b = 0 ( b = 1 – 2a (1).

Và A(-2) = 3 hay -8 – 4a + b = 3 (2).

Từ (1) và (2) giải ra a = -1; b = 1.

b) Đặt B(x) = ax3 + bc2 + c. Có B(0) = -3 hay c = -3.

Vì B(x) chia cho đa thức x2 – 4 được dư là 4x – 11, biểu diễn B(x) = (x2 – 4).P + 4x – 11 = (x – 2)(x + 2).p + 4x – 11.

Tại x = 2 ( B(2) = 4.2 – 11 = -3 ( 8a + 4b + c = -3.

Tại x = -2 ( B(-2) = 4.(-2) – 11 = -19 ( -8a + 4b + c = -19. 

Từ đó giải ra b = -2; a = 1.

..............................................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................................

ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ I
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Xem phần tóm tắt lý thuyết từ Bài 1 đến Bài 12.
II. BÀI TẬP

* Các bài toán về thực hiện phép nhân đơn thức, đa thức và hằng đẳng thức

1A. Rút gọn biểu thức:

a) A = x2(x - 2) - (x - 1)(x2 + x + 1);

b) B = (xy - 1)2 - (xy - 1)(xy + 2).

1B. Thực hiện phép tính:

a) M = (x - 1)(x - 2)(x + 2) - (x - 3)3;

b) N = (xy - 1)(xy - 2) -(xy - 2)2.

2A. Điền các đơn thức vào chỗ để hoàn thành các hằng đẳng thức sau:

a) x2 + 4x + ... = (x + ...)2;
b) ...-12x + 9 = (2x-...)2;

c) 4x2 +...+... (2x-3y)2;


d) 
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2B. Hoàn thiện các hằng đẳng thức sau:

a) 4x4 + 12x2y + ... = (2x2 + ...)

b) … - 4xy+ 4 = (2  - ...)2;

c) -4x2 - … + … = -(2x - y)2;

d) (-2x + …) (… - y2) = 4x2 - y4.

3A. Tính giá trị biểu thức: 

a) A = (1 – 3m)(9m2 + 3m + l) - (6 - 26m3) tại m = 5;
b) B = (2x - 3)2 + (2x +1)2 - 2(4x2 - 9) tại x = 3.
3B. Tính giá trị biểu thức:

a) M = (a - 2b)(a2 + 2ab + 4b2) + (2b - a)3 tại a = -1;b = 2;
b) N = (2xy - 2)(2xy + 3) - (1 - 2xy)2 tại x = 
[image: image359.wmf]1

2

;y = -1.
4A. Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến x:

A = (x - 1)(x2 + x + 1) + (x - 2)3 - 2(x + 1)(x2 - x +1) + 6(x - 1)2.

4B. Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến x:

B = (3 - x)(x2 + 3x + 9) - (x + 2)3 + 2(x + 2)(4 - 2x + x2) + 6x(x + 2)

* Các bài toán phân tích đa thức thành nhân tử 

5A. Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) x4 + 1 - 2x2;


b) x2 - y2 - 5y + 5x;

c) y2 - 4x2 +4x - 1;


d) x3(2 + x)2 - (x + 2)2 + 1 - x3.

5B. Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) 2x3 - x2 - 8x + 4;


b) 4x2 - 16x2y2 + y2 + 4xy;
c) x3 - 16x - 15x(x - 4);

d) x(x - y)2 + y(x - y)2 - xy + x2.
6A. Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) x2 - 8x + 7;


b) 2x2 - 5x + 2;
c) x4 + 64;



d) (8 - 2x2 )2 - 18(x + 2)(x - 2).

6B. Phân tích đa thức thành nhân tử:

a)2x2 - 9x - 11;


b)3x2-10x + 3;
c*) x5 + x +1;


d) 2x4 + 12x3 + 14x2 - 2x - 6.
* Các bài toán vềphép chia đơn thức, đa thức 

7A. Thực hiện phép tính:

a) 128x3 : (2x)2;


b) (-3x)4yz5 : 27x2yz2.
7B. Thực hiện phép tính:

a) -10y3x2 : 3x2y;


b) x3(2y)4z2 : (-6x2z2).
8A. Thực hiện phép chia:

a) (x3 - 3x - 2) : (x - 2);
b) (x3 + 6x2 + 8x - 3): (x2 + 3x -1);
c) (2x4 – 7x3 + 9x2 - 7x + 2): (2x2 - 5x + 2).

8B. Biểu diễn đa thức A = B.Q + R trong đó Q, R là đa thức chia và đa thức dư trong phép chia A cho B.

a) A = x3 - 4x2- 12x và B = x + 2;
b) A = x3 - 3x2 + 39x - 6 và B = x2 - 5x +1;
c) A = 3x3 + 7x2 - 7x + 3 - 3 và B = 3x2 - 2x - 1.
9A. Tìm a để đa thức A chia hết cho đa thức B với:

A = 2x3-7x2 - 11x + a - 8 và B = 2x2 + 3x + 4.
9B. Tìm a để đa thức A chia hết cho đa thức B với:

A = x3 - x2 - 5x + a + 2 và B = -x2 -x + 3.
III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

10. Thực hiện phép tính:

a) 
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b) (x - 2)(x + 3)(x + 2);
c) 
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d) (x - 1)(x2 - 2x + 3).
11. Tính giá trị biểu thức:

a) A = (2m + 1)2 +(3m - 1)2 +2(2m + 1)(3m - 1) tại m = 2;
b) B = (2x - 3)2 + (2x + 3)2 - 2(2x - 1)(2x + 4) tại x = 10.
12. Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) 4x2 - 12xy + 9y2 - 8x + 12y,


b)3x2 + 20x - 7;
c) (3x - 1)4 + 2(9x2 - 6x + 1) + 1;


d) 2x3-3x2+2x - 1.
13. Thực hiện phép tính:

a) (2x3 + 4x2 + 5x +10): (2x2 + 5);

b) (x3 + 2x2 - 1): (2x2 + x +1).
14. Tìm a để đa thức A chia hết cho đa thức B với:

A = 5x5 - 26x3 + 35x2 - 24x + a + 8 và B = x3 - 6x + 7.
15. Cho hai biểu thức A = x2 - 6x +11 và B = 9 + 4x - x2.
a) Tìm giá trị nhỏ nhất của A.

b) Tìm giá trị lớn nhất của B. 

HƯỚNG DẪN
1A. a) Thực hiện phép nhân và hằng đẳng thức thu được

A = x3 – 2x2 – (x3 – 13); rút gọn A = 1 – 2x2.

b) Đặt (xy – 1) làm nhân tử chung ta được B = 3(1 – xy).

1B. a) Chú ý: (x – 2)(x + 2) = x2 – 4.

Khai triển M = x3 – x2 – 4x + 4 – (x3 – 9x2 + 27x – 27).

Rút gọn M = 8x2 + 31x + 31.

b) Đặt (xy – 2) làm nhân tử chung.

Rút gọn N = xy – 2.

2A. Hoàn thiện HĐT ta thu được các đơn thức cần điền vào “…”.

a) x2 + 4x + 4 = (x + 2)2.

b) 4x2 – 12x + 9 = (2x – 3)2.

c) 4x2 – 12xy + 9y2 = (2x – 3y)2.

Chú ý: phép trừ ta chuyển thành cộng đại số.

d) 
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2B. Các hằng đẳng thức hoàn thiện.

a) 4x4 + 12x2y + 9y2 = (2x2 + 3y)2.

b) x2y2 – 4xy + 4 = (2 – xy)2.

c) -4x2 – y2 + 4xy = -(2x – y)2.

d) (-2x + y2)(-2x – y2) = 4x2 - y4.

3A. a) Thực hiện rút gọn A = -m3 – 5.

Thay m = 5 vào tính được A = -130.

b) Thực hiện rút gọn B = -8x + 28.

Thay x = 3 vào tính được B = 4.

3B. Tương tự 3A.

a) Rút gọn M = -6ab(-2b + a). Tính được M = 60.

b) Rút gọn M = 6xy – 7. Tính được N = -10.

4A. Thực hiện khai triển hằng đẳng thức

A = (x3 – 1) + (x3 – 6x2 + 12x – 8) – 2(x3 + 1) + 6(x2 – 2x + 1).

Rút gọn A = -5 không phụ thuộc biến x.

4B. Tương tự A. Rút gọn B = 35.

5A. a) Hằng đẳng thức (x2 – 1)2.

b) Nhóm hạng tử x2 – y2 = (x – y)(x + y).

Sau đó thực hiện đặt nhân tử chung được (x – y)(x + y + 5).

c) Nhóm hạng tử -4x2 + 4x – 1 = -2(2x + 1)2.

Sau đó thực hiện HĐT thu được (y – 2x + 1)(y + 2x – 1).

d) Nhóm hạng tử (x + 2)2(x3 – 1) và –(x3 – 1).

Sau đó đặt nhân tử chung thu được (x3 – 1)[(x + 2)2 – 1].

Lại xuất hiện HĐT biến đổi thành (x – 1)2(x2 +x + 1)(x + 3).

5B. Tương tự 5A.

a) Nhóm hạng tử x2(x – 1) – 4(2x – 1);

Kết quả (x – 2)(x + 2)(2x – 1).

b) Nhóm hạng tử 4x2 + 4xy + y2 = (2x + y)2;

Kết quả (2x + y – 4xy)(2x + y + 4xy).

c) Phân tích x3 – 16x = x(x – 4)(x + 4).

Thu được x(x – 4)(x – 11).

d) Nhóm hạng tử xuất hiện nhân tử chung là (x – y) được (x – y)(x2 – y2 + x).

6A. a) Do 1 – 8 + 7 = 0 nên tách -8x = -7x – x rồi thực hiện nhóm hạng tử thu được (x – 1)(x – 7).

b) Do (-4).(-1) = 4; (-4) + (-1) = -5 nên tách 

-5x = -4x – x thực hiện nhóm hạng tử (x – 2)(2x – 1).

c) Thêm bớt hạng tử 16x2 để trở thành HĐT.

x4 + 16x2 + 64 = (x2 + 8)2; sử dụng HĐT thu được

(x2 + 8)2 – 16x2 = (x2 + 4x + 8)(x2 – 4x + 8).

d) Biến đổi (8 – 2x2)2 = 4(4 – x2)2 = 4(x2 – 4)2 làm xuất hiện nhân tử chung       x2 – 4. Kết quả 2(x – 2)(x + 2)(2x2 – 17).

6B. Tương tự 6A.

a) Tách 9x = 2x – 11x thu được (x + 1)(2x – 11).

b) Tách -10x = -x – 9x thu được (3x – 1)(x – 3).

c) Thêm bớt hạng tử x2 biến đổi x5 – x2 = x2(x – 1)(x2 + x + 1).

Đặt nhân tử chung thu được (x2 + x + 1)(x3 – x2 + 1).

d) Nhẩm được nghiệm x = -1, vì thế thực hiện 

2x4 + 2x3 + 10x3 + 10x2 + 4x2 + 4x – 6x – 6.

Sử dụng nhóm hạng tử thu được 2(x + 1)(x3 + 5x2 + 3x – 3).

7A. a) Khai triển (2x)2  = 4x2, thu được kết quả 32x.

b) Khai triển (-3x)4yz5 = 81x4yz5, thu được kết quả 3x2z3.

7B. Tương tự 7A. 

a) Kết quả 
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8A. Kết quả phép chia

a) x2 + 2x + 1.

b) x + 3.

c) x2 – x + 1.

8B. Tương tự 8A.

a) A = (x2 – 6x)B.
b) A = (-x – 8)B + 2

c) A = (x + 3)B + 6.

9A. Thực hiện chia đa thức A cho B được đa hức dư là a + 12

Từ A chia hết cho B ( a + 12 = 0 ( a = -12.

9B. Tương tự 9A.

Đa thức dư là a – 4. Vậy a = 4 thì A chia hết cho B.

10. Kết quả phép nhân

a) 
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b) x3 + 3x2 – 4x – 12.

c) 
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d) x3 – 3x2 + 5x – 3.

11. a) Rút gọn A = (5m)2 = 25m2. Với m = 2 ( A = 100.

b) Rút gọn B = -12x + 26. Với x = 10 ( B = -94.

12. Kết quả phân tích

a) (2x – 3y)(2x – 3y – 4).

b) (3x – 1)(x + 7) gợi ý tách 20x = -x + 21x.

c) [(3x -1)2 + 1)]2 gợi ý biến đổi 9x2 – 6x + 1 = (3x – 1)2.

d) (x – 1)(2x2 – x + 1) gợi ý tổng các hệ số bằng 0.

13. Kết quả phép chia

a) Đa thức thương x + 2.

b) Đa thức thương 
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14. Tương tự 9A và 9B. Tìm được a = 20.

15. a) Biến đổi A = (x – 3)2 + 2 ≥ 2;

Vậy GTNN của A bằng 2 khi x = 3.

b) Biến đổi B = 13 – (2 – x)2 ≤ 13;

Vậy GTLN của B bằng 13 khi x = 2.

ĐỀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ I

Thời gian làm bài cho mỗi đề là 45 phút
ĐỀ SỐ 1
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)

Khoanh vào câu trả lời thích hợp trong các câu sau:
Câu 1. Kết quả phép nhân 3x2y(3xy - x2 +y) là:

A. 9x3y2 - 3x4y + 3x2y2.

B. 3x3y2 - 3x4y - 3x2y2.
C. 9x2y-3x5 +3x4.


D. x - 3y + 3x2.
Câu 2. Đẳng thức nào sau đây sai:

A. (x + y)3 = x3 + 3x2y + 3xy2 + y3.
B. -(x + y)2 =-x2 - 2xy - y2.
C. x3 + y3 = (x + y)(x2 + xy + y2 ).
D. 2(x2+y2) = (x - y)2 + (x + y)2.
Câu 3. Giá trị của biểu thức -x3 + 3x2y - 3xy2 +y3 tại x = 5, y = 7 là:

A. -8.

B. 8.

C. 1728.

D. -1728.

Câu 4. Kết quả phân tích đa thức x2 - y2 - 2y - 1 thành nhân tử là:

A. (x + y + 1)(x – y - 1).

B. (x - y)(x + y) - 2y - 1.
C. x(y + 1)(y + 1).


D. (x + y + l)(x - y+ 1).
Câu 5. Các giá trị của x thoả mãn x2 - 3x + 2 = 0 là:

A. 0;3.
B. 1;2.
C. -l;-2.

D.0;-3.

Câu 6. Giá trị của a làm cho biểu thức 4x2 + 4x + a chia hết cho biếu thức 2x + 1 là:

A. -1.

B. 4.

C. -4.


D. 1.

Câu 7. Giá trị của n đế biểu thức A = 3xn-1y6z5 chia hết cho biểu thức

B = 
[image: image369.wmf]1
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x5zn-1 là:

A. 5.

B. 6.

C. 1.


D. 7.

Câu 8. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức x2 - 6x + 11 là:

A. 11.

B. 3.

C. 2.


D. 9.

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)
Bài 1. (2,0 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân từ: 

a) 5x2 - 10xy + 5y2 - 20z2; 


b) x3+ 3x2+3x + 1 - 27z3; 

c) 2x2 - 5x + 3;



d) 16x4 -72x2 + 81.
Bài 2. (2,0 điểm) Chứng minh:

a) Giá trị của biểu thức 
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 không phụ thuộc vào giá trị của biến t;
b) Với mọi số nguyên n, ta luôn có n5 -n chia hết cho 30.

Bài 3. (1,5 điểm) Tìm x, biết:

a) (x - 4)2 - (x - 2)(x + 2) = 6;
b) (x -1)3 + (2 - x)(4 + 2x + x2 ) + 3x(x + 2) = 17.
Bài 4. (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:


[image: image371.wmf]21861.
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HƯỚNG DẪN
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Cau 1. A.


Câu 5. B.

Câu 2. C.


Câu 6. D.

Câu 3. B


Câu 7. B.

Câu 4. A.


Câu 8. C.

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1. a) Ta có 5x2 – 10xy + 5y2 – 20z2 = 5[(x – y)2 – (2z)2]

= 5[x – y – 2z)(x – y + 2z).

b) Ta có x3 + 3x2 + 3x + 1 – 27z3 = (x + 1)3 – (3z)3
= (x + 1 – 3z)
[image: image372.wmf](
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c) Ta có 2x2 – 5x + 3 = (2x2 – 2x) – 3x + 3 = (x – 1)(2x – 3).

d) Ta có 16x4 – 72x2 + 81 = (4x2 – 9)2 = (2x – 3)2 (2x + 3)2.

Bài 2. a) Rút gọn được 
[image: image373.wmf]29
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 P không phụ thuộc vào biến t.

b) Ta có n5 – n = n(n – 1)(n + 1)(n2 + 1)

= n(n – 1)(n + 1)(n – 2)(n + 2)+5n(n – 1)(n + 1).

Từ đó thấy n5 – n luôn chia hết cho cả 5 và 6 nên nó chia hết cho 30.

Bài 3. a) Tìm được 
[image: image374.wmf]7
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b) Tìm được 
[image: image375.wmf]10
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Bài 4. Ta có 
[image: image376.wmf]1131.
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Áp dụng 
[image: image377.wmf]abab
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 ta được A ≥ 2.

Dấu “=” xảy ra ( 
[image: image378.wmf](11)(31)0210.
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Vậy Amin = 2 ( 2 ≤ x ≤ 10.
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ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)


Khoanh vào câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1. Kết quả phép nhân 2x2y3(6xy – y2 + x) là:

A. 12x4y4 – 2x2y6 + 2x3y3;

B. 8x3y4 – 3x2y5 – 2x3y3;

C. 12x3y4 – 2x2y5 + 2x3y3;

D. 
[image: image379.wmf]2353
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Câu 2. Đẳng thức nào sau đây sai:

A. (x - y)3 = x3 - y3 - 3x2y + 3xy2;

B. x3 - y3 = (x - y)(x2 - xy + y2); 

C. (5 - x)(x + 5) = -x2 + 25;
D. 4xy = (x + y)2 - (x - y)2.

Câu 3. Giá trị biểu thức -x3 +3x2y - 3xy2 + y3 tại x = -2, y = 1 là:

A. 27;

B. -27;
C. 1;

D. -1.

Câu 4. Kết quả phân tích đa thức x2 - z2 + 4z - 4 thành nhân từ là:

A. (x + z + 2)(x – z - 2);

B. (x - z)(x + z) + 2(z - 2);

C. x(z - 2)(z + 2);


D.(x + z - 2)(x - z + 2).

Câu 5. Các giá trị của x thoả mãn x2 - 4x + 3 = 0 là:

A. 0,4;

B. 1,-3;

C. -1,3;
D.1,3.

Câu 6. Giá trị của a làm cho biểu thức 9x2 + 6x + 2 - a chia hê't cho biểu thức 3x + 1 là:

A. -1;


B. 1;


C. 0;

D. 2.

Câu 7. Giá trị của n để biểu thức A = 2x2-ny3z chia hết cho biểu thức B = 
[image: image380.wmf]2

3

xy4-n là:

A. 0;


B. 3;


C. 1;

D. 2.

Câu 8. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức x2 -8x + 19 là:

A. 19;


B. -2; 


C. 2;

D. 3.

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)
Bài 1. (2,0 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 4x2 - 4x + 1;

b) 16y3 - 2x3 - 6x(x + 1) - 2;

c) 2x2+7x + 5;

d) x2- 6xy - 25z2+9y2.
Bài 2. (2,0 điểm)

a) Chứng minh rằng giá trị của biểu thức A không phụ thuộc vào giá trị của biến y:

A = (y + 1)3 - (y - 1)3 - 6(y - 1)(y + 1).


b) So sánh M = 2.(3 + 1)(32 +1)(34 + 1)...(332 + 1) và N = 364.

Bài 3. (1,5 điểm) Tìm x, biết:

a) (x + 3)2 + (4 - x)(x + 4) = 1;

b) (2 - x)3 +(3 +x)(9 - 3x + x2) + 6x(1 - x) = 17;
c) x4 - 2x2 +1 = 0.

Bài 4. (0,5 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau:


[image: image381.wmf]2
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HƯỚNG DẪN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. C.


Câu 2. B.

Câu 3. A.


Câu 4. D.

Câu 5. D.


Câu 6. B.

Câu 7. C.


Câu 8. D.

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1. a) 4x2 – 4x + 1  = (2x – 1)2.

b) 16y3 – 2x3 - 6x(x + 1) – 2 = =[8y3 – (x3 + 3x2 + 3x + 1)].

= 2(2y – x – 1)[4y2 + 2y(x + 1) + (x + 1)2].

c) 2x2 + 7x + 5 = (2x2 + 2x) + (5x + 5) = (x + 1)(2x + 5).

d) x2 – 6xy + 25z2 + 9y2 = (x2 – 6xy – 9y2) – (5z)2
= (x – 3y + 5z)(x – 3y – 5z).

Bài 2. a) Rút gọn thu được A = 8 ( A không phụ thuộc x.

b) Ta có M = 2.(3 + 1)(32 + 1)(34 + 1)….(332 + 1).

= (3 – 1)(3 + 1)(32 + 1)(34 + 1)….(332 + 1)

Bài 3. a) Tìm được x = -4.


b) Tìm được x = 3.


c) Tìm được x = ±1.

Bài 4: Ta có 
[image: image382.wmf]2
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Do N > 0 nên Nmax(( 
[image: image383.wmf]2
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Mà 
[image: image384.wmf]2
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Dấu “=” xảy ra khi 
[image: image385.wmf]11
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Vậy 
[image: image386.wmf]max
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CHUYÊN ĐỀ II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

CHỦ ĐỀ  1. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

• Một phân thức đại số (hay nói gọn là phân thức) là một biểu thức có dạng 
[image: image387.wmf]A

B

với  A và B là các đa thức, B khác đa thức 0.

Chú ý: Trong phân thức 
[image: image388.wmf]A

B

, đa thức A được gọi là tử thức (hay tử), B được gọi là mẫu thức (hay mẫu).
• Hai phân thức 
[image: image389.wmf]A

B

 và 
[image: image390.wmf]C

D

 gọi là bằng nhau nếu A.D = B.C.
Ta viết:


[image: image391.wmf]A

B

 = 
[image: image392.wmf]C

D

 nếu A.D = B.C.
Chú ý: * Các tính chất về tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau của phân số cũng đúng cho phân thức.

* Các giá trị của chữ làm cho mẫu thức nhận giá trị bằng 0 gọi là giá trị làm phân thức vô nghĩa hay không xác định.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Chứng minh đẳng thức

Phương pháp giải: Thực hiện theo 3 bước:

Bước 1. Lựa chọn 1 trong 3 cách biến đổi thường dùng sau:

Cách 1. Biến đổi vế trái thành vế phải.

Cách 2. Biến đổi vế phải thành vế trái.

Cách 3. Biến đổi đồng thời hai vê'.
Bước 2. Phân tích tử thức và mẫu thức thành nhân tử;

Bước 3. Rút gọn bằng cách triệt tiêu nhân từ chung và sử dụng định nghĩa hai phân thức bằng nhau nếu cần, từ đó suy ra điều phải chứng minh.

1A. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) 
[image: image393.wmf]2
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 với x ≠ -2 và x ≠ 
[image: image394.wmf]1
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b) 
[image: image395.wmf]22
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 với y ≠ 2 và y ≠ 4.

1B. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) 
[image: image396.wmf]2
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 với a ≠ 3;

b) 
[image: image397.wmf]2
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 với b ≠ 2 và b ≠ 3.

Dạng 2. Tìm đa thức thỏa mãn đẳng thức cho trước

Phương pháp giải: Thực hiện theo hai bước:

Bước 1. Phân tích tử thức và mẫu thức thành nhân tử ở hai vế;

Bước 2. Triệt tiêu các nhân tử chung và rút ra đa thức cần tìm.

2A. Tìm đa thức A trong mỗi đẳng thức sau:

a) 
[image: image398.wmf]2
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 với x ≠ ±
[image: image399.wmf]3
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b) 
[image: image400.wmf]22
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[image: image401.wmf]3
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2B. Tìm đa thức B trong mỗi đẳng thức sau:

a) 
[image: image403.wmf]2
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[image: image404.wmf]1
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b) 
[image: image406.wmf]23
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 và 
[image: image407.wmf]2
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3A. Tìm một cặp đa thức P và Q thỏa mãn đẳng thức:


[image: image408.wmf]22
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[image: image409.wmf]2.
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3B. Cho đẳng thức: 
[image: image410.wmf]2
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Hãy tìm một cặp đa thức A và B thỏa mãn đẳng thức trên.

Dạng 3. Chứng minh đẳng thức có điều kiện.

Phương pháp giải: Thực hiện theo hai bước:


Bước 1. Xuất phát từ điều phải chứng minh, áp dụng tính chất của hai phân thức bằng nhau (xem phần Tóm tắt lý thuyết);


Bước 2. Thu gọn biểu thức và dựa vào điều kiện đề bài cho để lập luận.

4A. Cho hai phân thức 
[image: image412.wmf]P
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 và 
[image: image413.wmf]R
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 thỏa mãn 
[image: image414.wmf]P

Q

 = 
[image: image415.wmf]R

S

 và P ≠ Q.

Chứng minh: R ≠ S và 
[image: image416.wmf].
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4B. Chứng minh đẳng thức 
[image: image417.wmf]PQRS
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 và hai phân thức 
[image: image418.wmf]P
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 và 
[image: image419.wmf]R
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 thỏa mãn 
[image: image420.wmf]P

Q

 = 
[image: image421.wmf]R
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III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

5. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) 
[image: image422.wmf]2
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b) 
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6. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) 
[image: image426.wmf]22
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b) 
[image: image429.wmf]3

2

v27

v3

v3v9

+

=+

-+

.
7. Trong mỗi đẳng thức sau, hãy tìm đa thức M:

a) 
[image: image430.wmf]2
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b) 
[image: image433.wmf]2
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8. Tìm đa thức N thỏa mãn mỗi đẳng thức sau:

a) 
[image: image435.wmf]2
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[image: image436.wmf]1
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b) 
[image: image438.wmf]32
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x

¹±

 và 
[image: image440.wmf]2.

x

¹-

 

9. Cho đẳng thức 
[image: image441.wmf]2
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[image: image442.wmf]3
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. Tìm một cặp đa thức M và N thỏa mãn đẳng thức đã cho.

10. Ba  phân thức 
[image: image443.wmf]2

2

22

,

xxx

xxx

---

+

 và 
[image: image444.wmf]2
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 có bằng nhau không ? Tại sao?

11. Cho hai phân thức 
[image: image445.wmf]A
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 và 
[image: image446.wmf]M
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 thỏa mãn 
[image: image447.wmf]AM
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12. Cho hai phân thức 
[image: image451.wmf],
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 thỏa mãn 
[image: image453.wmf].
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Chứng minh: 
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HƯỚNG DẪN
1A. a) Biến đổi 
[image: image455.wmf]211

(21)(2)2

x

VPVT

xxx

-

===Þ

-++
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b) Biến đổi được:
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Từ đó suy ra ĐPCM.

1B. Tương tự 1A. Chú ý rằng:

a) 3a2 – 10a + 3 = (3a – 1)(a – 3).

b) b3 – 27 = (b – 3)(b2 + 3b + 9) và b2 – 5b + 6 = (b – 2)(b – 3).

2A. a) Cách 1. Ta có: 
[image: image458.wmf](23)
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Cách 2. Ta có: 
[image: image460.wmf]2
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b) Cách 1. Ta có: 
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Cách 2. Ta có: 
[image: image464.wmf]22
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Từ đó tìm được: A = 2b2 + 9b + 9.

2B. Tương tự 2A. Chú ý rằng:

a) y2 – 4y + 3 = (y – 1)(y – 3 ). Tìm được: B = 2y2 – 3y + 1.

b) a3 – 8 = (a – 2)(a2 + 2a + 4). Tìm được: B = a2 – 3a + 2.

3A. Biến đổi 
[image: image465.wmf]2
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Chọn Q = (x + 1)(x – 2) ( P = (x – 1)(x + 2).

3B. Tương tự 3A. Chú ý rằng:

x2 - 2x +1 = (x - 1)2; x2 - x -6 = (x + 2)(x - 3)

[image: image466.wmf]1
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. Chọn A = (x + 2)(x - 3) ( B = x-1.

4A. Xuất phát từ điều cần chứng minh ( P(S + R) = R(Q + P) 
Rút gọn còn PS = RQ hay 
[image: image467.wmf]PR
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 (đúng với giả thiết).

4B. Tương tự 4A.

5. a) Gợi ý: x2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2); x2 -1 = (x - 1)(x +1). 
b) Gợi ý: 4y3 - y = y(2y - 1)(2y +1).

6. a) Gợi ý: -u2 + 3u - 2 = (2 - u)(u -1); u2 - 4u + 4 = (2 - u)2. 
b) Gợi ý: v3 +27 = (v + 3)(v2 - 3v + 9)

7. a) Kết quả M = (x + l)(2x - 3); 
b) Kết quả M=(2x - 1)(x - 2).

8. a) Kết quả N = (x + 1)(x + 2); 
b) Kết quả N = 2(x + 3)(x - 3).

9. Đưa về M = 
[image: image468.wmf]2
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 Chọn N = (x + 3)2 ( M = x - 1.

10. Rút gọn 
[image: image469.wmf]2
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 và 
[image: image470.wmf]2
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Kết luận: Ba phân thức đã cho bằng nhau.

11. Tương tự 4A.

12. Tương tự 4A. Rút gọn còn CB - EB = DA - FA.

Mà 
[image: image471.wmf]..,..
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CHỦ ĐỀ  2. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Tính chất cơ bản của phân thức

* Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức 0 thì được một phân thức bằng phân thức đã cho. Ta có:


[image: image472.wmf].
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với M là đa thức khác đa thức 0.

* Nếu chia cả tử và mẫu của một phân thức cho một nhân tử chung của chúng thì được một phân thức bằng phân thức đã cho. Ta có:


[image: image473.wmf]:

:
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với N là một nhân tử chung của cả A và B.
2. Quy tắc đối dấu

* Nếu đổi dấu cà tử và mẫu của một phân thức thì được một phân thức bằng phân thức đã cho. Ta có:


[image: image474.wmf].
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* Nếu đổi dấu tử hoặc mẫu đồng thời đổi dấu của phân thức thì được một phân thức bằng phân thức đã cho. Ta có:


[image: image475.wmf].

-

==-

-

AAA

BBB


IL BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN 

Dạng 1. Tìm đa thức thỏa mãn đẳng thức cho trước
Phương pháp giải: Thực hiện theo hai bước:

Bước 1. Phân tích tử thức và mẫu thức thành nhân tù ở hai vế; 

Bước 2. Triệt tiêu các nhân tử chung và rút ra đa thức cần tìm.

1A. Hãy điền một đa thức thích hợp vào các chỗ trống trong mỗi đẳng thức sau:

a) 
[image: image476.wmf]32
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[image: image477.wmf]2;
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b) 
[image: image478.wmf]22
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[image: image479.wmf].
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1B. Tìm đa thức A thỏa mãn mỗi đẳng thức sau:

a) 
[image: image480.wmf]2
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 với 
[image: image481.wmf]3
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b) 
[image: image482.wmf]2

nmmn

mA

--

=

-

 với 
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2A. Cho chuỗi đẳng thức 
[image: image484.wmf]223
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với x ≠ ±2.

Hãy tìm một bộ ba đa thức P, Q, T phù hợp.

2B. Hoàn thành chuỗi đẳng thức sau:


[image: image485.wmf]23
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 với q ≠ 1 và q ≠ 3.

Dạng 2. Biến đổi phân thức theo yêu cầu
Phương pháp giải: Thực hiện theo hai bước:

Bước 1. Phân tích tử thức và mẫu thức thành nhân tử hoặc lựa chọn tử thức (hay mẫu thức) thích hợp tùy theo yêu cầu đề bài; 

Bước 2. Sử dụng tính chất cơ bản của phân thức (xem phần Tóm tắt lý thuyết) để đưa về phân thức mới thỏa mãn yêu cầu.

3A. Cho phân thức 
[image: image486.wmf]3
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 với a ≠ 2 và a ≠ 5. Biến đổi phân thức đã cho thành một phân thức bằng nó và có từ thức là đa thức A = 1 - 2a.
3B. Biến đổi phân thức 
[image: image487.wmf]2
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[image: image488.wmf]3
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 và x ≠ 0 thành một phân  thức bằng nó và có mẫu thức là B = 12x2 + 9x.
4A. Cho hai phân thức 
[image: image489.wmf]4
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Biến đổi hai phân thức này thành cặp phân thức bằng nó và có cùng tử thức.

4B. Biến đổi 
[image: image493.wmf]2

5

u

+

 và 
[image: image494.wmf]3
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 với 
[image: image495.wmf]1
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 thành cặp phân thức bằng nó và có cùng mẫu thức.

Dạng 3. Chứng minh cặp phân thức bằng nhau
Phương pháp giải: Thực hiện theo hai bước:

Bước 1. Phân tích từ thức và mẫu thức của mỗi phân thức thành nhân tử;

Bước 2. Rút gọn từng phân thức, từ đó suy ra điều phải chứng minh. 

Chú ý: Trong nhiều trường hợp, có thể sử dụng định nghĩa hai

phân thức bằng nhau: 
[image: image496.wmf]AC
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5A. Cho cặp phân thức 
[image: image497.wmf]2
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[image: image498.wmf]2
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[image: image499.wmf]1
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 Chứng tỏ cặp phân thức trên bằng nhau.

5B. Cho hai phân thức 
[image: image501.wmf]2
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[image: image502.wmf]2
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[image: image503.wmf]2
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 Cặp phân thức này có bằng nhau hay không?
Dạng 4. Tính giá trị của phân thức
Phương pháp giải: Thực hiện theo ba bước:

Bước 1. Phân tích tử thức và mẫu thức của mỗi phân thức thành nhân tử;

Bước 2. Rút gọn từng phân thức;

Bước 3. Thay giá trị của biến vào phân thức và tính.

6A. Tính giá trị của phân thức:

a) 
[image: image505.wmf]2
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b) 
[image: image508.wmf]2
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6B. Tính giá trị của phân thức:

a) 
[image: image511.wmf]2
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 với 
[image: image512.wmf]1
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tại 
[image: image514.wmf]213;
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b) 
[image: image515.wmf]2
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với 
[image: image516.wmf]2;3
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[image: image517.wmf]2
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III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

7. Tìm đa thức thích hợp điền vào các chỗ trống thỏa mãn mỗi đẳng thức sau:

a) 
[image: image518.wmf]23
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b) 
[image: image521.wmf]2
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8. Trong mỗi đẳng thức sau, hãy tìm đa thức M phù hợp:

a) 
[image: image523.wmf]2
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9. Hoàn thành chuỗi đẳng thức sau:


[image: image528.wmf]223
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10. Tìm cặp phân thức mới có cùng mẫu thức và bằng cặp phân thức ban đầu:

a) 
[image: image531.wmf]2
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b) 
[image: image534.wmf]2
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11. Biến đổi 
[image: image537.wmf]3
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 thành cặp phân thức bằng nó và có cùng mẫu thức.

12. Biến đổi mỗi phân thức 
[image: image541.wmf]2
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[image: image542.wmf]2
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 thành phân thức có mẫu thức là y2 - 4.
13. Cho cặp phân thức 
[image: image543.wmf]2
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a) Hai phân thức này có luôn bằng nhau hay không?

b) Tìm giá trị cụ thể của x để hai phân thức bằng nhau.

14. Cho hai phân thức 
[image: image547.wmf]A
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  và 
[image: image548.wmf]C
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. Chứng minh có vô số cặp phân thức cùng mẫu, có dạng 
[image: image549.wmf]'
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 và 
[image: image550.wmf]'
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  thỏa mãn điều kiện 
[image: image551.wmf]'
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15. Với giá trị x thỏa mãn 2x2 – 7x + 3 = 0, tính giá trị phân thức:

a) 
[image: image553.wmf]2
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b) 
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HƯỚNG DẪN

1A. a) Biến đổi được 
[image: image555.wmf]3222
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b) Biến đổi được 
[image: image556.wmf]5()5()()
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1B. Tương tự 1A. Chú ý rằng:

a) 6b2 – 9b = 3b(2b – 3);4b2 – 9 = (2b – 3)(2b + 3).

Từ đó ta tìm được A = 2b + 3.

b) Tìm được A = m - 2.

2A. Biến đổi được 
[image: image557.wmf]22
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[image: image558.wmf]2
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Chọn P = x + 2 ( Q = (x – 1)(x – 2) và T = (x – 1)(x2 – 2x + 4).

2B. Tương tự 2A. Chú ý

q2 – 4q + 3 = (q – 1)(q – 3); q3 – 27 = (q – 3)(q2 + 3q + 9)

Ta được chuỗi 
[image: image559.wmf]22
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3A. Biến đổi được 
[image: image560.wmf]2
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( Phân thức cần tìm là 
[image: image561.wmf]12
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3B. Tương tự 3A. Phân thức cần tìm là 
[image: image562.wmf]3
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4A. Tử thức của phân thức thứ hai là y2 – 16 = (y – 4)(y + 4).

Do đó ta biến đổi 
[image: image563.wmf]2
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4B. Tương tự 4A. Cặp phân thức có cùng mẫu thức là 5(u – 1).

Do đó ta có kết quả 
[image: image564.wmf]2
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5A. Rút gọn 
[image: image565.wmf]2
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và 
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Từ đó ta có ĐPCM.

5B. Tương tự 5B. Ta có 
[image: image567.wmf]22
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6A. a) Rút gọn 
[image: image568.wmf]2

22

23(1)(3)3

.

2x1(1)1

xxxxx

xxx

--+--

==

++++

 Với 
[image: image569.wmf]1
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 thay vào ta tìm được kết quả bằng -2.

b) Rút gọn biểu thức thành 
[image: image570.wmf]1
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Trường hợp 1: x = 2 (loại) vì không thỏa mãn điều kiện

Trường hợp 2: x = -2 thay vào được kết quả 
[image: image572.wmf]1
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6B. Tương tự 6A. Chú ý:

a) Loại trường hợp x = 1 và thay x = -2 được kết quả 
[image: image573.wmf]1
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.

b) Loại trường hợp x = 3 và thay x = 5 được kết quả 
[image: image574.wmf]7
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7. a) …=2x(2x – 1);


b) …=x.

8. a) M = y + 2;



b) M = 2(a – b)3.

9. 
[image: image575.wmf]232

2

(2)(1)2642318

.

(23)(1)(23)(23)(23)(469)

mmmmmmm

mmmmmmm

-+-----

==

-+-+-++

 

10. a) 
[image: image576.wmf]22
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b) 
[image: image577.wmf]2
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11. Chú ý mẫu thức chung là (x + 2)(x – 1)(x – 3)

nên ta có 
[image: image579.wmf]2
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12. 
[image: image581.wmf]24
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13. Biến đổi 
[image: image583.wmf]2
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a) Hai phân thức không luôn bằng nhau;
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14. Gọi F là biểu thức bất kì. Ta có:
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Vì F là bất kì và E = B.D.F nên ta có vô số biểu thức E thỏa mãn.

15. Tương tự 6A. Chú ý 2x2 – 7x + 3 = 0 
[image: image588.wmf]1
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a) Rút gọn 
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b) Rút gọn 
[image: image593.wmf]2
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CHỦ ĐỀ 3. RÚT GỌN PHÂN THỨC
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Để rút gọn phân thức cho trước ta làm như sau:

Bước 1. Sử dụng các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử để biến đổi cả tử và mẫu của phân thức;

Bước 2. Sử dụng các tính chất cơ bản của phân thức đã học để rút gọn phân thức đã cho.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN 

Dạng 1. Rút gọn phân thức

Phương pháp giải: Thực hiện theo hai bước:

Bước 1. Phân tích tử thức và mẫu thức thành nhân tử;

Bước 2. Rút gọn bằng cách triệt tiêu nhân tử chung.

1A. Rút gọn các phân thức sau:

a) 
[image: image596.wmf]2
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 với 
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và 
[image: image598.wmf]0
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b) 
[image: image599.wmf]3
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 với 
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1B. Thu gọn các phân thức sau: 

a) 
[image: image602.wmf]2
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 và 
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b) 
[image: image605.wmf]222
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 với 
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2A. Đơn giản các phân thức sau đây:

a) 
[image: image608.wmf]32
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 với 
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b) 
[image: image611.wmf]44
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2B. Tối giản các phân thức sau: 

a) 
[image: image613.wmf]3
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 với 
[image: image614.wmf]1;
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b) 
[image: image615.wmf]23
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y

¹-


3A. Thu gọn phân thức: 
[image: image617.wmf]1087642
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3B. Rút gọn phân thức: 
[image: image618.wmf]765432
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4A. Cho phân thức 
[image: image619.wmf]43
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a) Thu gọn A.


b) Chứng minh A luôn không âm với mọi giá trị của x.

4B. Cho phân thức 
[image: image620.wmf]43
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a) Thu gọn B.


b) Chứng minh B luôn không âm với mọi giá trị của a.
Dạng 2. Chứng minh đẳng thức

Phương pháp giải: Thực hiện tương tự các bước chứng minh đẳng thức đã học trong Bài 1 và Bài 2.

5A. Chứng minh đẳng thức:


[image: image621.wmf]22
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[image: image622.wmf]2
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5B. Chứng minh phân thức:


[image: image624.wmf]2232
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 với 
[image: image625.wmf]2
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6A. Cho hai phân thức:


[image: image627.wmf]  và 
[image: image628.wmf]2
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Với 
[image: image629.wmf]0;1
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[image: image630.wmf]2
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. Chứng tỏ P = Q.

6B. Chứng tỏ hai phân thức 
[image: image631.wmf]22
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 và 
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[image: image633.wmf]2

yx

¹

bằng nhau.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

7. Rút gọn phân thức:

a) 
[image: image634.wmf]2
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 với 
[image: image635.wmf]3;
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b) 
[image: image636.wmf]2
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 với 
[image: image637.wmf]1
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8. Thu gọn phân thức:

a) 
[image: image639.wmf]32
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 với 
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b) 
[image: image641.wmf]3
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[image: image642.wmf]1
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9. Tối giản phân thức:

a) 
[image: image643.wmf]2
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b) 
[image: image645.wmf]2

2

9(2)

1025

b

bb

-+

++

 với 
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10. Rút gọn phân thức: 
[image: image647.wmf]743
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11. Cho phân thức 
[image: image648.wmf]4
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Chứng minh Q luôn nhận giá trị âm với mọi 
[image: image650.wmf]1.
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12. Chứng minh đẳng thức:


[image: image651.wmf]2
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 với 
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13. Chứng tỏ hai phân thức: 
[image: image653.wmf]2x2
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HƯỚNG DẪN
1A. a) Ta có: 
[image: image657.wmf]2
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b) Ta có: 
[image: image658.wmf]2
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1B. Tương tự 1A.

a) Rút gọn được 
[image: image659.wmf]2
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b) Rút gọn được 
[image: image660.wmf]3
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2A. a) Ta có: TS = (2y – 1)(y2 – 1) và MS = (y + 3)(y2 – 1).

Phân thức sau khi rút gọn là 
[image: image661.wmf]21
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b) Ta có: 
[image: image662.wmf]442222
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2B. Tương tự 2A.

a) TS = 7x(x2 + 1) và MS = (x2 + 1)(x2 – 1).

Ta đcượ phân thức tối giản là 
[image: image663.wmf]2
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b) TS = 3y(y2 – 4y + 16) và MS = (y + 4)(y2 – 4y + 16).

Ta được phân thức tối giản là 
[image: image664.wmf]3
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3A. Ta có: TS = (x10 + x4) – (x8 + x2) – (x7 + x) + (x6 + 1)

= (x6 + 1)(x4 – x2 – x + 1).

MS = x24(x6 + 1) + x12(x6 + 1) = (x6 + 1)(x24 + x12 + 1).

Thu gọn 
[image: image665.wmf]42
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3B. TS = (x + l)(x6 + x4 + x2 +1) và MS = (x - 1)(x + 1).

Rút gọn N = 
[image: image666.wmf]642
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4A. a) TS = (x + 1)2(x2 - x + 1) và MS = (x2 - x + 1)(x2 + 1).

Rút gọn được A = 
[image: image667.wmf]2
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b) Với mọi x, ta có (x +1)2 ≥ 0 và x2 +1 > 0 ( A > 0 (ĐPCM).

4B. a) Rút gọn được B = 
[image: image668.wmf]2
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b) Ta có: -(a -1)2 ≤ 0 và a2 + 2 > 0 ( B < 0 với (m (ĐPCM).

5A. Ta có: VT = 
[image: image669.wmf]22
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[image: image670.wmf]22
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5B. Ta có: VT = 
[image: image671.wmf]222
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6A. a) Cách1. Xét: p = Q

( (4xy2 - 4x2y + x3)(4x - 4x2 ) = (2xy - x2 - 2y + x)(4x3 - 8x2y).

Sau đó, sử dụng phương pháp nhân đa thức với đa thức đê đưa về một biểu thức luôn đúng.

X - 2y

Cách 2. Rút gọn được p = Q = 
[image: image672.wmf]2
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6B. Tương tự 6A.

4x2 - 4xy + y2 = (2x - y)2 và y3 - 6y2x + 12yx2 - 8x3 = (y - 2x)3.
7. a) 
[image: image673.wmf]2
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b) 
[image: image674.wmf].
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8. a) 
[image: image675.wmf]2
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b) 
[image: image676.wmf]2
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9. a) 
[image: image677.wmf]2
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b) 
[image: image678.wmf]1
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10. TS = (x – 1)(x2 + x + 1)(x4 + 1) và MS = (x2 + x + 1)(x4 + 1).

Ta được P = x – 1.

11. Thu gòn được 
[image: image679.wmf]2
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 và chứng minh Q ≤ 0 với mọi x ≠ 1.

12. Gợi ý: u – uv + v – v2 = (1 – v)(u + z).

13. Gợi ý: ab + cx + ax + bc = (a + c)(x + b)

Và ay + 2cx + 2ax + cy = (a + c)(2x + y).
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CHỦ ĐỀ 4. QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Để quy đồng mẫu thức nhiều phân thức, ta thực hiện các bước sau đây:

Bước 1. Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung.

Bước 2. Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức.

Bước 3. Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

1A. Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:

a) 
[image: image680.wmf]2
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 với 
[image: image681.wmf]5
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 và 
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b) 
[image: image684.wmf]2
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[image: image685.wmf]2
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[image: image686.wmf]0
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và 
[image: image687.wmf]1.
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1B. Đưa các phân thức sau về cùng mẫu thức:

a) 
[image: image688.wmf]5
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[image: image689.wmf]2
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b) 
[image: image691.wmf]2
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[image: image692.wmf]2
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[image: image693.wmf]0
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2A. Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:

a) 
[image: image695.wmf]2
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[image: image696.wmf]4
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b) 
[image: image698.wmf]2
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[image: image699.wmf]2
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2B. Tìm các phân thức mới bằng phân thức đã cho và có chung mẫu thức:

a) 
[image: image702.wmf]2
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[image: image703.wmf]2
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b) 
[image: image706.wmf]3
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3A. Quy đồng mẫu thức các phân thức:

a) 
[image: image709.wmf]4
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b) 
[image: image713.wmf]3
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3B. Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:

a) 
[image: image717.wmf]4
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 và 
[image: image718.wmf]23
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 với 
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b) 
[image: image721.wmf]22
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4A. Đưa các phân thức sau về cùng mẫu thức:

a) 
[image: image724.wmf]105
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[image: image725.wmf]1
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b) 
[image: image727.wmf]2
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[image: image728.wmf]1.
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4B. Tìm các phân thức mới bằng phân thức đã cho và có chung mẫu thức:

a) 
[image: image729.wmf]57
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[image: image730.wmf]22
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[image: image731.wmf]0

x

¹

 và 
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b) 
[image: image733.wmf]2
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5A. Cho đa thức 
[image: image736.wmf]32
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a) Chia đa thức A lần lượt cho các mẫu thức của hai phân thức đã cho.

b) Quy đồng mẫu thức của hai phân thức đã cho.

5B. Cho các phân thức 
[image: image740.wmf]2
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32

a

aa

++

 với 
[image: image742.wmf]2

a

¹±

 và 
[image: image743.wmf]1.
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Không dùng các phân tích các mẫu thức thành nhân tử, hãy chứng tỏ rằng có thể quy đồng mẫu thức hai phân thức này với mẫu thức chung là 
[image: image744.wmf]32
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III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

6. Quy đồng mẫu thức các phân thức:

a) 
[image: image745.wmf]1
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 và 
[image: image746.wmf]2

6

xx

-

với 
[image: image747.wmf]0
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và 
[image: image748.wmf]1;
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b) 
[image: image749.wmf]2
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và 
[image: image750.wmf]312
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[image: image751.wmf]4.
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7. Đưa các phân thức sau về cùng mẫu thức:

a) 
[image: image752.wmf]2
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và 
[image: image753.wmf]2
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[image: image754.wmf]0
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[image: image755.wmf]5;

a

¹±


b) 
[image: image756.wmf]32
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 và 
[image: image757.wmf]32
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 với 
[image: image758.wmf]4

b

¹-

 và 
[image: image759.wmf]0
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8. Tìm các phân thức mới bằng phân thức đã cho và có chung mẫu thức:

a) 
[image: image760.wmf]3224
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 và 
[image: image761.wmf]3
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với 
[image: image762.wmf]0
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và 
[image: image763.wmf]0;
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b) 
[image: image764.wmf]422
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 và 
[image: image765.wmf]5
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 với 
[image: image766.wmf]0
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[image: image767.wmf]0;
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9. Quy đồng mẫu thức mỗi phân thức sau:

a) 
[image: image768.wmf]2
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[image: image769.wmf]5
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 với 
[image: image770.wmf]2;
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b) 
[image: image771.wmf]222222
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[image: image772.wmf]222
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Với 
[image: image773.wmf];;.
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10. Cho các phân thức 
[image: image774.wmf]2
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[image: image775.wmf]2
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[image: image776.wmf]1
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[image: image777.wmf]2
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. Không dùng cách phân tích các mẫu thức thành nhân tử, hãy chứng tỏ rằng có thể quy đồng mẫu thức hai phân thức này với mẫu thức chung là 
[image: image778.wmf]32
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11. Cho hai phân thức 
[image: image779.wmf]2
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[image: image780.wmf]2
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[image: image781.wmf]3;1
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[image: image782.wmf]2.
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a) Hãy xác định a và b biết rằng khi quy đồng mẫu thức chúng trở thành những phân thức có mẫu thức chung là 
[image: image783.wmf]32
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b) Với a và b tìm được hãy viết hai phân thức đã cho và hai phân thức thu được sau khi quy đồng với mẫu thức chung là 
[image: image784.wmf]32
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HƯỚNG DẪN

1A. a) Ta có: x2 – 3x = x(x – 3)  và 2x – 6 = 2(x – 3).

Chọn mẫu chung: 2x(x – 3).

Khi đó: 
[image: image785.wmf]22
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và 
[image: image786.wmf]2
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b) Ta có: 2a2 – 4a + 2 = 2(a – 1)2 và 5a2 – 5a = 5a(a – 1).

Chọn mẫu thức chung: 10a(a – 1)2.

Khi đó: 
[image: image787.wmf]22
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[image: image788.wmf]22
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1B. Tương tự 1A.

a) Mẫu thức chung: 2(y2 – 16).

Ta quy đồng được 
[image: image789.wmf]2
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[image: image790.wmf]2
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b) Mẫu thức chung: 3b(b – 2)2
Ta quy đồng được 
[image: image791.wmf]2
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[image: image792.wmf]2
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2A. a) Gợi ý: x2 + 2 = 
[image: image793.wmf]4
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[image: image794.wmf]2
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b) Mẫu thức chung: 5m(m + 3)(m + 2).

Ta quy đồng được 
[image: image795.wmf]2
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 và 
[image: image796.wmf]2
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b) Ta được 
[image: image797.wmf]721
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[image: image798.wmf]2
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3A. a) Quy đồng ta được: 
[image: image799.wmf]2
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 và 
[image: image800.wmf]3
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b) Quy đồng ta được: 
[image: image801.wmf]3
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 và 
[image: image802.wmf]2
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3B. a) Cặp phân thức sau quy đồng là: 
[image: image803.wmf]24
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b) Gợi ý: -a2 + ab + 12b2 = -(a – 4b)(a + 3b)

và a2 – 2ab – 8b2 = (a – 4b)(a + 2b).

Ta được: 
[image: image805.wmf]22
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[image: image806.wmf]22
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4A. a) Mẫu thức chung: 6(x + 3)(x – 3).

Ta được: 
[image: image807.wmf]6018015x45
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b) Mẫu thức chung: (a – 1)(a2 + a + 1).

Ta được: 
[image: image809.wmf]22
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4B. a) 
[image: image811.wmf]222
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b) 
[image: image813.wmf]22

33

651133

,

11

bbbb

bb

-++

--

và 
[image: image814.wmf]2
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5A. a) Gợi ý: A = (2x2 + 5x – 3)(x – 2) = (x2 + x – 6)(2x – 1).

Thực hiện phép chia, ta được lần lượt x – 2 và 2x – 1;

b) Quy đồng ta được: 
[image: image815.wmf]2
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5B. Tương tự 5A.

Gợi ý: M = (a2 – a – 2)(a + 2) = (a2 + 3a + 2)(a – 2).

Do đó, ta có thể quy đồng mẫu thức của hai phân thứ này với mẫu thức chung là M = a3 + a2 – 4a – 4.

6. a) 
[image: image817.wmf]2
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b) 
[image: image819.wmf]2
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7. a) 
[image: image821.wmf]6
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;

5

a

-

 


b) 
[image: image823.wmf]2
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 và 
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8. a) 
[image: image825.wmf]22
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b) 
[image: image827.wmf]4423
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 và 
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9. a) 
[image: image829.wmf]22
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[image: image830.wmf]2
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b) Gợi ý: x2 – 2xy + y2 – z2 = (x – y – z)(x – y + z).

Thực hiện tương tự với các mẫu thức còn lại, ta được mẫu thức chung: A = (x – y + z)(x – y – z)(x + y – z).

Ta được 
[image: image831.wmf]()()
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10. Tương tự 2B. Có 2x3 + 3x2 – 11x – 6 = (2x2 – 3x – 2)(x + 3)







    = (x2 + x – 6)(2x + 1).

11. a) Gợi ý: A = x3 + 2x2 – 5x – 6 = (x + 3)(x + 1)(x – 2)

= (x2 – x – 2)(x + 3) = (x2 + 4x + 3)(x – 2).

Suy ra a = -1 và b = 3.

b) Cặp phân thức ban đầu: 
[image: image833.wmf]2
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Ta được cặp phân thức sau quy đồng: 
[image: image835.wmf]3
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CHỦ ĐỀ  5. PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Quy tắc cộng hai phân thức cùng mẫu thức

Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức.

2. Quy tắc cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau

Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Cộng xác phân thức đại số thông thường

Phương pháp giải: Sử dụng kết hợp hai quy tắc cộng phân thức đại số nêu trong phần Tóm tắt lý thuyết.

1A. Thực hiện các phép tính sau:

a) 
[image: image837.wmf]2
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b) 
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1B. Cộng các phân thức sau:

a) 
[image: image842.wmf]22
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b) 
[image: image844.wmf]2323
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[image: image845.wmf]0
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2A. Thực hiện phép cộng các phân thức sau:

a) 
[image: image847.wmf]2
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b) 
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2B. Thực hiện các phép tính sau:

a) 
[image: image852.wmf]22
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b) 
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Dạng 2. Cộng các phân thức đại số có sử dụng quy tắc đối dấu

Phương pháp giải: Thực hiện theo hai bước

Bước 1. Áp dụng Quy tắc đổi dấu phân thức: 
[image: image856.wmf];
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Bước 2. Thưc hiện tương tự Dạng 1.

3A. Sử dụng quy tắc đổi dấu để thực hiện các phép tính sau:

a) 
[image: image857.wmf]22
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b) 
[image: image859.wmf]2

2452

224

y

yyy

+

++

+--

 với 
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3B. Thực hiện phép cộng các phân thức sau:

a) 
[image: image861.wmf]22
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b) 
[image: image863.wmf]2
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4A. Cộng các phân thức sau:

a) 
[image: image866.wmf]222
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b) 
[image: image868.wmf]22
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[image: image869.wmf]2;
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4B. Thực hiện các phép tính sau.

a) 
[image: image870.wmf]2
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[image: image871.wmf]1;
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b) 
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Dạng 3. Tính giá trị biểu thức tổng các phân thức đại số

Phương pháp giải: Thực hiện theo hai bước:
Bước 1. Thực hiện phép cộng các phân thức đại số tương tự Dạng 1 và Dạng 2
Bước 2.Thay giá trị của biến vào phân thức và tính
5A. Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức




[image: image875.wmf](
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5B. Cho biểu thức 
[image: image876.wmf]223
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[image: image877.wmf]x0
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[image: image878.wmf]x1
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a) Rút gọn biểu thức A

b) Tính giá trị của biểu thức tại x = 2.

Dạng 4. Giải toán đố có sử dụng phép cộng các phân thức đại số
Phương pháp giải: Thực hiện theo hai bước:
Bước 1. Thiết lập các biểu thức theo yêu cầu của đề bài;

Bước 2. Sử dụng kết hợp hai quy tắc cộng phân thức đại số đã nêu trong phần Tóm tắt lý thuyết.

6A. Một đội máy xúc trên công trường đường Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ xúc 11600 m3 đất. Giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn nên máy làm việc với năng suất trung bình x m3/ ngày và đội đào được 5000m3. Sau đó công việc ổn định hơn, năng xuất của máy tăng 25 m3/ ngày.

a) Hãy biểu diễn:


* Thời gian xúc 5000 m3 đầu tiên;


* Thời gian làm nốt phần việc còn lại;


* Thời gian làm việc để hoàn thành công việc.

b) Tính thời gian làm việc để hoàn thành công việc với x = 250 m3/ngày.

6B. Con tàu du lịch “Sông Hồng” đưa khách từ Hà Nội đến Việt Trì. Sau đó, nó nghỉ lại tại Việt Trì 2 giờ rồi quay về Hà Nội. Độ dài khúc sông từ Hà Nội đến Việt Trì là 70 km. Vận tốc của dòng nước là 5 km/h. Vận tốc riêng  của con tàu (tức là vận tốc trong nước yên lặng) là x km/h.

a) Hãy biểu diễn qua x:


* Thời gian ngược từ Hà Nội đến Việt Trì;


* Thời gian xuôi từ Việt Trì về Hà Nội;


* Thời gian kể từ lúc xuất phát đến khi về  tới Hà Nội.

b) Tính thời gian kể từ lúc xuất phát đến khi con tàu về tới Hà Nội, biết rằng vận tốc lúc ngược dòng của con tàu là 20 km/h.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

7. Thực hiện các phép tính sau:

a) 
[image: image879.wmf]11101513
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b) 
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[image: image882.wmf]3
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8. Cộng các phân thức sau:

a) 
[image: image884.wmf]3
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b) 
[image: image886.wmf]222
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9. Thực hiện phép cộng cac phân thức sau:

a) 
[image: image888.wmf]2
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b) 
[image: image891.wmf]2
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10. Thực hiện các phép tính sau:

a) 
[image: image893.wmf]22
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b) 
[image: image896.wmf]24816
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 với 
[image: image897.wmf]1.
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11. Rút gọn rổi tính giá trị của biếu thức:


[image: image898.wmf]22
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[image: image899.wmf]1.
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12. Đầu tháng 5 năm 2017, toàn thế giới ghi nhận hàng chục ngàn máy tính bị nhiễm một loại virus mói mang tên WannaCry. Theo ước tính, có 150 000 thiết bị điện tử trở thành nạn nhân của cuộc tân công mạng này. Trong thời gian đầu virus mói được phát tán, trung bình một ngày ghi nhận x thiết bị nhiễm virus và giai đoạn này khiên 60 000 thiết bị bị thiệt hại. Sau đó tốc độ lan truyền gia tăng 500 thiết bị nhiễm virus mỗi ngày.

a) Hãy biểu diễn:

* Thời gian 60 000 thiết bị đầu tiên nhiễm virus;

* Thời gian số thiết bị còn lại bị lây nhiễm;

* Thời gian để 150 000 thiết bị nêu trên bị nhiễm virus.

b) Tính thời gian để 150 000 thiết bị nêu trên bị nhiễm virus với x = 4000.

HƯỚNG DẪN
1A. a) Ta được: 
[image: image900.wmf]2
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b) Ta được: 
[image: image901.wmf]2
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1B. a) Ta được: 
[image: image902.wmf]2
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b) Ta được: 
[image: image903.wmf]232
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2A. a) Gợi ý: u2 – 4 = (u – 2)(u + 2). 
b) Mẫu chung = 8x3y2.

Rút gọn thu được 
[image: image904.wmf]2
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2B. a) Gợi ý: x2 – 1 = (x – 1)(x + 1); x2 – 2x + 1 = (x – 1)2;

Mẫu chung = (x + 1)(x – 1)2;

Rút gọn thu được 
[image: image905.wmf]2
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b) Gợi ý: 4p2 – q = (2p – q)(2p + q);

8p3 + q3 = (2p + q)(4p2 – 2pq + q2);

Mẫu chung = (2p – q)(4p2 – 2pq + q2);

Rút gọn thu được 
[image: image906.wmf]33222
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3A. a) Gợi ý: 
[image: image907.wmf]22
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 Rút gọn thu được 
[image: image908.wmf]2

(1)

1;

1

x

x

x

-

=-

-

 

b) Gợi ý: y2 – 4 = (y – 2)(y + 2) và 
[image: image909.wmf]22
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Rút gọn được 
[image: image910.wmf]21
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3B. a) Gợi ý: 
[image: image911.wmf]22
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Rút gọn thu được 
[image: image912.wmf]2
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b) Gợi ý: 2b – 4b2 = 2b(1 – 2b);
[image: image913.wmf]2
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Rút gọn được: 
[image: image914.wmf]421
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4A. a) Gợi ý: v2 + 8v + 16 = (v + 4)2;

8v – v2 – 16 = -(v – 4)2

v2 – 16 = (v – 4)(v + 4);

Rút gọn được 
[image: image915.wmf]3
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b) Gợi ý 4n2 – m2 = (2n – m)(2n + m);

Rút gọn được 
[image: image916.wmf]2(2)2
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4B. a) Gợi ý: x3 – 1 = (x – 1)(x2 + x + 1); 
[image: image917.wmf]11
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Rút gọn được 
[image: image918.wmf]22
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b) Gợi ý: 
[image: image919.wmf]22
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Rút gọn được 
[image: image920.wmf]22
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5A. Rút gọn được 
[image: image921.wmf]322
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Thay x = -2 thu được giá trị biểu thức là 0,6.

5B. a) Rút gọn được 
[image: image922.wmf]2
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b) Thay x = 2 vào biểu thức thu gọn được giá trị 
[image: image923.wmf]1
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6A. a) Gợi ý công thức

Khối lượng công việc = thời gian làm việc x năng suất

Các biểu thức thu được là

* 
[image: image924.wmf]5000

x

 (ngày);

* Thời gian làm phần còn lại = (khối lượng công việc còn lại) / (năng suất mới), được biểu thức 
[image: image925.wmf]6600
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* Tổng thời gian 
[image: image926.wmf]50006600
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b) Thay x = 250 vào biểu thức (3) được 44 ngày.

6B. a) Công thức chuyển động: s = v.t

(s: quãng đường; v: vận tốc; t: thời gian).

Vận tốc xuôi dòng = vận tốc riêng + vận tốc dòng;

Vận tốc ngược dòng = vận tốc riêng – vận tốc dòng;

Các biểu thức thu được lần lượt là:

* 
[image: image927.wmf]70
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[image: image929.wmf]70
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b) 
[image: image931.wmf]47
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 giờ = 7 giờ 50 phút.

7. a) 
[image: image932.wmf]11
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b) 
[image: image933.wmf]3a93
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8. a) 
[image: image934.wmf]32
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b) 0.

9. a) 
[image: image935.wmf]2
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b) 
[image: image936.wmf]2
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10. a) 
[image: image937.wmf]2x
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b) Gợi ý:


[image: image938.wmf]22224
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Cộng lần lượt các phân thức tiếp theo.

Kết quả 
[image: image939.wmf]32
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11. a) Gợi ý a2 + 5a + 6 = (a + 3)(a + 2)

4a2 + 15a + 14 = (a + 2)(4a + 7);

Rút gọn được 
[image: image940.wmf]2
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b) Thay a = 1 thu được 
[image: image941.wmf]2
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12. a) Các kết quả

* 
[image: image942.wmf]60000
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* 
[image: image943.wmf]9000

500

x

+

 (ngày).

* 
[image: image944.wmf]9000060000
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b) Kết quả 35 ngày.
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CHỦ ĐỀ  6. PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Phân thức đối

- Hai phân thức được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.

- Phân thức đối của của 
[image: image945.wmf]A
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là 
[image: image946.wmf].
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2. Quy tắc trừ hai phân thức đại số

Muốn trừ phân thức 
[image: image947.wmf]A

B

cho phân thức 
[image: image948.wmf]C

D

, ta cộng 
[image: image949.wmf]A

B

với phân thúc đối của 
[image: image950.wmf]C

D

, cụ thể như sau:


[image: image951.wmf].
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II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Thực hiện phép tính có sử dụng quy tắc trừ các phân thức đại số

Phương pháp giải: Thực hiện theo hai bước:

Bước 1. Áp dụng quy tắc trừ các phân thức đại số đã nêu trong phần Tóm tắt lý thuyết;

Bước 2. Thực hiện tương tự phép cộng các phân thức đại số đã học trong Bài 5.

1A. Làm tính trừ các phân thức sau:

a) 
[image: image952.wmf]22
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b) 
[image: image955.wmf]22
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1B. Thực hiện các phép tính sau:

a) 
[image: image958.wmf]2
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b) 
[image: image960.wmf]22
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2A. Trừ các phân thức sau:

a) 
[image: image963.wmf]2
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b) 
[image: image965.wmf]42
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2B. Thực hiện phép trừ các phân thức sau:

a) 
[image: image967.wmf]2
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b) 
[image: image969.wmf]222
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Dạng 2. Tìm phân thức thỏa mãn yêu cầu

Phương pháp giải: Thực hiện theo hai bước:

Bước 1. Đưa phân thức cần tìm về riêng một vế;

Bước 2. Sử dụng kết hợp quy tắc cộng, trừ các phân thức đại số, từ đó suy ra phân thức cần tìm.

3A. Tìm phân thức P thỏa mãn đẳng thức sau:


[image: image971.wmf]2
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3B. Tìm phân thức Q thỏa mãn điều kiện:


[image: image974.wmf]2
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4A. Chứng minh: 
[image: image977.wmf]113
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 Từ đó, tính nhanh biểu thức:
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với các mẫu thỏa mãn 
[image: image979.wmf]0
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4B. Chứng minh: 
[image: image980.wmf]111
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Áp dụng để tính nhanh biểu thức sau:
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với các mẫu thỏa mãn 
[image: image982.wmf]0
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Dạng 3. Giải toán đố có sử dụng phép trừ các phân thức đại số
Phương pháp giải: Thực hiện theo hai bước:

Bước 1. Thiết lập các biểu thức theo yêu cầu của đề bài;

Bước 2. Sử dụng kết hợp quy tắc cộng, trừ các phân thức đại số đã học.

5A. Một công ty may mặc phải sản xuất 10.000 sản phẩm trong x ngày. Khi thực hiện không những đã làm xong sớm một ngày mà còn làm thêm được 80 sản phẩm.

a) Hãy biểu diễn qua x:
- Số sản phẩm phải sản xuất trong một ngày theo kế hoạch;

- Số sản phẩm thực tế đã làm được trong một ngày;

- Số sản phẩm làm thêm trong một ngày.

Tính số sản phẩm làm thêm trong một ngày với x = 25.

5B. Nếu mua lẻ thì giá một chiếc bút bi là x đồng. Nhưng nếu mua từ 10 bút trả lên thì giá mỗi chiếc rẻ hơn 100 đồng. Cô Dung dùng 180 000 đồng để mua bút cho văn phòng. Hãy biểu diễn qua x:
    - Tổng số bút mua được khi mua lẻ;

    - Số bút mua được nếu mua cùng một lúc, biết rằng giá tiền một bút không quá 1200 đồng;

    - Số bút được lợi khi mua cùng một lúc so với khi mua lẻ.
III. BÀI TẬP VỀ NHÀ
6. Thực hiện các phép tính sau:

a) 
[image: image983.wmf]33

35511

66

aa

abab

+-

-

với 
[image: image984.wmf]0

a

¹

 và 
[image: image985.wmf]0;

b

¹


b) 
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7. Làm tính trừ các phân thức sau:

a) 
[image: image989.wmf]2
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b) 
[image: image991.wmf]2
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8. Thực hiện phép trừ các phân thức sau: 

a) 
[image: image993.wmf]2
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b) 
[image: image996.wmf]22
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9. Tìm phân thức A thỏa mãn đẳng thức sau:


[image: image998.wmf]222
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10. Thực hiện phép trừ: 
[image: image1000.wmf]11
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 (với b≠0 và b≠ 2). Sau đó áp dụng vào tính nhanh biểu thức sau:
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với các mẫu thỏa mãn ≠ 0.

11. Một xưởng may quần áo nhận được đơn đặt hàng 12.500 chiếc áo trong x ngày. Nhờ áp dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất nên không những hoàn thành nhiệm vụ sớm 3 ngày mà dây chuyền còn may thêm được 700 chiếc.

a) Hãy biếu diễn qua x:

- Số áo phải may trong một ngày theo kế hoạch;

- Số áo thực tê'đã may được trong một ngày;

- Só áo may thêm trong một ngày.

b) Tính số áo may thêm trong một ngày với x = 25.

HƯỚNG DẪN
1A. Làm tính trừ các phân thức

a) Ta có 
[image: image1002.wmf]222
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b) Ta có 
[image: image1003.wmf]22
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1B. Tương tự 1A.


a) 
[image: image1004.wmf]2
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b) 
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2A. Trừ các phân thức sau:


a) Ta có 
[image: image1006.wmf]2

112(1)112(1)

552555(5)(5)

xxxxxxxx

xxxxxxx

+--+--

--=-+

-+--+-+

 



[image: image1007.wmf](1)(5)(1)(5)2(1)2

(5)(5)5

xxxxxx

xxx

++---+-

==

-+-

 


b) 
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2B. Tương tự 2A. Tìm được


a) 
[image: image1009.wmf]1
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b) 
[image: image1010.wmf]2
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3A. Ta có 
[image: image1011.wmf]2
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3B. Tương tự 3A. Tìm được: 
[image: image1012.wmf]2
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4A. Ta có 
[image: image1013.wmf]1133
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Áp dụng, ta có:
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4B. Tương tự 4A. Tìm được: 
[image: image1017.wmf]116
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5A.  a) Số sản phẩm phải sản xuất trong một ngày theo kế hoạch là:


[image: image1018.wmf]10000
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Số sản phẩm thực tế đã làm được trong một ngày là:


[image: image1019.wmf]1000080
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Số sản phẩm làm thêm trong một ngày là:


[image: image1020.wmf]10080100008010000
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b) Số sản phẩm làm thêm trong một ngày là:


[image: image1021.wmf]801000080.2510000
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5B. Tương tự 5A.


Tổng bốt bút mua được khi mua lẻ là: 
[image: image1022.wmf]180000
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Số bút mua được nếu mua cùng một lúc là: 
[image: image1023.wmf]180000
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Số bút được lợi khi mua cùng một lúc so với khi mua lẻ là:
[image: image1024.wmf]18000000
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6. Tương tự 1A.


a) 
[image: image1025.wmf]2
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b) 
[image: image1026.wmf]2
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7. Tương tự 2A.


a) 
[image: image1027.wmf]2
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b) Chú ý: M3 - 1 = (m-1)(m2 + m + 1), tìm được: 
[image: image1028.wmf]2

2

1

mm

++

 

8. Tương tự 2A


a) 
[image: image1029.wmf]5
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b) 
[image: image1030.wmf]2
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9. Tương tự 3A. Tìm được 
[image: image1031.wmf]2
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10. Tương tự 4B


Ta có: 
[image: image1032.wmf]112
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Áp dụng tính được 
[image: image1033.wmf]2018
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11. Tương tự 5A


a) Số áo may trong một ngày theo kế hoạch là: 
[image: image1034.wmf]12500
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 (áo)


Số áo thực tế đã may được trong một ngày là: 
[image: image1035.wmf]13200
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Số áo may thêm trong một ngày là: 
[image: image1036.wmf]70037500
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b) Số áo may thêm trong một ngày là:
[image: image1037.wmf]700.2537500
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CHỦ ĐỀ  7. PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

* Quy tắc: Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau:


[image: image1038.wmf].
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II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Sử dụng quy tắc nhân để thực hiện phép tính

Phương pháp giải: Vận dụng quy tắc đã nêu trong phần Tóm tắt lý thuyết để thực hiện yêu cầu của bài toán.

1A. Thực hiện các phép tính sau:

a) 
[image: image1039.wmf]2
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b) 
[image: image1042.wmf]22
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1B. Nhân các phân thức sau:

a) 
[image: image1045.wmf]22
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b) 
[image: image1048.wmf]32
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2A. Thực hiện phép nhân các phân thức sau:

a) 
[image: image1051.wmf]22
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b) 
[image: image1053.wmf]23
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2B. Làm tính nhân:

a) 
[image: image1056.wmf]2
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b) 
[image: image1058.wmf]32
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[image: image1059.wmf]4.
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Dạng 2. Tính toán sử dụng kết hợp các quy tắc đã học
Phương pháp giải: Sử dụng hợp lý 3 quy tắc đã học: quy tắc cộng, quy tắc trừ và quy tắc nhân để tính toán.

Chú ý:
- Đối với phép nhân có nhiều hơn hai phân thức, ta vẫn nhân các tử thức với nhau và các mẫu thức với nhau.

- Ưu tiên tính toán đối với biểu thức trong dấu ngoặc trước (nếu có).

3A. Rút gọn biểu thức:

a) 
[image: image1060.wmf]423
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b) 
[image: image1062.wmf]3
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[image: image1063.wmf]0

y

¹

 và 
[image: image1064.wmf]1.
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3B. Thực hiện các phép tính sau:

a) 
[image: image1065.wmf]632
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b) 
[image: image1067.wmf]32
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4A. Tính hợp lý biểu thức sau:
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4B. Rút gọn biểu thức: 
[image: image1071.wmf],
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III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

5. Làm tính nhân:

a) 
[image: image1076.wmf]2
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b) 
[image: image1079.wmf]24
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6. Thực hiện phép nhân các phân thức sau:

a) 
[image: image1082.wmf]2
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b) 
[image: image1084.wmf]2
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b

¹-

 

7. Thực hiện các phép tính sau:

a) 
[image: image1086.wmf]3
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b) 
[image: image1089.wmf]33
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8. Rút gọn biểu thức A = mn, biết 
[image: image1092.wmf]2
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(55)615

anaa

+=+

 với 
[image: image1095.wmf]1

a

¹-

.

9. Tìm phân thức T thỏa mãn đẳng thức sau:
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với các mẫu thỏa mãn 
[image: image1097.wmf]0
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HƯỚNG DẪN
1A.Thực hiện các phép tính sau:


a) Ta có 
[image: image1098.wmf]22
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b) Ta có 
[image: image1099.wmf]222

33

999.(3)(3)3(3)

.

36(3)62

aaaaaa

aaaaa

--+-

==

++

 

1B. Tương tự 1A.


a) Kết quả ta có 
[image: image1100.wmf]2
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b) Kết quả 
[image: image1101.wmf]2
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2A. Thực hiện phép nhân các phân thức sau:


a) Ta có 
[image: image1102.wmf]222
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b) Ta có 
[image: image1103.wmf]233
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2B. Tương tự 2A


a) Ta có 
[image: image1105.wmf]2
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b) Kết quả 
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3A. Rút gọn biểu thức:


a) Ta có 
[image: image1107.wmf]423
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b) Ta có 
[image: image1109.wmf]33133
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3B. Tương tự 3A


a) Ta có 
[image: image1110.wmf]632
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b) Gợi ý: a3 + 2a2 - a - 2 = (a - 1)(a + 1) (a + 2)


Thực hiện phép tính từ trái qua phải thu được: 
[image: image1111.wmf]1
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4A. Áp dụng (a-b) (a + b) = a2 - b2. Ta có:
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4B. Biến đổi được: 
[image: image1114.wmf]2
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5. Tương tự 1A


a) 
[image: image1116.wmf]3(7)
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6. Tương tự 2A.


a) Gợi ý: a2 - 7a - 8 = (a + 1) (a - 8) và a2 - 5a + 6 = (a + 2) (a - 3).


Tính được kết quả là: 
[image: image1118.wmf]8
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b) 
[image: image1119.wmf]2
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7. Tương tự 3A


a) Gợi ý: m3 - 1 = (m - 1) (m2 + m + 1). Tính được kết quả là: 
[image: image1120.wmf]1
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b) 
[image: image1121.wmf]3
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8. Tương tự 4B.


Biến đổi ta được: 
[image: image1122.wmf]3
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9. Tương tự 4A


Biến đổi ta được: 
[image: image1124.wmf]1120
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CHỦ ĐỀ 8. PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
- Hai phân thức được gọi là nghịch đảo nếu tích của chúng bằng 1. Phân thức nghịch đảo của 
[image: image1125.wmf]A

B

 là 
[image: image1126.wmf]B

A

.

- Muốn chia phân thức 
[image: image1127.wmf]A

B

 cho phân thức 
[image: image1128.wmf]C

D

 khác 0, ta nhân 
[image: image1129.wmf]A

B

 với phân thức nghịch đảo của
[image: image1130.wmf]C

D

 

- Ta có:


[image: image1131.wmf]:.
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 với 
[image: image1132.wmf]C

D

≠ 0.
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Sử dụng quy tắc chia để thực hiện phép tính
Phương pháp giải: Áp dụng công thức:


[image: image1133.wmf]:.

ACAD

BDBC

=

 với 
[image: image1134.wmf]C

D

≠ 0.
Chú ý:
- Đối với phép chia có nhiều hơn hai phân thức, ta vẫn nhân với nghịch đảo của các phân thức đứng sau dấu chia theo thứ tự từ trái sang phải.

- Ưu tiên tính toán đối vói biểu thức trong dấu ngoặc trước (nếu có). 

1A. Làm tính chia phân thức:

a) 
[image: image1135.wmf]2
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1B. Chia các phân thức sau:

a) 
[image: image1140.wmf]3
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b) 
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2A. Thực hiện các phép tính sau:

a) 
[image: image1146.wmf]22
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b)  
[image: image1148.wmf]22
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2B. Thực hiện phép chia các phân thức sau:

a) 
[image: image1151.wmf]22
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b) 
[image: image1153.wmf]43322
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3A. Rút gọn biểu thức:

a) 
[image: image1156.wmf]2
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3B. Thực hiện các phép tính sau:

a) 
[image: image1162.wmf]456
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b) 
[image: image1165.wmf]2
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[image: image1166.wmf]0

x

¹

 và 
[image: image1167.wmf]0.

y

¹


Dạng 2. Tìm phân thức thỏa mãn đẳng thức cho trước

Phương pháp giải: Thực hiện theo hai bước:

Bước 1. Đưa phân thức cần tìm về riêng một vế;

Bước 2. Sử dụng quy tắc nhân và chia các phân thức đại số, từ đó suy ra phân thức cần tìm.

4A. Tìm phân thức A, biết


[image: image1168.wmf]2
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4B. Cho đẳng thức 
[image: image1171.wmf]22
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 Tìm B.

5A. Điền phân thức thích hợp vào chỗ trống:


[image: image1174.wmf]23
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5B. Cho biết 
[image: image1177.wmf]3579
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 Cho phân thức thích hợp để điền vào chỗ trống.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

6. Thực hiện các phép tính sau:

a) 
[image: image1178.wmf]3
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b) 
[image: image1181.wmf]2
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7. Làm tính chia:

a) 
[image: image1184.wmf]2
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b) 
[image: image1187.wmf]22
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8. Rút gọn biểu thức:

a) 
[image: image1190.wmf]789
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b) 
[image: image1193.wmf]789
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9. Tìm phân thức P, biết:
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10. Tìm phân thức Q thỏa mãn đẳng thức sau:
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HƯỚNG DẪN
1A. a) Áp dụng quy tắc chia hai phân thức và rút gọn ta có kết quả là 
[image: image1202.wmf]3(13)
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b) Tương tự a), tatinhs được kết quả là 
[image: image1203.wmf]2
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1B. Tương tự 1A


a) 
[image: image1204.wmf]2
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2A. Tương tự 1A


a) 
[image: image1205.wmf]2

2

2

9

mm

m

-

-

 



b) 
[image: image1206.wmf]3
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2B. Tương tự 1A


a) 
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b) 
[image: image1208.wmf]2
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3A.Áp dụng quy tắc chia tắc chia nhiều phân thức (vaanxnhaan với nghịch đảo của các phân thức đứng sau dấu chia) ta tính được:


a) 
[image: image1209.wmf]3
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b) 
[image: image1210.wmf]2
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3B. Tương tự 3A


a) 
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4A. Ta coi A là nhân tử chưa biết, để tìm A ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Khi đó ta tính được 
[image: image1213.wmf]2
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4B. Tương tự 4A. Ta có B=(3a+b)(a - 2b)

5A. Coi phân thức cần điền vào dấu ngoặc là số chia. Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương. Vậy phân thức cần tìm sẽ là 
[image: image1214.wmf]4
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5B. Tương tự 5A. Phân thức cần tìm sẽ là 
[image: image1215.wmf]3(9)

x

x

+

 

6. Thực hiện theo quy tắc chia hai phân thức và rút gọn, ta tính được


a) 
[image: image1216.wmf]2
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b) 
[image: image1217.wmf]1
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7. Tương tự 6. Ta có:


a) 
[image: image1218.wmf]5
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b) 
[image: image1219.wmf]2
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8. Tương tự 3A


a) 
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b) 
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9. Tương tự 4A. Ta sẽ tìm được 
[image: image1222.wmf]2
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10. Coi Q là đa thức bị chia, muốn tìm đa thức bị chia ta lấy đa thức thương nhân với đa thức chia nên Q = 4(2q + 3)(q + 1).
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CHỦ ĐỀ  9. BIẾN ĐỐI CÁC BIỂU THỨC HỮU TỈ.

GIÁ TRỊ CỦA PHÂN THỨC

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ
- Biểu thức hữu tỉ là một phân thức hoặc biểu thị một dãy các phép toán: cộng, trừ, nhân chia trên những phân thức.
- Biến đổi một hiểu thức hữu tỉ thành một phân thức nhờ các quy tắc của phép toán cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đã học.
2. Giá trị của phân thức
- Giá trị của một phân thức chỉ đuợc xác định với điều kiện giá trị của mẫu thức khác 0.
- Chú ý: Biểu thức hữu tỉ có hai biến x và y thì giá trị của biểu thức đó chi đuợc xác định vói các cặp số (x;y) làm cho giá trị của mẫu thức khác 0.
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Biến đổi biểu thức hữu tỉ thành phân thức
Phương pháp giải: Thực hiện theo hai bước:

Bước 1. Sử dụng kết hợp các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân thức đại số đã học để biến đổi;

Bước 2. Biến đổi cho tới khi được một phân thức có dạng 
[image: image1223.wmf]A

B

  với A và B là các đa thức, B khác đa thức 0.

1A. Biến đổi các biểu thức sau thành phân thức:

a) 
[image: image1224.wmf]1
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b) 
[image: image1227.wmf]2
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1B. Đưa các biểu thức sau thành phân thức:

a) 
[image: image1229.wmf]15
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b) 
[image: image1232.wmf]2
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Dạng 2. Tìm điều kiện xác định của phân thức

Phương pháp giải: Ta xác định các giá trị của biến để mẫu thức khác 0.

2A. Tìm x để giá trị của mỗi phân thức sau được xác định:

a) 
[image: image1234.wmf]5
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b) 
[image: image1235.wmf]2

8

;

4

x

-

 

c) 
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[image: image1237.wmf]3
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2B. Tìm điều kiện xác định của mỗi phân thức sau:

a) 
[image: image1238.wmf]4
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c) 
[image: image1240.wmf]2
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[image: image1241.wmf]2
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Dạng 3. Thực hiện phép tính với các biểu thức hữu tỉ

Phương pháp giải: Sử dụng kết hợp các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân thức đại số đã học để biến đổi.

3A. Thực hiện các phép tính sau:

a) 
[image: image1242.wmf]2
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b) 
[image: image1244.wmf]22
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3B. Rút gọn các biểu thức sau:

a) 
[image: image1247.wmf]22
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b) 
[image: image1250.wmf]2
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4A. Cho biểu thức: 
[image: image1253.wmf]2
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a) Tìm điều kiện của biến x để giá trị của biểu thức đuợc xác định;

b) Rút gọn phân thức;

c) Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức bằng 
[image: image1254.wmf]3
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d) Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức bằng 
[image: image1255.wmf]9
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e) Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức bằng 1. 

4B. Cho phân thức 
[image: image1256.wmf]2
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a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định?

b) Rút gọn phân thức;

c) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1;

d) Có giá trị nào của x để giá trị của phân thức bằng 0 hay không? 

Dạng 4. Tìm x để giá trị của một phân thức đã cho thỏa mãn điêu kiện cho trước

Phương pháp giải: Ta sử dụng các kiến thức sau:

• 
[image: image1257.wmf]0
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 khi và chỉ khi A và B cùng dấu;

  
[image: image1258.wmf]0
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 khi và chỉ khi A và B trái dấu.

• Hằng đẳng thức đáng nhớ và chú ý a2
[image: image1259.wmf]³

 0 vói mọi giá trị của a.
• Với a;b( Z và 
[image: image1260.wmf]0
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 ta có: 
[image: image1261.wmf]a
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5A. Cho phân thức 
[image: image1262.wmf]2
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a) Tìm x để A > 1;

b) Tìm x ( Z để A ( Z.

5B. Cho phân thức 
[image: image1264.wmf]2
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a) Tìm x để B > 0;

b) Tìm x ( Z để B ( Z.

6A. a) Tìm x để phân thức 
[image: image1266.wmf]2
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 đạt giá trị lớn nhất;

b) Tìm x để phân thức 
[image: image1267.wmf]2
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 đạt giá trị nhỏ nhất.

6B. Cho biểu thức 
[image: image1268.wmf]22

4

.43.

2

xx

C

xx

æö

+

=-+

ç÷

-

èø

 

a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức C;

b) Rút gọn biểu thức C;

c) Tìm x để C có giá trị nhỏ nhất.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

7. Đưa các biểu thức sau thành phân thức:

a)
[image: image1269.wmf]2
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[image: image1270.wmf]3;
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b) 
[image: image1271.wmf]2
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[image: image1272.wmf]3.
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8. Biến đổi các biểu thức sau thành phân thức:

a) 
[image: image1273.wmf]2
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[image: image1274.wmf]0,0,2;
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b) 
[image: image1275.wmf]1
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[image: image1276.wmf]3.
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9. Tìm a để giá trị của mỗi phân thức sau được xác định:

a) 
[image: image1277.wmf]2
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b)  
[image: image1278.wmf]2
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c) 
[image: image1279.wmf]2
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d) 
[image: image1280.wmf]32
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10. Tìm điều kiện xác định của mỗi phân thức sau:

a) 
[image: image1281.wmf]22
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b) 
[image: image1282.wmf]22
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11. Rút gọn biểu thức:

a) 
[image: image1283.wmf]22
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b) 
[image: image1284.wmf]22
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12. Rút gọn biểu thức:
[image: image1285.wmf]2
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a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức A;

b) Rút gọn biểu thức;

c) Tính giá trị của biểu thức tại 
[image: image1286.wmf]1;
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d) Tìm giá trị của a để A = 0.
13. Cho biểu thức sau:


[image: image1287.wmf]222
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a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức D;

b) Rút gọn biểu thức D;

c) Tìm giá trị x để D có giá trị lớn nhất.

14. a) Cho biểu thức 
[image: image1288.wmf]2
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Chứng minh rằng: Giá trị của biểu thức E  luôn bằng 1 với mọi giá trị 
[image: image1289.wmf]0
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 và 
[image: image1290.wmf]1;
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b) Cho biểu thức 
[image: image1291.wmf]2
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Chứng minh rằng với những giá trị của x hàm F xác định thì giá trị của F không phụ thuộc vào x.

15. Cho biến thức sau:


[image: image1292.wmf]22

2322

2221

..

28248

xxxx

Q

xxxxxx

æö

--

æö

=-+

ç÷

ç÷

+-+-

èø

èø


a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức Q;

b) Rút gọn biểu thức Q;

c) Tính giá trị của biểu thức Q khi x = 2017;

d) Tìm x để biểu thức Q > 
[image: image1293.wmf]1
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e) Tìm x ( Z để giá trị biểu thức Q ( Z.

16. Cho biểu thức 
[image: image1294.wmf]2
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a) Tìm x để A đạt giá trị lớn nhất;

b) Tìm x để A (( Z.

HƯỚNG DẪN

1A. a) Ta có 
[image: image1295.wmf]212121
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b) Ta có 
[image: image1296.wmf]222
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1B. a) Ta có 
[image: image1297.wmf]22
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b) Ta có 
[image: image1298.wmf]32
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2A. a) x ( -3.

b)x ( (2.

c) x (0, x ( 
[image: image1299.wmf]1
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d) x ( 3

2B. a) m ( 
[image: image1300.wmf]8
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b) n ( 0 và n ( 2.

c) 
[image: image1301.wmf]v
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d) Chú ý: Biến đổi u3 - 3u + 2 = (u - 1)2 (u + 2). Từ đó tìm được điều kiện xác định là u ( -2 và u ( 1.

3A.  a) Ta có 
[image: image1302.wmf]2
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b) Ta có 
[image: image1303.wmf]3(3)(3)93
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3B. a) Ta có 
[image: image1304.wmf]2222
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b) Ta có 
[image: image1305.wmf]2
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4A. a) Tìm được x ( -6 và x ( 0.


b) Gợi ý: x3 + 4x2 - 6x + 36 = (x + 6) (x2 - 2x + 6)


Tìm được 
[image: image1306.wmf]2
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c) Ta có 
[image: image1307.wmf]2
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. Từ đó tìm được x = 2 hoặc x = 3 (TMĐK).


d) Tương tự câu c, tìm được x = -6 (KTM) hoặc x = -1 (TM)


e) P = 1 ( x2‑ - 4x + 6=  0 ( (x- 2)2+ 2 = 0 (vô nghiệm)


Vì (x - 2)2 + 2 ( 2 > 0 với mọi x. Do vậy x ((.

4B. a) x ( -5.


b) Ta có 
[image: image1308.wmf]2
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c) Ta có P = 1 ( x = -4 (TMĐK)


d) Ta có P = 0 ( x = -5 (loại). Do vậy x ((.

5A. a) ta có A > 1 dẫn đến 
[image: image1309.wmf]3
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b) Ta có 
[image: image1310.wmf]3
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[image: image1311.wmf](1)
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nhận giá trị là Ư(8). Từ đó tìm được 
[image: image1312.wmf]{
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6A. a) Ta có x2 - 4x + 12 = (x - 2)2 + 8 ( 8 hay 
[image: image1313.wmf]2
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Giá trị nhỏ nhất của 
[image: image1314.wmf]1
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 khi x = -1.

Chú ý: Ở bài 6A. Ta dựa vào lập luận.


* Nếu 
[image: image1315.wmf]11
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* Nếu 
[image: image1316.wmf]11
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Với điều kiện cả M và a đều là các số dương, còn khi a < 0 thì không còn đúng nữa.

6B. a) x ( 0, x ( 2.


b) Ta có C = x2 - 2x + 3.


c) Ta có C = x2 - 2x + 3 = (x - 1)2 + 2 ( 2.


Từ đó suy ra giá trị nhỏ nhất của C = 2 khi x = 1.

7. a) Ta có 
[image: image1317.wmf]2
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b) Ta có 
[image: image1318.wmf]2
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8. a) Ta có 
[image: image1319.wmf]2
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b) Ta có 
[image: image1320.wmf]2
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9.
a) 
[image: image1321.wmf]4
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b) a ( 3


c) a ( 0, a ( 
[image: image1322.wmf]3
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d) a ( 0, a ( 1, a ( 3.

10. a) 
[image: image1323.wmf],
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b) Chú ý: A2 + B2 ( 0 với 
[image: image1324.wmf],
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Từ đó tìm được điều kiện xác định là: u ( 1 và 
[image: image1326.wmf]v

 ( -2.

11. a) Ta có 
[image: image1327.wmf]22
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Với 
[image: image1328.wmf]0,2
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b) Ta có 
[image: image1329.wmf]2
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 với 
[image: image1330.wmf]0,4
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12. a) 
[image: image1331.wmf]0,5
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b) Ta có 
[image: image1332.wmf]32
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c) Thay a = -1 (TMĐK) vào a ta được A = -1


d) Ta có A = 0 ( a = 1 (TMĐK)

13. a) 
[image: image1333.wmf]0,2
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b) Ta có D = x2 - 2x - 2.


c) Chú ý D = -x2 - 2x - 2 = -(x + 1)2 - 1 ≤ -1. Từ đó tìm được giá trị lớn nhất của D = -1 khi x = -1.

14. a) Rút gọn E ( đpcm.


b) Điều kiện xác định E là: 
[image: image1334.wmf]1
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Rút gọn F ta thu được F = 4 ( đpcm

15. a) x ( 2 và x ( 0


b) Rút gọn được 
[image: image1335.wmf]1
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c) Thay x = 2017 (TMĐK) vào Q ta được 
[image: image1336.wmf]1009
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d) Để 
[image: image1337.wmf]1
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, kết hợp với điều kiện ta được x > 0 và x ( 2.


e) 
[image: image1338.wmf]111
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Vì 
[image: image1339.wmf]1
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Ư(1). Ta kiểm tra lại:


* 
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Vậy 
[image: image1342.wmf]{
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16. a) Tương tự 6A. (Giá trị lớn nhất của A = 3 khi x = 1.


b) Ta chứng minh được 0 < A ≤ 3 mà A 
[image: image1343.wmf]Î
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[image: image1344.wmf]2

121012

Axxx

=Þ--=Þ=±

 


* 
[image: image1345.wmf]2

11

2201

2

2

Axxx

=Þ-+=Þ=±

 


* 
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Vậy 
[image: image1347.wmf]1

12;1;1

2

x

ìü

Î±±

íý

îþ

 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ II (PHẦN I)

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Xem lại Tóm tắt lí thuyết từ Bài 1 đến Bài 9. 

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

1A. Tìm điều kiện của x để các phân thức sau xác định:

a) 
[image: image1348.wmf]2
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b) 
[image: image1349.wmf]2
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c) 
[image: image1350.wmf]32
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d) 
[image: image1351.wmf]2
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1B. Tìm điều kiện của biến để mỗi phân thức sau đây xác định. Khi đó chứng minh giá trị của phân thức luôn là hằng số:

a) 
[image: image1352.wmf]22

;

()(33)

xy

P

xyxy

-

=

+-

 

b) 
[image: image1353.wmf]5533
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 với k là hằng số khác 
[image: image1354.wmf]3
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2A. Tìm x, biết:

a) 
[image: image1355.wmf]22
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[image: image1356.wmf]2;
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b) 
[image: image1357.wmf]2
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[image: image1358.wmf]2;
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2B. Với mỗi biểu thức sau, hãy tìm giá trị của y để giá trị tương ứng của biểu thức bằng 1:

a) 
[image: image1359.wmf]2

4

1

4

2

y

y

M

y

++

=

+

 với 
[image: image1360.wmf]2
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b) 
[image: image1362.wmf]2
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3A. Tính giá trị của các biểu thức:

a) 
[image: image1365.wmf]2
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b) 
[image: image1367.wmf]2
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3B. Tìm giá trị nguyên của biến u để tại đó giá trị của mỗi biểu thức sau là một số nguyên:

a) 
[image: image1369.wmf]3
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b) 
[image: image1371.wmf]2
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4A. Chứng tỏ với 
[image: image1373.wmf]0
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 (a là một số nguyên), giá trị của biểu thức:
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48

.

xaaa

Pa

xaxxa

æö

+

æö

=--

ç÷

ç÷

+-

èø

èø


là một số chẵn.

4B. a) Với giả thiết là các biểu thức đều có nghĩa. Biến đổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số:

i) 
[image: image1376.wmf]1
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ii) 
[image: image1377.wmf]1
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iii) 
[image: image1378.wmf]1
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b) Em hãy dự đoán kết quả của phép biến đổi biểu thức 
[image: image1379.wmf]1
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thành phân thức đại số và kiểm tra lại đoán đó.

5A. Cho phân thức 
[image: image1380.wmf]2
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a) Với giá trị nào của t thì giá trị của phân thức được xác định ?

b) Chứng tỏ phân thức rút gọn của phân thức đã cho là 
[image: image1381.wmf]4
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5B. Chứng tỏ mỗi cặp phân thức sau bằng nhau

a) 
[image: image1382.wmf]2
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 với 
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p

¹-

 và 
[image: image1385.wmf]5

;

2

p

¹

 

b) 
[image: image1386.wmf]3
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 và 
[image: image1387.wmf]2
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III. BÀI TẬP VỀ NHÀ
6. Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức được xác định:

a) 
[image: image1390.wmf]3
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b) 
[image: image1391.wmf]2
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c) 
[image: image1392.wmf]2
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d) 
[image: image1393.wmf]2
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7. Tìm a, biết:

a) 
[image: image1394.wmf]22
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b) 
[image: image1396.wmf]2
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8. Tìm giá trị của y để giá trị của phân thức 
[image: image1398.wmf]234
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 bằng:

a) -3;
b) 5.

9. Tìm b nguyên để tại đó giá trị của mỗi biểu thức sau là một số nguyên:

a) 
[image: image1399.wmf]3
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 với 
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b) 
[image: image1401.wmf]32
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HƯỚNG DẪN
1A.a a) Ta có phân thức 
[image: image1403.wmf]2
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[image: image1404.wmf]3
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b) Phân thức 
[image: image1405.wmf]22
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 xác định 
[image: image1406.wmf]2
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c) Phân thức 
[image: image1407.wmf]322
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 xác định 
[image: image1408.wmf]1
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d) Phân thức 
[image: image1409.wmf]2
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1B. Tương tự 1A. Ta có:


a) ĐKXĐ: 
[image: image1412.wmf]xy
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 . Khi đó, tìm được 
[image: image1413.wmf]1
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b) Ta có 
[image: image1414.wmf]5(1)3(1)(1)53)
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ĐKXĐ của Q là 
[image: image1415.wmf]530
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Khi đó, giá trị của Q là 
[image: image1416.wmf]1

53

k

A

k

-

=

+

 là hằng số (do k là hằng số khác
[image: image1417.wmf]3
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2A. a) Biến đổi ta được 
[image: image1418.wmf]22
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[image: image1419.wmf](21)(2)(25)(2)0
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Giải ra ta được x = -3 (TMĐK)


b) Biến đổi dđưa ề x2 + 5x + 6 = 0.


Giải ra ta được x = -2 (KTMĐK) hoặc x = -3 (TMĐK)

2B.  a) Đưa về y(y2 - 1) = 0.


Giải ra ta đực y = 0 (KTMĐK) hoặc y = (1 (TMĐK)


b) Đưa về (y + 1)2 (y - 1) = 0.


Giải ra ta được y = -1 (KTMĐK) hoặc y = 1 (TMĐK)

3A. a) Rút gọn ta được 
[image: image1420.wmf]32
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Thay m = -8 vào A được 
[image: image1421.wmf]4
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b) Rút gọn ta được 
[image: image1422.wmf]1
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Thay n = 1000001 vào B ta được: b = 10-6
3B. a) Tương tự 5A, 5B. Tìm được 
[image: image1423.wmf]{
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b) Ta có 
[image: image1424.wmf]2
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Vậy với 
[image: image1425.wmf]u
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 thì biểu thức có giá trị nguyên.

4A. Rút gọn được P = 4a. Do đó P là một số chẵn (vì a nguyên0

4B. a) i) 
[image: image1426.wmf]1
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ii) 
[image: image1427.wmf]121
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iii) 
[image: image1428.wmf]132
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b) 
[image: image1429.wmf]85
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5A. a) T xác định ( t ( (4.


b)  Phân tích tử và mẫu thành nhân tử và rút gọn.

5B. a) 
[image: image1430.wmf]2
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b) Tương tự câu a.

6. 
a) 
[image: image1431.wmf]1
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b) 
[image: image1432.wmf]5
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c) 
[image: image1433.wmf]0
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 và 
[image: image1434.wmf]3
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d) 
[image: image1435.wmf]3
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7.
a) 
[image: image1436.wmf]{
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b) a = 0

8. ĐK: 
[image: image1437.wmf]0
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 và 
[image: image1438.wmf]3
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. Ta có 
[image: image1439.wmf]2
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a) Từ Y = -3 tìm được y = 0 (KTMĐK) hoặc y = 6 (TMĐK)


b) Tìm được 
[image: image1440.wmf]{
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b) Ta có 
[image: image1441.wmf]32
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Từ đó tìm được 
[image: image1442.wmf]{
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ÔN TẬP CHUYÊN II (PHẦN II)
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Xem phần Tóm tắt lý thuyết từ Bài 1 đến Bài 9.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

1A. Thực hiện các phép tính sau:

a) 
[image: image1443.wmf]2
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b) 
[image: image1445.wmf]32
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 với 
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1B. Chứng minh đẳng thức:

a) 
[image: image1448.wmf]22
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b) 
[image: image1450.wmf]2213316
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2A. Cho biểu thức 
[image: image1452.wmf]2
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a) Hãy tìm điều kiện của x để giá trị biểu thức được xác định;

b) Chứng minh rằng biểu thức được xác định thì giá trị của nó không phụ thuộc vào giá trị của biến x.

2B. Tìm điều kiện của y để giá trị của biểu thức được xác định:

a) 
[image: image1453.wmf]3
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b) 
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3A. a) Thay phân thức 
[image: image1455.wmf]uv
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b) Thay hai phân thức 
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[image: image1459.wmf]22

22

PQ

B

PQ

=

-

rồi rút gọn;

3B. Chứng minh các biểu thức sau có giá trị không phụ thuộc vào biến:

a) 
[image: image1460.wmf]2
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b) 
[image: image1463.wmf]3
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4A. Tìm b nguyên để các biểu thức sau nhận giá trị nguyên:

a) 
[image: image1465.wmf]2
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b) 
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4B. Chứng minh:

a) 
[image: image1469.wmf]2
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 với mọi 
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b) 
[image: image1472.wmf]3
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 với mọi 
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5. Tìm giá trị nhỏ nhất của 
[image: image1474.wmf]22
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III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

6. Rút gọn các biểu thức sau:

a) 
[image: image1477.wmf]3
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b) 
[image: image1479.wmf]2
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7. Chứng minh đẳng thức sau với 
[image: image1481.wmf]0;1:
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8. Biến đổi các biểu thức tỉ sau thành phân thức:

a) 
[image: image1483.wmf]2
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b) 
[image: image1486.wmf]2
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9. Cho biểu thức:


[image: image1489.wmf]2
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a) Rút gọn biểu thức và tìm các giá trị của x để biểu thức xác định.

b) Tìm các giá trị của x để B < 0.

10. Chứng minh giá trị của các biểu thức sau không phụ thuộc vào biến:

a) 
[image: image1490.wmf]2

44

11

224

11

p

pp

P

pp

pp

+

+-

=

+

-

--

 với 
[image: image1491.wmf]1;

p

¹±

 

b) 
[image: image1492.wmf]222
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11. Chứng tỏ:

a) 
[image: image1494.wmf]2
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b) 
[image: image1496.wmf]222
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12. Tìm giá trị lớn nhất của 
[image: image1499.wmf]222
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HƯỚNG DẪN
1A. a) Quy đồng mẫu thức và sử dụng hằng đẳng thức rồi rút gọn thu được 
[image: image1502.wmf]1

2(1)

x

x

+

-

 

b) Tương tự a) thu được 
[image: image1503.wmf]2
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1B. Tương tự 1A, thực hiện phép tính đối với vế trái của mỗi đẳng thức.

2A. a) Tìm mẫu thức chung rồi xét mẫu thức chung khác 0 rút được 
[image: image1504.wmf]1
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b) Thực hiện phép tính để thu gọn M chúng ta có 
[image: image1505.wmf]1
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2B. a) 
[image: image1506.wmf]1
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b) 
[image: image1507.wmf]0;5
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3A. a) Thay phân thức P vào biểu thức A rồi rút gọn chúng ta thu được 
[image: image1508.wmf]Auv
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 với điều kiện các biểu thức có nghĩa.


b) Tương tự a) ta có B = 1.

3B. a) A = 1


b) B = -2.

4A. a) Ta có 
[image: image1509.wmf](2)(310)55
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. Ta có, với b nguyên thì M nhận giá trị nguyên khi và chỉ khi b + 2 nhận giá trị ước của 5. Đáp số: 
[image: image1510.wmf]{
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b) Tương tự, ta có 
[image: image1511.wmf]{
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4B. a) HS tự làm.


b) Thực hiện phép tính, rút gọn vế trái chúng ta thu được = r2 + 2r + 3 = (r + 1)2 + 2 > 0 với mọi r ( (1.

5. P= t2 - 8t + 17 = (t - 4)2 + 1


Vậy P nhỏ nhất = 1. Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi t = 4.

6. a) 
[image: image1512.wmf]2
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b) 
[image: image1513.wmf]14
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7. Biến đổi vế trái chúng ta thu được vế phải.

8. a) 
[image: image1514.wmf]2
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b) 
[image: image1515.wmf]22
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9. a) Rút gọn thu được



[image: image1516.wmf]2
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b) 
[image: image1518.wmf]2
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Kết hợp điều kiện được 0 < x < 3; x ( (2.

10. a) p = 2



b) Q= -1

11. a) HS tự làm


b) 
[image: image1519.wmf]2222
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 với mọi 
[image: image1520.wmf]0
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 và 
[image: image1521.wmf]3
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1. Q = -r2 - 2r - 6 = - (r + 1)2 - 5


Từ đó kết luận giá trị lớn nhất của Q là -5 tại r = -1.
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ĐỀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ II

Thời gian làm bài cho mỗi đề là 45 phút

ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)

Khoanh vào câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1. Biểu thức nào sau đây không phải là phân thức đại số?

A. 
[image: image1522.wmf]2
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B. 
[image: image1523.wmf].
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C. x2 – 4.

D. 
[image: image1524.wmf]1
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Câu 2. Rút gọn phân thức 
[image: image1525.wmf]3
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 ta được kết quả là:

A. 
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B. 
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Câu 3. Mẫu thức chung của các phân thức: 
[image: image1530.wmf]2
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 là:
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B. x + 1

C. (x – 1)2(x + 1).


D. (x – 1)2.

Câu 4. Phân thức nào sau đây là phân thức 
[image: image1531.wmf]2
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A. 
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B. 
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D. 
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Câu 5. Kết quả của phép tính 
[image: image1536.wmf]22
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[image: image1537.wmf]22

8

.

4

xy

xy

-

 


B. 
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D. 1.

Câu 6. Phép chia 
[image: image1540.wmf]32
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 có kết quả là:

A. 
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C. 
[image: image1543.wmf].
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Câu 7. Cho đẳng thức: 
[image: image1544.wmf]32
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 Điền đa thức thích hợp để được đẳng thức đúng:

A. x – 1.
B. x2.

C. x2 – x

D. x3 – x.

Câu 8. Tìm x nguyên dương để biểu thức 
[image: image1545.wmf]3
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 nhận giá trị nguyên.
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D. 
[image: image1549.wmf]{
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PHẦN II. TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)

Bài 1. (3,0 điểm)


a) Thực hiện phép tính: 
[image: image1550.wmf]69
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b) Thực hiện phép tính: 
[image: image1552.wmf]2
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[image: image1553.wmf]0;3.
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c) Biến đổi biểu thức sau thành một phân thức: 
[image: image1554.wmf]3
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[image: image1555.wmf]0;1.

xx

¹¹


Bài 2. (2,5 điểm) Cho biểu thức 
[image: image1556.wmf]32
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a) Xác định giá trị của a để biểu thức M có nghĩa.

b) Rút gọn biểu thức M.

c) Tìm giá trị của a để M = -3.
Bài 3. (0,5 điểm) Cho hai số x và y thỏa mãn 4x2 – 4xy + y2 = 0 và x khác y. Tính giá trị biểu thức 
[image: image1557.wmf].
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HƯỚNG DẪN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM


Câu 1. D

Câu 2. B


Câu 3. C

Câu 4. B


Câu 5. A

Câu 6. A


Câu 7. C

Câu 8. D

PHẦN II. TỰ LUẬN
Bài 1. a) Rút gọn thu được kết quả: 3;


b) Ta có MC = 3x (x - 3)


Thực hiện tính toán thu được kết quả: 
[image: image1558.wmf](
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c) Trước tiên biến đổi: 
[image: image1559.wmf]33(1)3

3;

3(1)

1

xx

x

xxx

x

+

+==

+

+

 


Thay vào A và thu gọn ta được 
[image: image1560.wmf]43
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Bài 2.a) M có nghĩa khi a3 - 4a ≠ 0 ( a ≠ (0; (2(

b) Rút gọn thu được: 
[image: image1561.wmf]2
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c) 
[image: image1562.wmf]2

331

2

a

Ma

a

+

=-Û=-Û=

-

 (TMĐK)

Bài 3. Biến đổi: 
[image: image1563.wmf]222
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Thay y = 2x vào P ta được:
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ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)


Khoanh vào câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1. Phân thức nghịch đảo của phân thức 
[image: image1564.wmf]2
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Câu 2. Rút gọn phân thức 
[image: image1569.wmf]22
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ta được kết quả là:
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Câu 3. Điều kiện xác định của phân thức 
[image: image1574.wmf]2
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Câu 4. Biểu thức nào sau đây không là phân thức đại số?

A. 
[image: image1582.wmf]1
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Câu 5. Kết quả của phép tính 
[image: image1586.wmf]2
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Câu 6. Phép chia 
[image: image1591.wmf]2
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A. 
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Câu 7. Phân thức 
[image: image1595.wmf]2
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 bằng với phân thức nào sau đây?
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Câu 8. Với giá trị của x thì phân thức 
[image: image1600.wmf]2
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 có giá trị bằng 0?
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C. x = 3.                                     D. 
[image: image1604.wmf]1
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 hoặc x = 3.

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)

Bài 1. (2,5 điểm) Rút gọn biểu thức:

a) 
[image: image1605.wmf]2
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b) 
[image: image1607.wmf]22
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Bài 2. (3,0 điểm) Cho biểu thức:


[image: image1609.wmf]222
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[image: image1610.wmf]1
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a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tính giá trị biểu thức A khi a = 5.

c) Tìm a nguyên để biểu thức A nhận giá trị nguyên.

Bài 3. (0,5 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
[image: image1612.wmf]2
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HƯỚNG DẪN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM


Câu 1. A

Câu 5. C


Câu 2. D

Câu 6. B


Câu 3. B

Câu 7. D


Câu 4. B

Câu 8. C

PHẦN II. TỰ LUẬN
Bài 1.a) MTC = (x -2)(x + 2). Ta rút gọn được 
[image: image1613.wmf]1
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b) Gợi ý: 
[image: image1614.wmf]22
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Ta có 
[image: image1615.wmf]2
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Bài 2. a) Gợi ý: 
[image: image1616.wmf]22
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Ta rút gọn được 
[image: image1617.wmf]1
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b) Thay a = 5 vào biểu thức A tìm được A = 6


c) Ta biến đổi 
[image: image1618.wmf]15
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[image: image1619.wmf]{
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Bài 3. Chú ý: 
[image: image1620.wmf]22
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